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LỜI MỞ ĐẦU 
 

1. Ý NGHĨA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 
Xây dựng và phát triển các KCN, KCX ở Việt Nam còn mới mẻ so với thế 

giới và nhiều nước trong khu vực, nhưng đã được khẳng định là mô hình sản xuất 
công nghiệp hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích trong giai đoạn nền kinh tế đang chuyển 
đổi ở nước ta. Xây dựng và phát triển các KCX, KCN ở nước ta còn có ý nghĩa lớn là 
phát huy nội lực và là động lực đẩy mạnh công nghiệp hoá đất nước. Bởi vậy định 
hướng phát triển KCX, KCN ở nước ta vừa cấp thiết, vừa có tính chiến lược. Nghị 
quyết lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá 8 ghi : “Phát triển từng bước 
và nâng cao hiệu quả hoạt động của các KCN, KCX. Nghiên cứu xây dựng thí điểm 
một vài đặc khu kinh tế, khu mậu dịch tự do ở những địa bàn ven biển có đủ điều 
kiện”. Theo tinh thần đó, Chính phủ đã ban hành chính sách khuyến khích đầu tư với 
những quy định thông thoáng, tạo khung pháp lý thuận lợi hơn cho đầu tư phát triển 
sản xuất kinh doanh, đặc biệt là cho các doanh nghiệp ở KCN. 

Mỗi KCN ra đời đã trở thành địa điểm quan trọng trong việc thu hút nguồn 
vốn đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tạo động lực lớn cho 
quá trình tiếp thu công nghệ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phân công lại lao động 
phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp, 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, góp phần 
nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, hạn chế tình trạng ô nhiễm do chất 
thải công nghiệp gây ra. Việc phát triển KCX, KCN thu hút đầu tư cũng thúc đẩy 
việc hình thành và phát triển các đô thị mới, phát triển các ngành phụ trợ và dịch vụ, 
tạo việc làm cho người lao động, góp phần đào tạo phát triển nguồn nhân lực, xây 
dựng kết cấu hạ tầng kinh tế kỹ thuật. 

Tuy rằng trong thời gian qua các KCN đạt được những thành quả tốt nhưng 
vẫn còn nhiều hạn chế tồn tại làm cản trở quá trình thu hút đầu tư và phát triển các 
KCN, tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định vì phát triển nhanh sẽ kèm theo những hậu quả 
về môi trường, về xã hội không chỉ cho Tp. HCM mà liên đới tới các địa phương 
lân cận khác trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước. Vì vậy cần cải 
tiến khắc phục để thu hút đầu tư và phát triển ổn định, tận dụng lợi thế sẵn có một 
cách triệt để hơn. Đòi hỏi trách nhiệm cao của các cơ quan Nhà nước đảm bảo cho 
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sự phát triển lâu dài, ổn định của các KCN và KCX của Tp. HCM, cũng như các 
tỉnh lân cận trong khu vực và cả nước trong thời gian tới. 

Xuất phát từ tầm quan trọng của vấn đề phát triển bền vững các KCN và 
KCX Tp. HCM từ nay đến năm 2020, nên tôi chọn đề tài luận văn là: 

“Một số giải pháp phát triển các KCX và KCN Tp. HCM đến năm 
2020” 
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

Đánh giá thực trạng hoạt động các KCN ở Tp. HCM trong những năm gần 
đây, rút ra những thành tựu và các tồn tại trong quá trình phát triển các KCN của 
thành phố. 

Nghiên cứu nguyên nhân của những khó khăn tồn tại của các KCN trên địa 
bàn Tp. HCM. 

Đề xuất một số giải pháp phát triển các KCN của Thành phố đến năm 2020. 
3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các KCX, KCN Tp. HCM. 
Đề tài nghiên cứu một số chỉ tiêu có xem xét tương quan, so sánh với một số 

KCN thuộc các tỉnh khác và các nước khác trong khu vực. 
Thời gian, nội dung đánh giá hoạt động lấy mốc thời gian từ năm 1991 đến 

năm 2006 trong đó chủ yếu là những năm gần đây. 
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 

Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu: 
- Phân tích, tổng hợp, thống kê mô tả số liệu và so sánh: bằng cách tập hợp 

các báo cáo, phân tích các số liệu thống kê nhằm rút ra những nét nổi bật, những 
đặc điểm qua các năm để nhận định và đánh giá. 

- Điều tra, khảo sát thực tế: nhằm đánh giá hiện trạng và thu thập thông tin 
liên quan phục vụ công tác nghiên cứu. 

- Phương pháp chuyên gia: được sử dụng để lấy ý kiến của Lãnh đạo các 
Phòng ban, các chuyên viên trong ban quản lý các KCX, KCN Tp. HCM (HEPZA). 
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5. Ý NGHĨA KHOA HỌC THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 
Khi Việt Nam trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới WTO 

dòng vốn đầu tư nước ngoài sẽ có xu hướng tăng mạnh vào Việt Nam. Tuy nhiên, 
hiện nay, các KCX, KCN Tp.HCM không còn quỹ đất nhiều cho đầu tư, lượng lao 
động phổ thông không đủ đáp ứng cho các ngành thâm dụng lao động. Cho nên, 
việc nghiên cứu và đề xuất các giải pháp phát triển cho các KCX, KCN Tp. HCM 
hy vọng sẽ đáp ứng được yêu cầu cấp bách trong bối cảnh hiện nay. Từ đó góp phần 
phục vụ mục tiêu thực hiện thành công công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
đưa Việt Nam về cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào 
năm 2020. 
6. ĐIỂM MỚI CỦA ĐỀ TÀI 

Xem xét một cách tổng hợp những vấn đề trong và ngoài KCN trong mối 
tương quan hợp tác với các địa phương khác trong vùng. 

Đánh giá thực trạng phát triển KCN của Thành phố, thực tế và trung thực 
nhất. 

Cơ sở, mục tiêu và giải pháp là nhằm giúp cho các KCN của thành phố phát 
triển trong một thời kỳ nhất định đến năm 2020. 
7. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN VĂN 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của luận văn gồm có 03 chương 
chính cụ thể: 

Chương 1: Tổng quan về các KCN, KCX 
Chương 2: Thực trạng phát triển các KCN tại Tp. HCM. 
Chương 3: Một số giải pháp phát triển các KCX, KCN tại Tp. HCM đến năm 

2020 
Luận văn gồm 75 trang nội dung chính và phụ lục, tài liệu tham khảo. 
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Chương I 

TỔNG QUAN VỀ CÁC KHU CHẾ XUẤT – KHU CÔNG NGHIỆP 
1.1. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ KCX - KCN  

1.1.1. Khu công nghiệp  

1.1.1.1. Định nghĩa:  

Khu công nghiệp (KCN) là khu tập trung các doanh nghiệp sản xuất hàng 

công nghiệp và thực hiện các dịch vụ sản xuất công nghiệp, có ranh giới địa lý xác 

định có dân cư sinh sống; do Chủ tịch UBND tỉnh/Thành phố ra quyết định thành 

lập sau khi có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. Trong KCN có thể có 

KCX, doanh nghiệp chế xuất. 

1.1.1.2. Đặc điểm 

- KCN có vị trí địa lý xác định, có thể có hoặc không có hàng rào ngăn cách, 

không có cư dân sinh sống. 

- KCN được thành lập để thu hút các doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ phục 

vụ sản xuất công nghiệp. 

- Đơn vị chủ đầu tư KCN thuê đất Nhà nước và đầu tư hạ tầng và thu phí. 

- Được quản lý bởi một cơ quan chuyên trách là Ban quản lý KCN cấp tỉnh 

theo cơ chế ủy quyền của các bộ ngành, với cơ chế một cửa, một đầu mối, ưu đãi 

thuế thu nhập doanh nghiệp, không phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

1.1.2. Khu chế xuất 

1.1.2.1. Định nghĩa: 

Khu chế xuất (KCX) là khu tập trung các doanh nghiệp chuyên sản xuất 

hàng xuất khẩu, thực hiện các dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động 

xuất khẩu, có ranh giới địa lý xác định, không có dân cư sinh sống, do Chính phủ 

hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. 

1.1.2.2. Đặc điểm 

Ngoài những đặc điểm của KCN, KCX có một số đặc điểm riêng như: 

- Quan hệ giữa trong KCX và bên ngoài là quan hệ xuất nhập khẩu, người ra 

vào KCX phải có thẻ kiểm tra, nhưng không coi như là xuất nhập cảnh. 

- Bắt buộc có hàng rào phân cách giữa KCX và nội địa. 
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1.1.3. Khu công nghệ cao 
1.1.3.1. Định nghĩa 
Khu Công nghệ cao  là khu kinh tế - kỹ thuật đa chức năng, có ranh giới xác 

định, do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, nhằm nghiên cứu, phát triển và 
ứng dụng công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, đào tạo nhân lực 
công nghệ cao và sản xuất, kinh doanh sản phẩm công nghệ cao. Trong khu công 
nghệ cao có thể có KCX, kho ngoại quan, khu bảo thuế và khu nhà ở. 

1.1.3.2. Đặc điểm: 
- Có ranh giới địa lý nhất định 
- Ngoài hoạt động sản xuất và dịch vụ phục vụ sản xuất, còn có hoạt động 

nghiên cứu khoa học và triển khai, chuyển giao công nghệ, huấn luyện và đào tạo 
nhân lực có trình độ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao. Sản phẩm mang 
hàm lượng cao về công nghệ và chất xám, ít tiêu hao năng lượng. 

- Nơi thu hút chuyên gia và lao động giỏi, 
- Được hưởng chế độ ưu đãi đặc biệt về thuế, tài chính tín dụng, bảo hộ 

quyền sở hữu trí tuệ. 
- Có nhiều khu vực đặc biệt khác như KCX, kho ngoại quan, khu bảo thuế và 

khu nhà ở. 
1.1.4. Cụm công nghiệp: 
1.1.4.1. Định nghĩa: 
Cụm Công nghiệp là khu vực sản xuất và dịch vụ phục vụ sản xuất do địa 

phương (cấp quận, huyện) quản lý, không bị điều chỉnh của quy định pháp luật như 
KCN, KCX, khu công nghệ cao nêu trên. 

1.1.4.2. Đặc điểm: 
- Được quy hoạch chủ yếu phục vụ cho sản xuất nhỏ của địa phương, không 

đủ năng lực tài chính thuê dất trong các KCN tập trung. 
- Cấp quản lý trực tiếp là UBND cấp quận/huyện mà không theo quy chế 

KCN tập trung, việc đầu tư hạ tầng chủ yếu dựa vào ngân sách địa phương. 
1.2. VAI TRÒ CỦA KCX - KCN ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ 
HỘI CỦA ĐẤT NƯỚC 

1.2.1. Thu hút vốn đầu tư để phát triển nền kinh tế 
Đặc điểm của mô hình phát triển các KCN và KCX là các nhà đầu tư trong 

và ngoài nước cùng đầu tư trên vùng không gian lãnh thổ, là nơi kết hợp sức mạnh 
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của nguồn vốn trong và ngoài nước. Việc kết hợp này được thể hiện trong mối quan 
hệ giữa cơ quan quản lý nhà nước và các nhà đầu tư, giữa các doanh nghiệp trong 
nước và ngoài nước, giữa người lao động và người sử dụng lao động. Sự kết hợp 
này còn được thể hiện qua việc kết hợp giữa KCN và KCX với nền kinh tế nội địa. 
Nếu các mối quan hệ này được thực hiện tốt sẽ góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát 
triển. 

Về đầu tư trực tiếp nước ngoài (ĐTNN) năm 2006 các KCN đã thu hút thêm 

được 315 dự án mới với tổng vốn đăng ký trên 2 tỷ USD, chiếm gần một nửa tổng 

vốn ĐTNN mới cấp phép của cả nước và tăng 40% so với năm trước. trong đó có 

dự án lớn như dự án thép không gỉ với vốn đầu tư trên 700 triệu USD tại KCN Mỹ 

Xuân A (Bà Rịa – Vũng Tàu). Đồng thời các KCN còn có 370 dự án cũ được bổ 

sung vốn, với tổng vốn tăng thêm trên 1,2 tỷ USD chiếm khoảng 65% tổng vốn bổ 

sung của các dự án trong cả nước. Trong đó, có nhiều dự án có vốn tăng thêm ở quy 

mô khá lớn, trên 50-60 triệu USD/dự án. Tính chung cả vốn cấp mới và vốn bổ sung, 

năm 2007 các KCN đã thu hút thêm được 3,1 tỷ USD, tăng 32% so với năm 2006. 

Đây là năm các KCN Việt Nam bội thu lớn nhất về ĐTNN, kể từ trước đến nay. 

Theo số liệu từ vụ quản lý KCN và KCX thuộc bộ kế hoạch đầu tư, tính đến 

hết năm 2006, các KCN bao gồm cả KCX trên cả nước có 4.416 dự án còn hiệu lực, 

trong đó có 2.202 dự án ĐTNN với tổng vốn đăng ký 17,5 tỷ USD và 2.232 dự án 

đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký gần 120 nghìn tỷ đồng (Tương đương 

khoảng 7,5 tỷ USD). Trên 2.400 dự án đã đi vào sản xuất kinh doanh và trên 900 dự 

án đang triển khai xây dựng cơ bản. Ngoài ra còn 31.300 tỷ đồng thuộc những dự án 

đầu tư phát triển hạ tầng KCN. 

Do đó, việc phát triển các KCN và KCX sẽ giúp cho nước sở tại thu hút được 

một nguồn vốn khá quan trọng để phát triển kinh tế quốc gia. Trong việc quy hoạch 

lại các mạng lưới doanh nghiệp công nghiệp, Chính phủ rất khuyến khích các doanh 

nghiệp trong nước đầu tư vào các KCN và KCX. 

1.2.2. Góp phần giải quyết công việc làm cho xã hội. 

Các KCN trên thực tế thu hút rất nhiều lao động trực tiếp và gián tiếp. Theo 

số liệu từ vụ quản lý KCN và KCX thuộc bộ kế hoạch đầu tư, tính đến 31/12/2006, 

các KCN đã thu hút thêm gần 70 ngàn lao động trực tiếp, nâng tổng số lao động 
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trực tiếp lên hơn 83 ngàn người, không kể gần 2 triệu lao động gián tiếp khác và dự 

kiến vào năm 2010 tổng số lao động trong các KCN sẽ lên đến 2,5 triệu người. Điển 

hình như tại Hà Nội chỉ tính 73 doanh nghiệp đi vào hoạt động đã thu hút gần 

29.000 lao động bằng 38% số lao động làm việc tại các doanh nghiệp có vốn FDI 

trên địa bàn, góp phần làm gia tăng chất lượng nguồn nhân lực kể cả lao động quản 

lý và kỹ năng lao động trực tiếp. Với lực lượng lao động lớn, máy móc thiết bị hiện 

đại, trình độ quản lý cao sẽ tạo áp lực cho các cơ quan Nhà nước tăng cường đào tạo 

nguồn nhân lực và bản thân doanh nghiệp cũng có nhiều cơ hội lựa chọn lao động. 

1.2.3. Tăng kim ngạch xuất khẩu 

Tập trung sản xuất với vốn đầu tư cao, KCN trở thành nơi cung cấp hàng 

xuất khẩu nhanh cùng với tốc độ thu hút vốn đầu tư và phát triển KCN. Với điều 

kiện thuận lợi về dịch vụ hạ tầng, dịch vụ phụ trợ, đầu vào, đầu ra, Nhà nước ưu đãi, 

khuyến khích sản xuất hàng xuất khẩu là những điều kiện giúp tăng nhanh kim 

ngạch xuất khẩu tại các KCN. 

Theo quy định của KCN và KCX, các doanh nghiệp trong các KCX chủ yếu 

sản xuất hàng hoá để xuất khẩu. Do đó, Kim ngạch xuất khẩu từ các KCN ngày 

càng chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng kim ngạch xuất khẩu quốc gia. 

Theo số liệu từ vụ quản lý KCN và KCX thuộc bộ kế hoạch đầu tư, trong 

năm 2006 các doanh nghiệp trong KCN của cả nước đã tạo ra giá trị sản xuất công 

nghiệp trên 16 tỷ USD (chiếm gần 40% tổng giá trị sản xuất của ngành công nghiệp 

cả nước). 

Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu hàng hoá của các doanh 

nghiệp trong KCN và KCX đạt khoảng 16,3 tỷ USD (chiếm khoản 23,5% tổng kim 

ngạch xuất khẩu và nhập khẩu của cả nước). Trong đó xuất khẩu đạt gần 8 tỷ USD. 

Ngoài ra, hình thức xuất khẩu tại chỗ thông qua việc cung ứng nguyên liệu 

của các doanh nghiệp trong nước cho các doanh nghiệp KCX sản xuất hàng xuất 

khẩu góp phần vào quá trình nội địa hóa trong cơ cấu giá trị sản phẩm của các DN 

trong KCX. Sự phát triển của các KCN và KCX còn ảnh hưởng đến quá trình 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa và hướng về xuất khẩu. 

Do đặc điểm của mô hình KCN và KCX là tập trung nhiều doanh nghiệp 

cùng sản xuất trên một vị trí địa lý, do đó trong quá trình sản xuất hàng xuất khẩu, 
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nhiều doanh nghiệp đã tận dụng lợi thế này để liên kết sản xuất, hợp tác cung ứng. 

Thành phẩm của doanh nghiệp này có thể trở thành nguyên liệu của doanh nghiệp 

khác. 

Ngoài ra, các doanh nghiệp trong KCX còn tổ chức gia công một số công 

đoạn tại một số doanh nghiệp nội địa. Những đặc điểm sản xuất trên, xét về khía 

cạnh nào đó, sẽ làm tăng năng lực cạnh tranh trong quá trình xuất khẩu sản phẩm ra 

nước ngoài. 

1.2.4. Góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế quốc dân. 

Các KCN còn có tác dụng kích thích cạnh tranh, đổi mới và hoàn thiện môi 

trường kinh doanh. Các doanh nghiệp trong các KCN đóng vai trò kích thích việc 

cải cách và hoàn thiện thể chế kinh tế, hệ thống pháp luật, thủ tục hành chính, nhất 

là thể chế tiền tệ và tín dụng, ngoại hối của các địa phương nói riêng và của cả nước 

nói chung. Các doanh nghiệp này cũng đã góp phần làm thay đổi bộ mặt và cấu trúc 

mạng lưới thương mại hàng hóa và dịch vụ xã hội. 

1.2.5. Góp phần hình thành mối liên kết giữa các địa phương và nâng 

cao năng lực sản xuất ở từng vùng, miền. 

Các KCN đã và đang tạo điều kiện cho các địa phương phát huy thế mạnh 

đặc thù của địa phương mình. Đồng thời hình thành mối liên kết, hỗ trợ phát triển 

sản xuất trong vùng, miền và cả nước. Các KCN của Hà Nội trong tuyến hành lang 

kinh tế có suất đầu tư bình quân bằng 9,8 triệu USD/DA. 

Các KCN góp phần tạo ra những năng lực sản xuất mới, ngành nghề mới và 

các công nghệ mới, làm cho cơ cấu kinh tế của nhiều Tỉnh, Thành phố và khu vực 

toàn tuyến hành lang kinh tế nói chung từng bước chuyển biến theo hướng một nền 

kinh tế công nghiệp hoàn toàn mới có hàm lượng vốn lớn, công nghệ cao như thiết 

bị văn phòng (Canon), điện tử (Orion  Hanel…) phụ tùng ô tô, xe máy, vật liệu xây 

dựng, sản phẩm thép… Theo đánh giá những công nghệ đang sử dụng ở các dự án 

FDI trong các KCN đều thuộc công nghệ hiện đại hơn công nghệ vốn có của nước 

ta, đa số đều là những dây chuyền tự động hoá, tương đối hiện đại, một số sản phẩm 

điện tử vi mạch… được sản xuất bằng những công nghệ tiên tiến. 
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1.3. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT 

TRIỂN CÁC KCX, KCN 

1.3.1. Điều kiện tự nhiên: 

KCX, KCN phải được bố trí tại vị trí có khả năng xây dựng kết cấu hạ tầng 

thuận lợi và hiệu quả, có khả năng mở rộng diện tích khi phát triển và có thể liên kết 

thành các cụm công nghiệp. Địa điểm phải gần các trung tâm kinh tế, các đầu mối 

giao thông và nguồn cung ứng điện, nước. 

1.3.2. Kết cấu hạ tầng 

Hầu hết các KCX, KCN đều hình thành trên các khu đất mới, do đó cần đảm 

bảo các điều kiện kết cấu hạ tầng cả trong và ngoài hàng rào KCX, KCN thì mới có 

thể thu hút các nhà đầu tư vào. Nhằm đảm bảo xử lý ô nhiễm môi trường, ngoài cơ 

sở hạ tầng như đường giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc phải xây dựng hệ 

thống xử lý nước thải, rác thải tốt. Nếu không thực hiện tốt điều này, có thể sẽ lại 

hình thành những khu vực ô nhiễm như trong nội thành trước đây. Thực tế, ngoài 

ưu điểm tập trung sản xuất, các KCX, KCN là nơi có điều kiện để xây dựng cơ sở 

hạ tầng hoàn chỉnh. Đây cũng là một trong các yếu tố hấp dẫn các nhà đầu tư chọn 

KCX, KCN để sản xuất thay vì chọn một nơi khác. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng phải 

phù hợp với đối tượng nhà đầu tư nhằm xác định giá cho thuê đất phù hợp. Đây là 

một mâu thuẫn giữa nhu cầu và khả năng tài chính của các doanh nghiệp, đặc biệt là 

các doanh vừa và nhỏ. 

l.3.3. Các điều kiện cung cấp nguyên liệu và lao động : 

Để duy trì hoạt dộng sản xuất kinh doanh ổn định và giảm chi phí sản xuất, 

nâng cao khả năng cạnh tranh, các yếu tố đầu vào như nguyên liệu sản xuất, lao 

động đã được các nhà đầu tư cân nhắc khi quyết định đầu tư vào một KCX, KCN. 

Vì vậy, các KCX, KCN phải bảo đảm gần nguồn cung cấp nguyên liệu và lao động 

với giá cả thích hợp. Ngoài ra, các KCX, KCN được bố trí gần các nguồn cung ứng 

lao động sẽ giúp doanh nghiệp và chính quyền địa phương không bị áp lực về việc 

giải quyết nơi ăn, ở và các dịch vụ phúc lợi khác. Bên cạnh số lượng lao động, 

chúng ta cần chú ý đến chất lượng của lao động. 
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1.3.4. Môi trường đầu tư 

Các nhà đầu tư vào KCX, KCN ngoài việc quan tâm đến giá thuê đất, tận 

dụng lợi thế về giá nhân công rẻ còn đặc biệt quan tâm đến môi trường đầu tư. 

Nhằm tạo điều kiện hấp dẫn các nhà đầu tư vào KCX, KCN, Nhà nước phải cải 

thiện môi trường đầu tư đảm bảo thông thoáng, giải quyết các thủ tục hành chính 

đơn giản từ khâu cấp giấy phép đầu tư, cấp phép xây dựng đến các chính sách về 

thuế, tín dụng, hải quan… Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều áp dụng cơ chế 

"một cửa" để giảm thiểu tối đa các thủ tục cho các nhà đầu tư. Trong bối cảnh cạnh 

tranh hiện nay, yếu tố môi trường đầu tư đang trở thành yếu tố hàng đầu trong việc 

thu hút đầu tư vào các KCX, KCN. Trong chừng mực nào đó, nó còn quan trọng 

hơn cả yếu tố về giá thuê đất và giá nhân công. 

1.3.5. Vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: 

Vốn đầu tư cơ sở hạ tầng được xem như tiền đề để thu hút các nguồn vốn 

đầu tư khác. Doanh nghiệp chỉ bỏ vốn đầu tư vào KCX, KCN khi đã có cơ sở hạ 

tầng hoàn chỉnh. Do đó, vốn đầu tư cơ sở hạ tầng được xem như nguồn vốn “mở 

đường" mà các doanh nghiệp kinh doanh cơ sở hạ tầng KCX, KCN phải bỏ ra ngay 

từ ban đầu. Giải quyết được mâu thuẫn khi chưa thu được tiền thuê đất mà đã phải 

bỏ vốn ra đầu tư sẽ khắc phục được tồn tại về tiến độ lấp đầy các KCX, KCN còn 

chậm. Các doanh nghiệp phát triển hạ tầng KCX, KCN phải có tiềm lực tài chính 

tốt nhằm đảm bảo tiến độ đền bù giải toả, xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ để tạo 

điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khi vào thuê đất có thể tiến hành xây dựng 

nhà máy nhanh chóng. Do nhu cầu vốn đầu tư cơ sở hạ tầng rất lớn, vì vậy nguồn 

vốn đầu tư không những phải đảm bảo đầy đủ mà còn phải được đầu tư đúng lúc, 

đúng chỗ nhằm có thể phát huy tác dụng ngay được. 

1.3.6. Phát triển khu dân cư đồng bộ: 

Quá trình phát triển các KCX, KCN phải gắn liền với việc xây dựng các khu 

dân cư và các công trình phúc lợi để giải quyết đời sống cho các công nhân sản xuất 

trong các KCX, KCN. Theo đà phát triển của các KCX, KCN, số lượng công nhân 

sản xuất tại các nhà máy ngày càng gia tăng. Việc ổn định nơi ăn, ở cho lực lượng 

công nhân sẽ góp phần giúp cho hoạt động SXKD của các xí nghiệp được ổn định 

và phát triển. Ngoài ý nghĩa về mặt kinh tế, việc phát triển khu dân cư xung quanh 
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các KCX, KCN còn nhằm ổn định về mặt xã hội và an ninh trật tự. Vì vậy, đây 

cũng là một nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển của các KCX, KCN. 

Việc phát triển khu dân cư không chỉ là nhiệm vụ của Nhà nước mà còn là trách 

nhiệm của các Công ty phát triển hạ tầng và các doanh nghiệp trong KCX, KCN. 

1.3.7. Điều kiện về đất đai: 

Khi xây dựng các KCX, KCN đòi hỏi phải sử dụng một diện tích đất tương 

đối lớn tại khu vực không quá cách xa các trung tâm đô thị lớn. Các khu vực này 

đồng thời cũng là địa điểm giãn dân trong nội thành với nhu cầu đất để xây dựng 

khu dân cư cũng tương đối lớn, do đó chi phí đền bù giải toả ngày càng tăng. Trong 

khi chi phí đền bù lại chiếm một tỷ trọng tương đối lớn trong cơ cấu giá thành cho 

thuê đất. Vì vậy đây là một thách thức rất lớn đối với các KCX, KCN trong quá 

trình cạnh tranh thu hút đầu tư nếu không tính toán giá cho thuê đất một cách hợp lý, 

nhất là tại các đô thị lớn như Tp. HCM. Vị trí khu đất, công năng hiện hữu của khu 

đất sẽ ảnh hưởng lớn đến chi phí đền bù giải toả. Do đó, các vùng đất nông nghiệp 

kém màu mỡ, hiệu quả canh tác không cao sẽ có thuận lợi hơn trong việc xây dựng 

các KCX, KCN. 

- Chính sách phát triển KCN chậm đổi mới. Hiện nay các KCN hoạt động 

trên cơ sở nghị định 36/CP ngày 24/4/1997 của chính phủ, nhưng nhiều điều khoản 

trong nghị định 36/CP biểu lộ nhiều vấn đề bất cập. Do đó, cần sớm ban hành văn 

bản bổ sung và sửa đổi một số điều của nghị định 36/CP.  

- Thủ tục cấp phép và thủ tục pháp lý khác còn rườm rà, phiền hà các nhà 

đầu tư. Hiện nay, các nhà đầu tư, cần đến các thủ tục pháp lý khác thì thường phải 

tìm đến quá nhiều đầu mối, mà rất khó tìm ra nơi chịu trách nhiệm chính, các khuôn 

khổ pháp lý lại chồng chéo, thậm chí trái nhau, nên rất mất thời gian, công sức và 

khó giải quyết. 

- Chi phí đầu tư còn cao. Theo đánh giá của tổ chức JETRO (Nhật Bản), Việt 

Nam có chi phí cao hơn nhiều nước trong khu vực về thuê mướn văn phòng, thuê 

nhà cước viễn thông, điện, vận chuyển container v.v… từ đó đã làm cho chi phí đầu 

tư tăng cao, giảm lợi nhuận thu được của nhà đầu tư vào KCN. 

- Hệ thống đào tạo nghề của Việt Nam còn bất cập. Mạng lới đào tạo đội ngũ 

nhân lực của Việt Nam vẫn còn hoạt động theo phương thức "đào tạo những gì 
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chúng ta có thể có", còn "đào tạo những gì mà thị trường cần" chưa làm được bao 

nhiêu. Vì vậy, hệ thống đào tạo Việt Nam cần phải chuyển đổi mạnh hoạt động đào 

tạo theo hướng này để những người được đào tạo có đủ năng lực cần thiết thực hiện. 

- Mặt khác, đội ngũ cán bộ, công chức làm việc trong bộ máy quản lý các 

KCN đều thiếu hụt về kiến thức lý luận và thực tiễn. 

1.4. NHỮNG KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN KCX, KCN TRÊN THẾ GIỚI, 

VIỆT NAM VÀ NHỮNG BÀI HỌC RÚT RA TẠI TP.HCM 

1.4.1. Kinh nghiệm phát triển KCX, KCN của các nước. 

1.4.1.1. Malaysia 

Khu chế xuất đầu tiên đầu tiên tại Malaysia là Bayans lapas có diện tích 135ha 

được thành lập vào những năm 70. Ở Malaysia các KCX nằm xen kẽ với các KCN tập 

trung và các "kho hàng sản xuất theo giấy phép". Đây là các DN sản xuất hàng xuất 

khẩu nằm ngoài KCX nhưng được hưởng quy chế như các DN trong KCX. Nguồn vốn 

xây dựng cơ sở hạ tầng các KCN và KCX chủ yếu từ nguồn vốn của các bang hoặc vay 

ngân sách của liên bang. 

Thời gian cho thuê đất tối đa là 99 năm. Chính quyền các Bang được giao 

nhiệm vụ quản lý các KCX này. 

Không đặt nặng vai trò của cơ quan quản lý tại từng KCN, mà thành lập cơ 

quan quản lý KCN tầm quốc gia, gồm các thành viên là các bộ trưởng, mỗi tuần họp 

một lần để giải quyết tất cả các vấn đề liên quan một cách nhanh chóng, mà không 

phải chờ xin ý kiến nhiều nơi. 

Tóm lại, tại Malaysia, Chính phủ đã hỗ trợ nguồn vốn tốt thông qua sử dụng 

vốn của chính quyền địa phương và vốn vay của Trung ương. 

1.4.1.2. Đài Loan. 

Tại từng KCN, Ban quản lý KCN giải quyết tại chỗ gần như tất cả thủ tục, kể 

cả xây dựng hạ tầng, các doanh nghiệp không cần phải đi nhiều nơi. Nhà nước hỗ 

trợ về tài chính, hỗ trợ xây dựng nhà xưởng, kho bãi… cho thuê kho bãi, nhà xưởng 

để sản xuất thử hoặc mua lại khi nhà đầu tư không muốn đầu tư tiếp. 

Ban quản lý KCX thay mặt Nhà nước hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

đầu tư vào KCX, trong giai đoạn đầu chủ yếu gia công, lắp ráp, sau đó chuyển sang 

sản xuất trực tiếp, giai đoạn mới nhất là sản xuất hàng chất lượng cao, hàng thời 
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trang. Đây là điển hình về vai trò hỗ trợ và định hướng một cách hiệu quả của Nhà 

nước đối với quá trình phát triển KCN và KCX. 

Hiện nay, KCN thông thường không còn ý nghĩa thu hút đầu tư ở các nước 

phát triển, mà chuyển sang hình thức cao hơn như đặc khu kinh tế, khu kinh tế tự do. 

1.4.1.3. Thái Lan. 

Bang Chan là KCN đầu tiên ở Thái Lan có diện tích 108 ha và được đầu tư 

vào những năm 70. Đến hết năm 1997, Thái Lan có 64 KCN có tổng diện tích 

khoảng 12.000 ha, lớn nhất là KCN Maptaphut (960ha). KCX thường nằm trong 

KCN tập trung, giá cho thuê đất khá rẻ, đặc biệt như KCN Maptaphut không thu 

tiền thu đất. Các nhà đầu tư có thể thuê hoặc mua đứt và được quyền chuyển 

nhượng. 

Đến năm 1996 đã có 1.569 nhà máy được xây dựng trong các KCN tại Thái Lan. 

Tại Thái Lan, việc quản lý các KCN thuộc BQL các KCN (IEAT) trực thuộc 

Bộ Công Nghiệp. Đây là cơ quan vừa mang tính chất quản lý Nhà nước, vừa có tính 

chất kinh doanh. IEAT thực hiện dịch vụ "Một cửa" từ thủ tục cấp giấy phép đầu tư, 

tư vấn đầu tư, cho vay vốn… IEAT được quyền định giá thuê, giá mua, giá bán bất 

động sản hoặc quản lý xây dựng trong các KCN và KCX. 

Chính Phủ Thái Lan chủ trương phát triển các KCN và khu  chế xuất ở bên 

ngoài thủ đô Bangkok để hình thành mạng lưới các Thành phố công nghiệp. Tóm 

lại, các điểm nổi bật của các KCN tại Thái Lan là giá cho  thuê đất rất thấp, thực 

hiện dịch vụ "Một cửa" và có chú ý quy hoạch mạng lưới các khu đô thị ngoại vi 

Thành phố để phát triển công nghiệp. 

l.4.l.4. Hàn Quốc. 

Các KCX Masan và Iri được thành lập vào những năm 70 nhằm thực hiện 

chiến lược khuyến khích xuất khẩu của Hàn Quốc. Tại 2 KCX này, các doanh 

nghiệp thuộc ngành điện và điện tử chiếm 25% số DN và 52% vốn đầu tư. Điểm nổi 

bật của các KCX này đã đóng vai trò quan trọng liên kết giữa nền kinh tế trong 

nước và ngoài nước. Mối liên kết này được thực hiện thông qua việc doanh nghiệp 

trong nước cung cấp nguyên liệu do trong nước cung cấp, chi phí lao động cho 

người làm công ngoài KCX chiếm khoảng 20% tổng chi phí lao động trong KCX. 

Các KCX tại Hàn Quốc đã tổ chức tốt việc liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp 
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trong và ngoài KCX, do đó đã thúc đẩy công nghiệp trong nớc phát triển và góp 

phần giảm giá thành sản phẩm của các doanh nghiệp trong KCX. 
 

1.4.2. Kinh nghiệm xây dựng các KCX, KCN ở Việt Nam 

1.4.2.1. Kinh nghiệm thành công. 

Sự thành công của KCN và KCX là chọn đúng vị trí, chọn đúng đối tác, cơ 

sở hạ tầng kỹ thuật và cơ sở hạ tầng xã hội, trình độ văn hóa, tay nghề sẵn sàng đáp 

ứng nhu cầu nhà đầu tư (điện nước, đường, bưu chính viễn thông.v.v…). Bên cạnh 

đó cơ chế một cửa tại chỗ có ý nghĩa trực tiếp thúc đẩy quá trình phát triển KCN và 

KCX là nhân tố không thể thiếu được trong quá trình quản lý KCN và KCX. 

+ KCX Tân Thuận (Tp.HCM): KCX đã ra đời đúng thời điểm khi mà Nhà 

nước mở cửa thu hút đầu tư, với cơ chế quản lý năng động và hạ tầng đầy đủ đã 

nhanh chóng thành công. Được Trung ương và Thành phố ưu ái riêng với nhiều cơ 

chế, ủy quyền rộng hơn các Tỉnh /Thành khác. 

Ban quản lý KCX, KCN, KCNC Tp.HCM (HEPZA) đã phát huy mô hình 

KCX, quản lý KCX Tân Thuận chặt chẽ vì thế uy tín của HEPZA đối với các doanh 

nghiệp trong KCX, KCN, KCNC là rất cao, do đó vai trò hỗ trợ, quản lý của 

HEPZA đã phát huy tác dụng. 

Việc tự đảm bảo kinh phí, thu trên tỷ lệ doanh thu xuất khẩu đã tạo điều kiện 

cho HEPZA tự chủ về tài chính trong hoạt động. Đó là những yếu tố tạo nên thành 

công của KCX Tân Thuận, lấp đầy diện tích cho thuê, mở rộng công năng. 

+ KCN Tân Tạo (Tp.HCM) : KCN Tân Tạo có sự hợp tác của ngân hàng 

dưới sự hỗ trợ, bảo lãnh vay vốn ngân hàng của HEPZA để giúp đỡ các doanh 

nghiệp thuộc diện di dời từ nội thành vào các KCN nhưng thiếu vốn, đã thu hút vốn 

đầu tư trong nước rất thành công. Hỗ trợ về tài chính, xây dựng nhà xưởng cho thuê, 

bán trả chậm… là điểm nồi bật nhất của KCN Tân Tạo. 

+ KCN Biên Hòa II (Đồng Nai): Cũng từ việc chọn đúng thời cơ đất nước 

mở cửa, chọn vị trí hợp lý, giao giữa hai quốc lộ, kết hợp với việc đơn vị hạ tầng 

KCN có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng đã cung cấp các công trình hạ tầng tốt, 

nên chỉ trong 4 năm 1995-1998 đã có gần 100 dự án đầu tư dù giá thuê đất và chi 

phí hạ tầng rất cao so với thời điểm bấy giờ. 
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Qua những lần giảm giá, nhưng đơn vị hạ tầng vẫn thu được giá cao với diện 

tích đất cho thuê kín, đáp ứng đầy đủ hạ tầng cho các nhà đầu tư, dù giá cao nhưng 

vẫn có nhiều nhà đầu tư vào KCN này. Đến nay, diện tích KCN Biên Hòa II đã lấp 

đầy, tiếp tục mở rộng KCN. 

+ KCN Nhơn Trạch III (Đồng Nai): Thành công về việc cho thuê toàn bộ 

diện tích đất nhờ Nhà nước hỗ trợ, qua quá trình xúc tiến đầu tư của Trung ương và 

Tỉnh đã đưa tập đoàn Formosa (Đài Loan) thuê lại 300 ha trong KCN này, xây dựng 

nhà máy 100 ha và 200 ha cho thuê lại. Công ty hạ tầng bỏ ít vốn đầu tư, nhà đầu tư 

hạ tầng cấp 2 đầu tư đầy đủ hạ tầng KCN trong 300 ha chỉ trong 2 năm mà vẫn lấp 

đầy với hàng chục nhà đầu tư. 

1.4.2.2. Kinh nghiệm thất bại 

+ KCN Loteco (Đồng Nai): do chủ đầu tư là liên doanh với Nhật Bản đầu tư 

hạ tầng khá tốt, từ đường giao thông, hệ thống điện với trạm phát điện riêng, cấp 

thoát nước, nhà máy xử lý nước thải… Giá thuê đất và phí hạ tầng khá cao. Trong 

nhiều năm gần như không cho thuê được đất, chỉ vài dự án của Nhật là chỗ quen 

biết ban đầu của đối tác Nhật. Hiện nay, giá thuê đất và phí hạ tầng giảm nhiều và 

linh hoạt hơn nên đã có vài chục dự án đầu tư vào. 

+ KCN Nomura (Hải Phòng): do chủ đầu tư Nhật Bản mạnh vốn, nên đầu 

tư trước khá đầy đủ hạ tầng, nhưng đúng thời điểm khủng hoảng tài chính, tiền tệ 

Châu Á, đồng thời việc thu hút đầu tư vào miền Trung còn nhiều khó khăn, nên thu 

hút đầu tư vào KCN Nomura Hải Phòng không thu được kết quả. 

1.4.3. Những bài học kinh nghiệm đối với quá trình phát triển KCX, 
KCN tại Tp.HCM 

+ Cần phải có sự thống nhất quan điểm ưu tiên phát triển KCN từ hệ thống 
Đảng và Chính quyền địa phương trong Thành phố. 

+ Quá trình phát triển KCN và KCX phải gắn liền ngay từ đầu việc xây dựng 
Đảng, xây dựng công đoàn và Đoàn TNCS. Việc xây dựng hệ thống chính trị cần 
song song công tác xây dựng hệ thống quản lý nhà nước. Từ đó sẽ giúp cho kết quả 
hoạt động KCN và KCX sẽ tốt hơn. Công khai hoạt động trên cơ sở làm cho nhà 
đầu tư đồng tình ủng hộ khi họ thấy được việc hình thành hệ thống chính trị sẽ có 
ích cho doanh nghiệp. 
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+ Hỗ trợ và tạo điều kiện phát huy vai trò của Ban quản lý các KCN của 
Thành phố (HEPZA). Trong điều kiện nền kinh tế nước ta đang bắt đầu tham gia 
hội nhập kinh tế thế giới, việc cạnh tranh thu hút vốn đầu tư từ bên ngoài là điều hết 
sức quan trọng. Chính vì thế các Ban quản lý các KCN ở các Tỉnh, Thành phố cụ 
thể như HEPZA đã tạo mọi điều kiện thuận lợi về hành lang pháp lý đầu tư kinh 
doanh, sản xuất, về cơ sở hạ tầng, về các chính sách thuế nhằm thu hút càng nhiều 
nhà đầu tư với những dự án lớn và mang tính hiện đại phù hợp với trình độ phát 
triển nền kinh tế Việt Nam ở hiện tại và tương lai. 

+ Thực hiện tốt và hiệu quả cơ chế quản lý một cửa, tại chỗ, phối hợp tốt giữa 
các sở ban ngành trong Thành phố dưới sự lãnh chỉ đạo trực tiếp của UBND Thành 
phố. 

+ Quy hoạch mạng lưới các KCN, với những vị trí KCN phù hợp với đặc 
điểm của từng vùng, từng ngành, lĩnh vực cụ thể, nhất là đối với những KCN dành 
cho việc sản xuất các ngành nghề ô nhiễm - những KCN dành cho những đối tượng 
là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

+ Lựa chọn các chủ đầu tư về hạ tầng cơ sở thật sự có đủ kinh nghiệm - tài 
lực - vật lực - nhân lực, với quyết tâm đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN. 

+ Trong việc đào tạo nguồn nhân lực, việc gắn liền giữa lý thuyết với thực 
hành, giữa sản xuất với đào tạo nguồn nhân lực để phục vụ cho nhu cầu lao động 
trong KCN và KCX thông qua việc hình thành Trường cao đẳng bán công công 
nghệ và quản trị doanh nghiệp trực thuộc Ban quản lý các KCN và KCX Thành phố 
là mô hình mới cần quan tâm chăm sóc và không ngừng nâng cao chất lượng đào 
tạo. 

+ Điểm mấu chốt trong vấn đề đầu tư cơ sở hạ tầng sao cho đảm bảo tiến độ 
nhanh, với chi phí đầu tư thấp, chất lượng đảm bảo, thì vấn đề về đền bù giải phóng 
mặt bằng hết sức quan trọng. Vì giải phóng mặt bằng càng nhanh thì chi phí phục 
vụ cho công tác này càng thấp. Đồng thời sẽ giúp việc giao mặt bằng cho các chủ 
đầu tư cơ sở hạ tầng càng sớm, thì việc xây dựng sẽ nhanh chóng được thực hiện và 
hoàn thành đúng như tiến độ thời gian đặt ra. 

+ Phát triển cơ sở hạ tầng trong KCN theo phương thức cuốn chiếu phù hợp 
với tốc độ thu hút đầu tư. 

+ Cần đa dạng hóa các thành phân kinh tế trong việc hình thành các công ty 
kinh doanh cơ sở hạ tầng dưới nhiều hình thức theo điều kiện riêng từng KCX, 
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KCN như hình thức doanh nghiệp Nhà nước liên doanh, cổ phần, tư nhân trong 
nước hoặc 100% vốn nước ngoài. Chính việc đa dạng hóa các hình thức tổ chức 
công ty đầu tư cơ sở hạ tầng thật sự đã tạo được sự linh hoạt năng động trong hoạt 
động từ đó giúp cho các KCN và KCX ở Thành phố thành công. 

+ Phát huy nội lực, đa dạng hóa trong quan hệ kinh tế đối ngoại. Thực tế 
hoạt động của các KCN trong thời gian khủng hoảng tài chính - tiền tệ từ cuối năm 
1997 tác động đến nước ta thì KCN nào đa dạng hóa thu hút đối tác đầu tư thì tiếp 
tục phát triển như ở Tp.HCM; Đồng Nai; Bình Dương; các KCN ở Hà Nội và Hải 
Phòng dựa chủ yếu vào các đối tác của Nhật Bản và Hàn Quốc nên gặp nhiều khó 
khăn từ cuối năm 1997 đến nay vẫn chưa chuyển biến tích cực. 

+ Bên cạnh đó chính quyền địa phương cũng cần có sự hỗ trợ tích cực đối 
với các chủ đầu tư cơ sở hạ tầng trong KCN về công tác đền bù giải tỏa, giải phóng 
mặt bằng, giữ gìn trật tự, an ninh trong và ngoài khu vực KCN, hỗ trợ cho người 
dân ổn định đời sống sau khi nhận tiền bồi thường và giao mặt bằng cho chủ đầu tư. 

+ Phát triển KCN gắn liền với đô thị hóa, Nhà nước cần xây dựng cơ sở hạ 
tầng ngoài hàng rào KCN, tương xứng với hạ tầng trong KCN để hình thành các 
trung tâm đô thị, bố trí lại dân cư. 

+ Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa thông qua phương thức xây dựng 
KCN và KCX phải gắn liền với việc đô thị hóa nông thôn ngoại thành. Vì vậy quy 
hoạch phát triển KCN và KCX phải gắn bó với việc quy hoạch khu đô thị mới theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Thành phố. Từ đó mà hình thành các 
Thành phố công nghiệp hiện đại văn minh. 

Trong thời gian qua quy hoạch KCN và KCX thiếu các yếu tố vừa nêu mà 
chỉ chú trọng thu hút đầu tư sản xuất. Điều này cần kiên quyết khắc phục mới đảm 
bảo ý đồ chiến lược phát triển KCN và KCX một cách toàn diện và đồng bộ. 

+ Kiên quyết triển khai đồng bộ các hạ tầng quan trọng như nhà máy xử lý 
nước thải, xử lý chất thải nguy hại, hạ tầng liên thông ngoài hàng rào KCN và các 
dịch vụ phục vụ KCN, phục vụ người lao động sẽ là yếu tố quyết định sự thành 
công của KCN trong mối tương quan quanh khu vực. 

+ Cần thiết phải có sự liên thông giữa các ngân hàng với các chủ đầu tư cơ 
sở hạ tầng trong KCN, và sự liên thông của ngân hàng với các doanh nghiệp đầu tư 
trong KCN. 
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Sự hỗ trợ của phía ngân hàng đối với các chủ đầu tư trong thời gian ban đầu 
sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thêm sức mạnh về tài chính, góp phần 
thực hiện nhanh chóng đảm bảo tiến độ đầu tư phục vụ cho quá trình sản xuất kinh 
doanh trong các KCN. 

+ Quá trình phát triển KCN và KCX là quá trình đưa nền kinh tế cũ thoát 
dần cơ chế hành chính bao cấp, tiếp cận nhanh chóng với nền kinh tế thị trường mà 
vẫn đảm bảo an ninh kinh tế. Vì vậy, chủ trương liên kết giữa các KCX và nội địa, 
cơ chế tự đảm bảo tài chính của Ban quản lý; quy chế phối hợp giữa Ban quản lý và 
Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp KCN và KCX; quy chế phối 
hợp giữa Ban quản lý với Sở Công an Thành phố nhằm đảm bảo an ninh trật tự cho 
các KCN và KCX là chủ trương phù hợp cần được nhân rộng ra các KCN và KCX 
khác trên toàn quốc. 

 
KẾT LUẬN CHƯƠNG I 

Việc đánh giá đúng đắn vai trò, mô hình phát triển KCX, KCN có vai trò hết 
sức quan trọng cho quá trình phát triển nền kinh tế quốc dân. 

Hiện nay, Việt Nam vẫn còn trong tình trạng tìm kiếm các mô hình về các 
KCX, KCN cũng như các đặc khu tinh tế khác. Trong những năm gần đây Nhà 
nước ta đã quan tâm nhiều hơn đến các KCX, KCN, đồng loạt đặt ra vấn đề phát 
triển bền vững các KCN và những vấn đề liên quan. Điều này thực sự có ý nghĩa 
lớn, đánh dấu một bước phát triển mới tích cực cho quá trình phát triển các KCX, 
KCN ở Việt Nam. 
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Chương II 

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ KHU CÔNG 
NGHIỆP TẠI TP. HỒ CHÍ MINH 

2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ VÀ XÃ HỘI CỦA TP. HCM 

Tp.HCM nằm ở trung tâm Nam bộ, Bắc giáp tỉnh Bình Dương, Tây Bắc giáp 
tỉnh Tây Ninh, Đông và Đông Bắc giáp tỉnh Đồng Nai, Đông Nam giáp tỉnh Bà Rịa 
Vũng Tàu, Tây và Tây Nam giáp tỉnh Long An, Tiền Giang, Nam giáp Biển Đông 
với bờ biển dài 15 km. Hiện nay, Thành phố có 19 quận nội thành gồm các quận 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Gò Vấp, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Bình, Thủ 
Đức, Tân Phú, Bình Tân và 5 huyện ngoại thành: Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, 
Nhà Bè, Cần Giờ. Diện tích tự nhiên là 209.100 ha, trong đó nội thành 14.030ha 
(chiếm 6,7%) ngoại thành 195.070ha (chiếm 93,3%) dân số 5.037.155 người (năm 
l999). Tp.HCM là một Thành phố Cảng, là đầu mối giao thông lớn, nối liền với các 
địa phương trong nước và quốc tế. Cảng Sài Gòn có thể tiếp nhận tàu 15-20 ngàn 
tấn,với năng lực 25 triệu tấn/năm và có thể nâng lên 17-20 triệu tấn/năm. Hệ thống 
đường bộ quốc lộ 1A nối liền với các tỉnh phía Bắc và các tỉnh đồng bằng sông Cửu 
Long, quốc lộ 22 đi Tây Ninh, quốc lộ 13 đi Bình Dương nối liền với quốc lộ 14 đi 
Tây Nguyên, quốc lộ 51 đi Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu, quốc lộ 1A đi Long An, 
Tiền Giang. Tp.HCM là đầu mối cuối cùng của đường sắt Bắc Nam, sân bay Tân 
Sơn Nhất là một trong các sân bay quốc tế lớn trong khu vực. 

Tp.HCM chiếm 0,6% diện tích và 6,6% dân số cả nước. Qua 10 năm phát 
triển, 1996 – 2007 xét một cách tổng quát thì tỷ trọng kinh tế của Thành phố vẫn 
tiếp tục gia tăng, song mức vượt trội về tốc độ phát triển đã giảm. Năm 1996 GDP 
của Thành phố chiếm 16,67% của cả nước, năm 2000 là 18,93%, năm  2006 19,3% 
và năm 2007 là 19,9%. Tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp của Thành phố so với 
cả nước ở 3 thời điểm tương ứng 28,55% và 29,69%, 30,01%, tỷ trọng giá trị dịch 
vụ là 22,12%, 24,74%, 25,12%. Bán lẻ của Thành phố chiếm 23,41%, 28,76% và 
28,32% của cả nước. Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2000 chiếm 37,39% và 
năm 2007 là 47,05% so với cả nước. Giá trị sản lượng công nghiệp Thành phố năm 
2006 là 96,7 ngàn tỷ đồng, gấp 2,4 lần Bà rịa Vũng tàu, 3,5 lần Hà nội và 4 lần 
Đồng Nai.  

Tốc độ tăng trưởng GDP của Thành phố giai đoạn 1996 – 2000 là 10,2%, 
giai đoạn 2001 - 2006 là 11,3%, trong khi của cả nước là 7,1% và 8,5%. Sự chênh 
lệch về tốc độ tăng trưởng giữa 2 thời kỳ của Thành phố so với cả nước 1,45 lần và 
1,32 lần. Chênh lệch tốc độ phát triển giá trị sản xuất công nghiệp Thành phố và cả 
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nước giai đoạn 1996 – 2000 là 1,93% và giai đoạn 2001 – 2006 giảm xuống còn 
1,1%. Chênh lệch tốc độ phát triển giá trị sản xuất nông nghệp hai thời kỳ là -1,13% 
và -5,81%. Tốc độ tăng trưởng của dịch vụ của Thành phố lớn hơn của cả nước giai 
đoạn 1996 – 2000 là 3% và giai đoạn 2001 – 2007 là 7%. 

Đến năm 2015 Thành phố sẽ có khoảng 8 triệu người, thu nhập bình quân đầu 
người trên 3.500 USD/năm. Thành phố là một trong những trung tâm kinh tế và văn 
hóa của khu vực Đông Nam Á. Cơ cấu của Thành phố là dịch vụ và công nghiệp, 
trong đó nổi bật là các ngành tài chính, thương mại, du lịch, khoa học công nghệ, giáo 
dục, bưu chính viễn thông, công nghiệp phần mềm cơ khí chế tạo, xây dựng, vận tải, 
hóa chất, nhựa, cao su, thực phẩm chế biến. Hạ tầng kỹ thuật, hệ thống giao thông, hệ 
thống mạng thông tin đạt trình độ phát triển cao như các nước trong khu vực. 

2.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA KCX VÀ KCN 
TRONG THỜI GIAN QUA 

2.2.1. Quá trình thành lập và phát triển KCX, KCN Tp.HCM 

2.2.1.1. Thành lập các KCX, KCN tại Tp. HCM 

Sau khi Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được ban hành năm 1987, đầu 
tư nước ngoài vào Việt Nam tăng lên rất nhanh, song hầu hết tập trung vào lĩnh vực 
dịch vụ như khách sạn, nhà làm việc… tại Hà Nội, Tp.HCM. Đầu tư nước ngoài 
vào công nghiệp, nhất là công nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu gặp 2 khó khăn chính 
là: cơ sở hạ tầng yếu kém, thủ tục xin giấy phép đầu tư và triển khai dự án đầu tư 
phức tạp, mất nhiều thời gian. Dựa vào kinh nghiệm của nước ngoài, Chính phủ chủ 
trương thành lập KCX để làm thí điểm một mô hình kinh tế nhằm thực hiện chủ 
trương đổi mới, mở cửa theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo Nghị quyết 
Đại hội Đảng lần thứ VI năm 1986. 

Vì vậy, Quy chế KCX đã được ban hành kèm theo Nghị định số 322/HĐBT 
ngày 18/10/1991 và KCX Tân Thuận – KCX đầu tiên của cả nước đã được thành 
lập theo Quyết định của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng số 394/CT ngày 25/11/1991 
nay là Chính Phủ. 

Năm 1992 KCX Linh Trung, năm 1996 và 1997 liên tiếp 10 KCN của Thành 
phố có Quyết định thành lập của Chính phủ. Đầu năm 2002 và 2004, thêm hai KCN 
nữa được thành lập theo quyết định của Chính phủ là KCN Phong Phú và KCN Tân 
Phú Trung. Hiện nay HEPZA đang quản lý 3 KCX và 12 KCN với tổng diện tích là 
2.354ha. Hầu hết các khu này đều có tỷ lệ đất cho thuê từ đất 60 – 100% trên tổng 
diện tích đất cho thuê. (Xem bảng 2.1) 
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Bảng 2.1: Các KCX – KCN hiện nay của Tp.HCM 

Tên KCX, KCN Địa điểm 
Diện tích

(ha) 
Công ty hạ tầng 

KCX Tân Thuận Quận 7 300 Cty LD XD-KD KCX Tân Thuận 

KCX Linh Trung I P. Linh Trung 

Q. Thủ Đức 

60 Cty SEPZONE Linh Trung 

KCX Linh Trung II P. Bình Chiểu, 

Q. Thủ Đức 

62 Cty SEPZONE Linh Trung 

KCN Tân Tạo Q. Bình Tân 422 Cty CP KCN Tân Tạo (ITACO) 

KCN Vĩnh Lộc Bình Hưng Hoà, 

Q. Bình Tân 

207 Cty XNK và Đầu tư Chợ Lớn 

(CHOLIMEX) 

KCN Bình Chiểu P. Bình Chiểu, Q. 

Thủ Đức 

27,3 Cty Phát triển KCN Bình Chiểu 

KCN Hiệp Phước H. Nhà Bè 332 Cty Phát triển KCN Tân Thuận (IPC) 

KCN Tân Bình Quận Tân Phú 125,7 Cty SXKD. XNK DV Đầu tư Tân 

Bình (TANIMEX) 

KCN Tân Thới Hiệp Quận 12 215,4 Cty TNHH Đầu tư XD KD CSHT 

KCN Tân Thới Hiệp.  

KCN Lê Minh Xuân H. Bình Chánh 100 Cty CP Đầu tư XD Bình Chánh 

KCN Tây Bắc Củ Chi Huyện Củ Chi 220 Cty CP Đầu tư Phát triển CN TM Củ Chi

KCN Phong Phú H. Bình Chánh 163,3 Cty CP KCN Phong Phú 

KCN Cát Lái – Cụm II Quận 2 119,6 Cty Quản lý và Phát triển nhà Q.2 

KCN Cát Lái - Cụm IV Quận 2 127  

KCN Tân Phú Trung H. Củ Chi 552  

Nguồn: P. Đầu Tư - HEPZA 

 

Qua hình 2.1 ta có thể thấy được các KCX, KCN Tp.HCM được bố trí dọc 

theo các tuyến đường kết nối trực tiếp với các trục giao thông chính, gần cảng, gần 

sân bay và trung tâm Thành phố nên thuận lợi cho các nhà đầu tư trong hoạt động 

sản xuất kinh doanh. 
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2.2.1.2. Thành lập Ban Quản lý: 

Ngay sau khi Quy chế KCX được ban hành và KCX Tân Thuận được thành 

lập, Ban quản lý KCX Tân Thuận đã được thành lập theo Quyết định của Chủ tịch 

Hội đồng Bộ trưởng số 62/CT ngày 26/2/1992, gồm 8 thành viên, Trưởng ban là 

ông Lữ Minh Châu - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và đầu tư, Phó 

ban là ông Nguyễn Công Ái - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tp. HCM, các ủy viên 

là Vụ trưởng, Vụ phó đại diện cho các Bộ: Thương mại, Tài chính, Công an, Ngân 

hàng Nhà nước, Tổng cục Hải quan và Ủy ban Nhân dân Tp. HCM. 

Sau khi KCX Linh Trung ra đời, Ban quản lý đổi tên thành Ban quản lý các 

KCX Tp. HCM và được sử dụng con đấu có hình quốc huy theo Thông báo số 

433/KTĐN ngày 27/10/1992 của Văn phòng Chính phủ. 

Sau khi một số KCN được thành lập, Ban quản lý các KCX Tp.HCM được 

chuyển thành Ban quản lý các KCX và công nghiệp Tp. HCM (HEPZA) theo Quyết 

định của Thủ tướng Chính phủ số 731/TTg ngày 03/10/1996. Thủ tướng Chính phủ 

đã bổ nhiệm các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố kiêm nhiệm Trưởng ban 

quản lý là ông Trần Thành Long - từ 1996 đến 1999, ông Trần Ngọc Côn – từ 1999 

đến 2001. Hiện nay, ông Vũ Văn Hòa làm Trưởng Ban quản lý. 

Bộ máy giúp việc của HEPZA hình thành từ cuối năm 1992, đến năm 1997 

đã ổn định về tổ chức, gồm có 5 Phòng nghiệp vụ, Văn phòng và Trung tâm Dịch 

vụ việc làm. Từ năm 1999, HEPZA thực hiện thí điểm chế độ tự bảo đảm kinh phí 

hoạt động theo Công văn của Chính phủ số 15/CP-KCN ngày 14/08/1998 và Quyết 

định của Bộ trưởng Bộ Tài chính số 45/1999/QĐ-BTC ngày 06/05/1999. Số lượng 

cán bộ công nhân viên chức được Ban tổ chức Cán bộ Chính phủ giao chỉ tiêu năm 

2000 là 50 người trong biên chế lương và 15 người làm việc theo hợp đồng lao 

động. 

Từ tháng 10/2000, HEPZA được chuyển giao trực thuộc Ủy ban nhân dân 

Thành phố theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 100/QĐ-TTg ngày 
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17/08/2000 Ban quản lý chịu sự chỉ đạo và quản lý về Tổ chức, biên chế, chương 

trình công tác và kinh phí hoạt động của ủy ban nhân Thành phố, đồng thời chịu sự 

chỉ đạo về nghiệp vụ chuyên môn của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ quản lý ngành, lĩnh vực.  

Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Ban Quản Lý các KCX, KCN Tp.HCM: 

- Xây dựng Điều lệ quản lý KCX-KCN trình UBND Thành phố phê duyệt. 

- Tổ chức xây dựng và quản lý thực hiện quy hoạch chi tiết, tiến độ xây 

dựng, phát triển KCX, KCN bao gồm: xây dựng qui hoạch phát triển công trình kết 

cấu hạ tầng; qui hoạch bố trí ngành nghề; tham gia phát triển công trình kết cấu hạ 

tầng ngoài KCX, KCN có liên quan và khu dân cư phục vụ cho công nhân lao động 

tại KCX, KCN. 

- Đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng trong và 

ngoài KCX, KCN liên quan để đảm bảo việc xây dựng và đưa vào hoạt động đồng 

bộ theo đúng quy hoạch và tiến độ được duyệt. 

- Hỗ trợ vận động đầu tư vào KCX, KCN. 

- Tiếp nhận đơn xin đầu tư kèm theo dự án dầu tư, tổ chức thẩm định và cấp 

giấy phép đầu tư cho dự án đầu tư nước ngoài theo ủy quyền. 

- Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện giấy phép đầu tư, hợp đồng gia công sản 

phẩm, hợp đồng cung cấp dịch vụ, hợp đồng kinh doanh, các tranh chấp kinh tế theo 

yêu cầu đương sự. 

- Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về lao động trong việc kiểm tra, 

thanh tra các quy định của pháp luật về hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập 

thể, an toàn lao động, tiền lương. 

- Quản lý hoạt động dịch vụ trong KCX, KCN. 

- Thỏa thuận với các Công ty phát triển hạ tầng KCX, KCN trong việc định 

giá cho thuê đất gắn liền với công trình kết cấu hạ tầng đã xây dựng, các loại phí 
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dịch vụ theo đúng chính sách và pháp luật hiện hành. 

- Cấp, điều chỉnh, thu hồi các loại giấy chứng chỉ theo thẩm quyền hoặc theo 

ủy quyền; cấp, điều chỉnh, thu hồi các loại giấy phép theo ủy quyền. 

- Được mời đại diện tham dự các buổi họp của các cơ quan Chính phủ; UBND 

Tp.HCM khi bàn về việc hình thành, xây dựng, phát triển và quản lý KCX, KCN, báo 

cáo định kỳ, hàng năm theo quy định của pháp luật về tình hình về việc hình thành, 

xây dựng, phát triển và quản lý KCX, KCN về UBND Tp.HCM và các cơ quan 

Chính phủ có liên quan. 

2.2.1.3. Qui hoạch và dự  kiến phát triển các KCX, KCN Tp. HCM đến 

năm 2020: 

Các KCX sau 15 năm thành lập và hầu hết các KCN sau 7 năm thành lập đã 

triển khai giải tỏa mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, biến đổi tổng số hơn 2.000ha 

được quy hoạch KCX, KCN từ đất nông nghiệp kém màu mỡ thành đất công nghiệp 

có đầy đủ điện, nước, đường giao thông, các cơ sở dịch vụ, các công trình bảo vệ 

môi trường…, trên đó có hơn 800 nhà máy được xây dựng, làm thay đổi hẳn cảnh 

quan và cơ cấu kinh tế của nhiều vùng ngoại thành, trở thành nơi thường xuyên vinh 

dự đón tiếp khách của Chính phủ và ủy ban nhân dân Tp. HCM đến tham quan, đón 

tiếp hầu hết các Ban quản lý và các công ty hạ tầng KCX, KCN các tỉnh đến khảo 

sát, trao đổi kinh nghiệm. Sự phát triển thành công các KCX, KCN đang đóng góp 

tích cực cho công cuộc CNH-HĐH của Tp.HCM. 

Theo quy hoạch phát triển đến năm 2020, Tp.HCM sẽ có 23 KCX, KCN với 

tổng diện tích khoảng 6.500 ha. Hình 2.2 nói về định hướng phát triển không gian 

các KCX, KCN Tp. HCM đến năm 2020. 
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2.2.2. Thực trạng hoạt động tại các KCX, KCN Tp.HCM đến 2007: 

15 năm qua, kể từ ngày thành lập các KCX, KCN, Tp. HCM đã có 15 KCX, 

KCN, thu hút được hơn 1.117 dự án, trong đó 460 dự án có vốn đầu tư nước ngoài; 

tổng vốn đầu tư là 3,53 tỷ USD, giải quyết 211.437 lao động; kim ngạch xuất khẩu 

(XK) đến nay đạt 12,3 tỷ USD. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong 

KCX, KCN đã tạo ra giá trị kim ngạch XK ngày càng chiếm tỷ lệ cao trong kim 

ngạch XK và thu ngân sách của Thành phố; đồng thời thúc đẩy các ngành dịch vụ 

như ngân hàng, bảo hiểm, ăn uống, đi lại, thương nghiệp… phục vụ cho hoạt động 

của các doanh nghiệp và người lao động, tạo sự chuyển dịch dần về cơ cấu kinh tế 

của Tp.HCM. 

2.2.2.1. Tình hình về quỹ đất tại các KCX-KCN Tp.HCM: 

Nhìn chung, quỹ đất sẵn sàng dành cho phát triển công nghiệp không nhiều. 

Đến cuối năm 2007, diện tích đất sẵn sàng cho thuê chỉ khoảng 125,35ha. Chi phí 

đầu tư cơ sở hạ tầng bình quân cho 1 ha đất tại các KCX, KCN là 0,17 triệu USD, 

gấp 2,1 lần tỉnh Đồng Nai và 2,2 lần tỉnh Bà Rịa - vũng Tàu và Long An. Việc sử 

dụng đất công nghiệp đạt hiệu quả chưa cao, diện tích đất đã cho thuê chưa đưa vào 

sản xuất kinh doanh còn nhiều. Tính đến hết 06/2007, diện tích đất được đặt cọc giữ 

đất, diện tích đất đã được cấp phép nhưng chưa triển khai dự án và diện tích đất của 

doanh nghiệp đang ngưng hoạt động khoảng 400 ha chiếm tỷ trọng 37% diện tích 

đất đã cho thuê. 

2.2.2.1.1. Về thu hồi đất. Công tác giải tỏa đền bù vẫn còn nhiều khó khăn, 

tiến triển chậm nên chưa đạt được kế hoạch đề ra, chủ yếu tập trung tại địa bàn 

Huyện Bình Chánh, Bình Tân, Tân Phú, Quận 12 và Huyện Củ Chi. Những vướng 

mắc trong công tác giải tỏa đền bù nhiều năm liền nhưng chưa được giải quyết dứt 

điểm. Nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng việc giải tỏa đền bù là do người dân đòi giá 

đền bù cao, khu tái định cư chưa sẵn sàng tiếp nhận di dời, chính quyền Quận, 

Huyện chưa có biện pháp kiên quyết kịp thời. 

2.2.2.1.2. Về quy hoạch phát triển KCX, KCN. Thực hiện Quyết định 188 

của Thủ tướng Chính phủ, Ban quản lý phối hợp với Sở Quy hoạch kiến trúc điều 

chỉnh quy hoạch KCN Thành phố, tham mưu quy hoạch, chọn địa điểm mở rộng và 

hình thành KCN mới, kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố về hạn chế một số 



 32

ngành nghề đầu tư vào KCX, KCN. Ban quản lý đã phối hợp với Viện Quy hoạch 

Thành phố, thống nhất danh mục các KCX, KCN đến năm 2020. Trong đó, KCN 

Tân Quy khoảng trên 700ha; KCN Hiệp Phước: 2.000 ha, trong đó có 500ha là đất 

cảng tổng hợp; KCN Lê Minh Xuân: 800 ha. Tổng diện tích đất dành cho công 

nghiệp đến năm 2020 là 7.008 ha, đồng thời làm việc với các Công ty phát triển hạ 

tầng KCX, KCN tiến hành rà soát bổ sung điều chỉnh quy hoạch chi tiết, quy hoạch 

phân khu chức năng ngành nghề và quỹ đất xây dựng nhà xưởng xây sẵn. 

Ban quản lý đã làm việc với các KCX: Tân Thuận, Linh Trung 1-2; KCN: Tân 

Tạo, Lê Minh Xuân, Vĩnh Lộc, Tân Bình, Hiệp Phước, Tây Bắc Củ Chi về công tác 

quy hoạch 1/2000. Đồng thời yêu cầu các công ty Phát triển Hạ tầng phải tiến hành rà 

soát lại danh mục các công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội theo Luận chứng kinh tế 

kỹ thuật hoặc dự án được duyệt và có kế hoạch xây dựng hoàn chỉnh và bổ sung các 

công trình cần thiết cho nhu cầu phát triển. Tuy nhiên quy trình thực hiện phê duyệt 

điều chỉnh quy hoạch các khu còn nhiều phức tạp và mất nhiều thời gian. Cụ thể 

trong năm 2006 Ban quản lý đã lập tờ trình gửi UBND Thành phố về việc phê duyệt 

điều chỉnh quy hoạch đối với KCX Tân Thuận, KCX Linh Trung 2; KCN Tân Tạo 

mở rộng, KCN Tân Phú Trung, KCN Hiệp Phước đang được Sở QH-KT thẩm định. 

2.2.2.2. Thực trạng về thu hút vốn đầu tư và cơ cấu ngành nghề đầu tư tại 

các KCX-KCN Tp.HCM: 

2.2.2.2.1. Tình hình chung về hoạt động đầu tư và thu hút đầu tư 

Trong năm 2007 vừa qua đã thu hút được gần 500 triệu USD (bao gồm cả 
đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn đầu tư) tăng 10% so với năm 2006. Đầu tư nước 
ngoài thu hút được 20 dự án mới với tổng vốn đầu tư là 408 triệu USD, riêng dự án 
cảng P&O tại KCN Hiệp Phước với vốn đầu tư là 249 triệu USD; các dự án đầu tư 
mới còn lại đầu tư vào các ngành mũi nhọn như điện-điện tử, cơ khí, hóa chất… 

Tình hình đầu tư trong nước có chiều hướng giảm so với các năm trước. Đến 
cuối năm 2007 đã có 34 dự án mới với tổng vốn đầu tư là 680,72 tỷ VNĐ (tương 
đương 42,54 triệu USD). 

Như vậy, tính đến 06/2007 có 1.210 doanh nghiệp đăng ký đầu tư, bao gồm 480 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và 730 doanh nghiệp có vốn đầu tư trong 

nước với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 3.533 triệu USD và diện tích đất đã cho thuê 

1.110 ha. Trong đó, có 872 dự án đang hoạt động (chiếm tỷ trọng 78%) với tổng vốn 
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đăng ký là 2.555,04 triệu USD. Diện tích đất đã được thuê và đưa vào hoạt động 

SXKD là 730,6ha chiếm 66,12% trên tổng diện tích đất đã thuê (xem bảng 2.2). 

Bảng 2.2: Tình hình đầu tư và thu hút đầu tư tại các KCX-KCN Tp. HCM 

(tính đến ngày 30/06/2007) 

DN trong và ngoài nước
Chỉ tiêu 

DN nước 
ngoài 

DN trong 
nước Tổng cộng % 

Số doanh nghiệp (DN 376 496 872 78,07

Vốn đầu tư đăng ký (tr USD) 1.780,98 774,06 2.555,04 72,32
Đang hoạt 

động 
Diện tích (ha) 329,28 401,33 730,61 66,12

Số doanh nghiệp (DN 16 62 78 6,98

Vốn đầu tư đăng ký (tr USD) 291,13 164,32 455,45 12,89
Đang xây 

dựng 
Diện tích (ha) 61,42 133,10 194,52 17,60

Số doanh nghiệp (DN 13 73 86 7,70

Vốn đầu tư đăng ký (tr USD) 36,09 348,25 384,34 10,88
Chưa triển 

khai 
Diện tích (ha) 8,85 131,92 140,77 12,74

Số doanh nghiệp (DN 55 26 81 7,25

Vốn đầu tư đăng ký (tr USD) 123,80 14,37 138,17 3,91

Ngưng 
hoạt động, 

giải thể Diện tích (ha) 30,25 8,85 39,10 3,54

Số doanh nghiệp (DN 460 657 1.117 100

Vốn đầu tư đăng ký (tr USD) 2.232 1.301 3.533 100Tổng cộng 

Diện tích (ha) 429,80 675,20 1.105 100
Nguồn : P Quản lý  DN – HEPZA 

Xét về hiệu quả đầu tư, hiệu quả hoạt động của các KCX, KCN trong giai đoạn 

2002 – 2006 và 6 tháng đầu năm 2007 có xu hướng tăng dần thể hiện qua vốn đầu tư, 

kim ngạch XK và nộp ngân sách trên 1ha đất công nghiệp. Trong 2006, bình quân 1ha 

đất thu được khoảng 3,2 triệu USD vốn đầu tư, tạo ra 2,1 triệu USD kim ngạch XK, thu 

hút bình quân 191 lao động và nộp ngân sách 0,67 tỷ đồng (xem bảng 2.3). 

HEPZA đã tiến hành rà soát các doanh nghiệp chưa triển khai, ngừng triển 

khai trên 2 năm và các doanh nghiệp tiến hành thanh lý giải thể trên 1 năm và có 

văn bản đôn đốc gửi chủ đầu tư, và sẽ tiến hành rút phép trước hạn nếu các doanh 

nghiệp này không còn ý định  tiếp tục triển khai nhằm tăng cường thêm quỹ đất để 

thu hút nhà đầu tư. 
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Bảng 2.3: Hiệu quả đầu tư tại các KCX, KCN Tp.HCM 

Chỉ tiêu Đ. Vị tính 
Năm 
2002 

Năm 
2003 

Năm 
2004 

Năm 
2005 

Năm 
2006 

Vốn đầu tư Tr. USD 2.017 2.364 2.778 3.025 3.533

Kim ngạch xuất khẩu Tr. USD 1.152 1.403 1.644 1.999 2.320

Lao động Người 110.000 132.997 145.696 188.761 211.437

Nộp ngân sách Tỷ VNĐ 150,17 242 303 530 741,91

Vốn đầu tư/ha Tr. USD/ha 3 3 3 3,34 3,2

Kim ngạch xuất khẩu/ha Tr. USD/ha 2 2 2 2,21 2,1

Lao động/ha Người/ha 171 176 164 208 191

Nộp ngân sách/ha Tỷ VNĐ/ha 0,23 0,32 0,34 0,59 0,67

Nguồn: P. Quản lý DN - HEPZA 

Tình hình nộp ngân sách: Các doanh nghiệp đã chấp hành tốt các chính 

sách chế độ về thuế và thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế (tỷ lệ doanh nghiệp nộp tờ 

khai, báo cáo thuế đúng hạn đạt 95%-98%). Số thu ngân sách về thuế tiếp tục tăng 

cao trong năm 2006, dự kiến đạt 741,91 tỷ đồng (chưa tính thuế XNK do cơ quan 

Hải Quan đảm trách và Lệ phí trước bạ do Chi cục thuế Quận Huyện thu), tăng 40% 

so với năm 2005, chiếm 5% thu ngân sách Thành phố. Dự kiến các năm sau số thu 

thuế còn tăng cao hơn nữa do số lượng doanh nghiệp đầu tư vào KCX, KCN tăng, 

thu hút nhiều doanh nghiệp có qui mô đầu tư lớn, một số doanh nghiệp hết thời hạn 

ưu đãi về thuế. 

Về doanh thu: Theo báo cáo tài chính được kiểm toán của các doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài, không kể doanh thu của các đơn vị phát triển cơ sở hạ 
tầng, tổng doanh thu trong sản xuất của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
có báo cáo năm 2005 đạt mức 1,77 tỷ USD tăng 109,26% so với năm 2004. Trong 
năm 2006 doanh thu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 2,92 tỷ 
USD tăng 65% so với năm 2005. 

Công tác xúc tiến đầu tư. Trong năm 2006, HEPZA đã tổ chức các đoàn 
công tác tại Trung Quốc (nghiên cứu khảo sát học tập kinh nghiệm công tác quản lý, 
phát triển các KCN, chính sách thu hút đầu tư công nghệ cao, công nghệ phần mềm, 
lĩnh vực dịch vụ cảng, kho vận tại Trung Quốc), tại Anh (nghiên cứu khảo sát học 
tập kinh nghiệm về cảng biển, mối tương tác giữa phát triển cảng biển và đô thị 
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cảng biển, nghiên cứu sâu hệ thống cơ sở hạ tầng của các đô thị cảng biển), Hàn 
Quốc (trao đổi kinh nghiệm quản lý và xử lý môi trường). Ban quản lý cũng đã tiếp 
đón các đoàn khách nước ngoài đến làm việc và tham quan các KCX, KCN 
Tp.HCM như đoàn Tổng lãnh sự quán Trung Quốc, đoàn phó Tổng lãnh sự Úc, 
đoàn Tổng Lãnh sự Nhật Bản, đoàn Thị trưởng Tp. Obanazawa, đoàn Ban quản lý 
các khu kinh tế đặc biệt Campuchia, tập đoàn Thermocompact - Pháp, các nhà đầu 
tư Hàn Quốc, đoàn doanh nghiệp cấp cao của Hồng Kông, phối hợp với Sở Công 
nghiệp tiếp đoàn doanh nghiệp của Trung quốc. Điều này đã đem lại hiệu quả tích 
cực trong việc thu hút đầu tư nước ngoài và để lại ấn tượng tốt cho các đoàn đến 
làm việc góp phần tăng FDI vào KCX, KCN vượt kế hoạch. 

Về mở rộng công năng KCX Tân Thuận: Qua 3 năm thực hiện thí điểm mở 
rộng chức năng KCX Tân thuận, HEPZA đã cấp giấy phép thực hiện mở rộng chức 
năng cho 22 doanh nghiệp và đã tổ chức nhiều cuộc hội nghị liên ngành để triển 
khai, hướng dẫn giải đáp những thắc mắc cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó HEPZA 
đã phối hợp với các bộ ngành tháo gỡ khó khăn liên quan đến việc triển khai trung 
tâm thương mại E-mall tại KCX Tân thuận. Ngày 07/9/2005 Bộ Tài Chính đã ban 
hành thông tư 5 hướng dẫn thực hiện chính sách thuế (với thuế suất tương đối phù 
hợp) và thủ tục thuế, hải quan đối với việc thực hiện thí điểm mở rộng chức năng 
KCX Tân Thuận, hiện HEPZA (phối hợp với Sở Thương mại) đang tích cực tổ chức 
triển khai. Trong năm 2006, đã tổ chức nhiều cuộc Hội nghị giới thiệu hoạt động 
mở rộng công năng, gửi thư kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước thực hiện, 
tuy nhiên kết quả đạt được vẫn còn hạn chế. Các doanh nghiệp hiện hữu có triển 
khai nhưng chỉ dừng lại ở qui mô nhỏ: trong năm 2006 doanh số hoạt động mở rộng 
công năng đạt khoảng 500.000 USD, tập trung vào các mặt hàng như: găng tay, 
nguyên phụ liệu may, linh kiện điện tử. Tuy nhiên, theo tình hình hiện nay, nhiều 
nhà đầu tư quan tâm về hoạt động này. Dự báo, sẽ có chuyển biến tích cực, trong 
tình hình Việt Nam gia nhập vào WTO và các ngành thương mại dịch vụ phát triển 
mạnh trong khi lộ trình thương mại dịch vụ cả nước đến 2009 mới mở cửa, thì hoạt 
động mở rộng công năng KCX Tân Thuận sẽ là lợi thế thu hút đầu tư. 

2.2.2.2.2. Thực trạng về thu hút vốn và CCNN:  
a. Phần lớn các dự án đầu tư có quy mô nhỏ 
Vốn đầu tư bình quân cho một dự án (có vốn đầu tư trong nước và nước 

ngoài) đến cuối năm 2006 là 3,2 triệu USD. Trong khi đó, vốn đầu tư bình quân cho 
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1 dự án tại các KCN của tỉnh Đồng Nai đến cuối năm 2006 là 10,25 triệu USD/dự 
án, gấp 3,2 lần Tp.HCM. Xét về quy mô dự án có vốn đầu tư nước ngoài, vốn FDI 
bình quân cho 1 dự án là 4,85 triệu USD, còn tỉnh Đồng Nai là 12,5 triệu USD, gấp 
2,58 lần Tp.HCM. 
Bảng 2.4: Vốn đầu tư bình quân cho 1 dự án tại các KCX, KCN tại Tp.HCM và các 

tỉnh lân cận 

Luỹ kế đến năm 2006 

tại KCX, KCN STT Chỉ tiêu 

Tp.HCM Bình Dương Đồng Nai 

1 
Số dự án (có vốn đầu tư trong nước 
và nước ngoài) 

1.117 552 787

2 Số dự án FDI 460 397 605

3 Vốn đầu tư (lũy kế) (triệu USD) 3.533 1.993 8.063

4 Vốn FDI (triệu USD) 2.232 1.951,57 7.565,43

5 
Vốn đầu tư (trong nước và nước ngoài) 
bình quân/dự án (triệu USD/dự án) 

3,20 3,61 10,25

6 
Vốn FDI bình quân/dự án (triệu 
USD/dự án) 

4,85 4,92 12,50

Nguồn: P. Đầu tư HEPZA 

b. Các dự án đầu tư chủ yếu thuộc những ngành thâm dụng lao động, có 

trình độ công nghệ thấp:  

Nhìn chung vốn đầu tư chủ yếu tập trung vào những ngành thâm dụng lao 

động như: dệt may, da giày, chế biến gỗ, hoá chất, điện – điện tử… Trong những 

năm qua, các ngành này luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng vốn đầu tư tại các KCX, 

KCN Tp.HCM (xem bảng 2.5). Điều đó thể hiện có sự chuyển dịch cơ cấu ngành 

thâm dụng lao động, giá nhân công cao ở các nước phát triển sang Việt Nam có 

nguồn lao động dồi dào, giá nhân công thấp. Đến nay, CCNN bắt đầu có sự chuyển 

dịch theo hướng từ thâm dụng lao động phổ thông sang các ngành nghề sử dụng ít 

lao động và có trình độ chuyên môn cao như ngành: điện – điện tử (công nghệ phần 

mềm, sản xuất vi mạch, chíp điện tử); cơ khí chế tạo máy; dịch vụ. 
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Bảng 2.6: Tình hình chuyển dịch CCNN đầu tư tại các KCX, KCN Tp.HCM 

STT Ngành nghề 2000 2003 2006 
So sánh 
2000- 
2006 

So sánh 
2000-
2003 

So sánh 
2003-
2006 

1 CN cơ khí 6,30% 12,21% 13,37% +7,07% +5,91% +1,16%

2 Điện – Điện tử 11,50% 12,81% 12,51% +1,01% +1,31% -0,30%

3 Hoá chất 15,70% 12,62% 14,11% -1,59% -3,08% +1,49%

4 Lương thực – đồ uống 6,40% 8,40% 7,11% +0,71% -2,00% -1,29%

5 Dệt may 15,26% 15,36% 14,95% -0,31% +0,10% -0,41%

6 Da giày 10,94% 6,89% 7,91% -3,03% -4,05% +1,02%

7 Chế biến gỗ 12,60% 8,87% 7,85% -4,75% -3,73% -1,02%

8 Dịch vụ 0,21% 0,26% 8,02% +8,02% +0,05% +7,97%

Nguồn: P. Đầu tư – HEPZA 

Trong khi đó, cơ cấu ngành dệt may, da giày, chế biến gỗ có xu hướng giảm. 

Theo Bảng 2.6, nhận thấy có sự chuyển dịch mạnh ở ngành da giày (-3,03%), chế 

biến gỗ (-4,75%) sang ngành CN cơ khí (+7,07%), đặc biệt là ở ngành dịch vụ 

(+8,02%). Đó cũng là dấu hiệu cho thấy các doanh nghiệp FDI sau một thời gian 

hoạt động đã tìm được hướng phát triển mới, dần chuyển đổi CCNN nâng cao hiệu 

quả vốn đầu tư. Và đó cũng chính là dấu hiệu tốt cho sự khởi đầu của chương trình 

chuyển dịch CCNN theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

2.2.2.3. Thực trạng về nguồn lực lao động: 

Tp.HCM được xem là một Thành phố năng động trong việc phát triển kinh tế 

– thương mại của cả nước và là trung tâm phát triển kinh tế công nghiệp phía Nam 

trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam, là một trong những nơi tập trung các doanh 

nghiệp đầu tư nhiều nhất kể cả đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài. Vì vậy, 

nguồn nhân lực là yếu tố đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế 

Thành phố, trong đó có sự phát triển của các KCX, KCN Tp.HCM. 

Tính đến 31/12/2006, số lao động đang làm việc tại các KCX, KCN 

Tp.HCM là 211.437 người, trong đó chiếm đến 70% là lao động phổ thông và cũng 
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chừng ấy lao động là người từ các tỉnh đổ về. Theo HEPZA, đặc biệt từ năm 2004 

đến nay, tình hình khan hiếm và biến động lao động trong khu vực này diễn ra khá 

rõ ràng và dự báo sẽ ngày càng gay gắt trong những năm tới. Sau đây là những nét 

tiêu biểu: 

• Số lao động tăng nhanh qua các năm 

Bảng 2.7: Tình hình lao động tại các KCX, KCN Tp.HCM 

Năm 
Số lao động 

(người) 

Tỷ lệ tăng 

(%) 

Số lao động 

nữ 

% lao động nữ trong 

tổng số lao động 

1999 53.015 37.129 70,03%

2000 76.920 45,1% 57.211 74,38%

2001 87.726 14,0% 61.973 70,64%

2002 109.670 25,0% 77.817 70,96%

2003 132.997 21,3% 90.899 68,35%

2004 145.696 9,5% 98.273 67,45%

2005 188.761 29,6% 120.458 63,82%

2006 211.437 12,01% 142.522 67,41%

Nguồn: P. Quản lý Lao động - HEPZA 

Lực lượng lao động hiện diện tại các KCX, KCN có tốc độ tăng bình quân 

đạt 19,7%. Dự báo từ thực tế là nhu cầu lao động sẽ tăng nhanh trong thời gian tới 

với tốc độ tăng hàng năm không dưới 10%. Đây sẽ là vấn đề nan giải trong tình 

hình hiện nay vì tình trạng khan hiếm lao động đang ngày càng trở nên nghiêm 

trọng, nhất là đối với lao động lành nghề trong các ngành dệt may, da giày, điện – 

điện tử, hoá chất, cơ khí… 

Qua bảng 2.8 cho ta thấy rằng ngành dệt may, da giày chiếm gần phân nửa 

số lượng lao động của toàn khu (44,86%) đây là một tỷ lệ rất cao. 
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Bảng 2.8: Cơ cấu lao động theo ngành nghề tại các KCX, KCN Tp.HCM  

đến 31/12/2006 

STT Ngành nghề Số lao động Tỷ lệ 
1 CN Cơ khí 15.625,00 7,39%
2 Điện – Điện tử 32.487,00 15,36%
3 Hoá chất 14.769,00 7,00%
4 Thực phẩm – đồ uống 12.255,00 5,80%
5 Dệt may 66.038,00 31,23%
6 Da giày 28.820,00 13,63%
7 Chế biến gỗ 22.637,00 10,71%
8 Dịch vụ 4.426,00 2,09%
9 Khác 14.380,00 6,79%
 Tổng cộng 211.437,00 100,00%

Nguòn: P. Quản lý Lao động – HEPZA 

7.39%
7.00%

31.23%

10.71%
15.36%

5.80%

13.63%

2.09% 6.79%

CN cơ khí Hoá chất
Dệt may Chế biến gỗ
Điện - Điện tử Thực phẩm - Đồ uống
Da giay Dịch vụ
Khác  

Hình 2.4: Cơ cấu lao động theo ngành nghề tại các KCX, KCN Tp.HCM đến 

31/12/2006 

• Lao động nữ chiếm tỷ lệ cao:  

Qua bảng 2.7 ta nhận thấy tỷ lệ lao động nữ trong các KCX, KCN Tp.HCM 

chiếm tỷ lệ rất cao (trung bình khoảng 70%). Đây cũng là vấn đề đặt ra cho việc giải 

quyết các chính sách, chăm lo đời sống cho người lao động nữ và nhiều vấn đề xã 

hội khác. 
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• Nhu cầu lao động phổ thông chiếm tỷ lệ cao: 

Theo số liệu của Phòng Quản lý Lao động – HEPZA, phản ánh nhu cầu sử 

dụng lao động phổ thông chiếm tỷ lệ áp đảo (75,21%). Như đã nói ở trên, thế mạnh 

của Tp.HCM là lao động có tay nghề, trong khi đó, phần lớn nhu cầu lao động là lao 

động phổ thông. Một lần nữa, cho chúng ta thấy rõ về tình trạng thiếu hụt lao động 

và tình hình khan hiếm lao động phổ thông sẽ ngày càng gay gắt trong những năm 

tới. 

Bảng 2.9: Tình hình lao động tại các KCX, KCN Tp.HCM tính đến 31/12/2006 

STT Chỉ tiêu Số lượng 
(người) 

% Trong tổng số 
lao động 

 Tổng số lao động 211.437 32,59%
 Giới tính  - Nam 

 - Nữ 
68.915 

142.522 
67,41%

 Tuổi bình quân 18 – 35 tuổi 
 Nhập cư 150.543 70,12%
 Trình độ văn hoá, tay nghề  
 Cấp 1 7.408 3,50%
 Cấp 2 72.199 34,14%
 Cấp 3 79.441 37,75%
 Cao đẳng, trung cấp 29.003 13,71%
 Đại học 23.422 11,08%

Nguồn: P. Quản lý Lao động – HEPZA 

• Nguồn lao động từ các địa phương khác đã trở thành lực lượng quan 

trọng không thể thiếu, bắt nguồn từ các nguyên nhân sau: 

- Do lao động có tay nghề phù hợp với yêu cầu của nhà đầu tư rất khó tìm, từ 

đó để thoả mãn nhu cầu của sản xuất, các doanh nghiệp trong thời gian qua đã dựa 

hầu như chủ yếu vào giải pháp đào tạo tại chỗ từ học sinh tốt nghiệp hoặc học xong 

lớp 12 (chủ yếu) và học sinh tốt nghiệp hoặc học xong lớp 9/12. Loại đối tượng này 

của Tp.HCM lại không chọn học nghề tại các doanh nghiệp trong KCX, KCN làm 

mục tiêu dấn thân, trong khi học sinh ở tỉnh, đặc biệt là học sinh miền Trung, miền 

Bắc thì sự chấp nhận mạnh mẽ hơn (vì mục tiêu bao trùm của các em là có nghề, có 

việc làm, từ đó có điều kiện giúp đỡ gia đình). 
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- Do KCX, KCN và các cơ sở công nghiệp khác tại khu vực Tp.HCM và các 

tỉnh lân cận phát triển rất mạnh, từ đó nhu cầu về lao động đã có sự tăng lên đột 

biến làm cho nguồn cung ứng có chiều hướng thiếu hụt. Trước tình hình đó, hoạt 

động tự nhiên của các doanh nghiệp là mở rộng diện chiêu mộ về các địa phương và 

sự "nhạy cảm" của các nguồn lao động địa phương là hướng về Thành phố. Ngoài 

ra, do những tính cách đặc biệt, học sinh từ các tỉnh được các nhà đầu tư ưa chuộng 

hơn. 

• Tình trạng biến động và khan hiếm lao động: 

Do tính chất lao động giản đơn, điều kiện làm việc vất vả, thu nhập không 

cao, khiến người lao động không cảm thấy phải gắn bó với nơi làm việc. Chỉ cần 

nghe thấy có nơi làm việc khác có điều kiện tương đối tốt hơn là họ sẵn sàng bỏ 

việc, lại tiếp tục đi xin việc, dẫn đến biến động lao động liên tục. 

Một nguyên nhân khác là số lao động ngoài tỉnh (chiếm phần lớn trong các 

doanh nghiệp thâm dụng lao động) ngày càng có khuynh hướng trở về địa phương 

của mình làm việc. Đó là những nơi mà kinh tế đã phát triển hơn trước, đã hình 

thành nên các KCN của địa phương. Một số địa bàn có công nghiệp phát triển mạnh 

như Bình Dương, Đồng Nai, không chỉ thu hút lao động giản đơn mà cả lao động 

chất xám cũng chảy về đó. Với thực tế thu nhập của công nhân các ngành may mặc, 

da giày chỉ khoảng 900.000-1.100.000 đồng/tháng, lại phải tự lo chi phí sinh hoạt, 

ăn ở tại một Thành phố đắt đỏ như Tp.HCM thì việc trở về địa phương để làm việc 

đang là một sự cân nhắc đối với họ. 

Nguyên nhân sâu xa của tình trạng thiếu hụt lao động là do việc thu hút đầu 

tư trong những năm trước đây của Tp.HCM tập trung vào các ngành thâm dụng lao 

động với các chủ đầu tư là những doanh nghiệp nhỏ, quy mô vốn nhỏ. Điều này vô 

tình khai thác vào thế yếu của Thành phố vốn là một địa bàn không có nhiều lao 

động phổ thông như các địa phương khác. Nếu so sánh một cách tương đối, thế 

mạnh của Tp.HCM đáng lẽ là ở lao động có tay nghề. 

Thực trạng này đang được nhận ra và hiện tại Tp.HCM nói chung và tại các 

KCX-KCN nói riêng đang phải giải bài toán chuyển dịch CCNN, tập trung vào các 

ngành công nghệ kỹ thuật cao, thâm dụng vốn và chất xám thay vì thâm dụng lao 

động. 
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2.2.2.4. Tình hình xuất nhập khẩu tại các KCX, KCN Tp.HCM: 

- Kim ngạch XK đến nay đạt hơn 10 tỷ USD, riêng trong năm 2006 đạt 

khoảng 2,32 tỷ USD (tăng 16,07% so với năm 2005). Các doanh nghiệp KCX-KCN 

Tp.HCM đã tạo ra giá trị kim ngạch XK ngày càng chiếm tỷ lệ cao trong kim ngạch 

XK và thu ngân sách của Thành phố trong năm 2006 chiếm khoảng 30% kim ngạch 

XK của Tp.HCM (không tính dầu thô), đồng thời thúc đẩy các ngành dịch vụ như 

ngân hàng, bảo hiểm, cảng, ăn uống, đi lại… phục vụ cho hoạt động của các doanh 

nghiệp và người lao động, tạo sự chuyển dịch dần về CCNN. 

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng cho phép KCX Tân Thuận làm thí 

điểm mở rộng chức năng, không chỉ sản xuất, gia công, chế biến xuất khẩu mà còn 

hoạt động về dịch vụ như kho vận (logistics), mua hàng ở nước ngoài hoặc nội địa 

để thiết kế, gia công, tái chế, đóng gói xuất ra nước ngoài; cung cấp hàng hóa cho 

các doanh nghiệp trong KCX… 

2.2.2.4.1. Tình hình xuất khẩu: 

Tổng kim ngạch xuất khẩu (XK) năm 2006 của doanh nghiệp KCX, KCN 

đạt 2,32 tỷ USD, đạt 100,87% so với kế hoạch năm 2006, tăng 16,07% so với 2005. 

Các nhóm hàng đều tăng trưởng ổn định và phát triển, trong đó đáng chú ý là các 

ngành sản xuất có kim ngạch xuất khẩu cao (xem Bảng 2.10 và hình 2.5). 

Nhìn chung, trong giai đoạn 2002-2006, XK luôn ổn định đối với các doanh 

nghiệp KCX, KCN bởi tận dụng được những ưu đãi đầu tư trong KCX, KCN trong 

quá trình sản xuất, đồng thời có sự hậu thuẫn từ các công ty mẹ ở nước ngoài. Tăng 

trưởng xuất khẩu đã đóng góp tích cực trong việc thực hiện chuyển dịch CCNN và 

sự nghiệp CNH, HĐH của Tp.HCM. 

Trong năm 2006, các thị trường XK lớn nhất là: Nhật Bản (656,78 triệu USD 

– tăng 2,5% so với năm 2005); Mỹ (239,81 triệu USD – tăng 2,08%); Đài Loan 

(91,81 triệu USD – tăng 1,2%); Trung Quốc (80,80 triệu USD – tăng 1,3%). 
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Bảng 2.11: Tình hình chuyển dịch cơ cấu sản phẩm XK tại các KCX, KCN 

Tp.HCM 

STT Ngành nghề 2002 2004 2006 
So sánh 
2002 – 
2006 

So sánh 
2002 – 
2004 

So sánh 
2004 – 
2006 

1 CN Cơ khí 19,46% 26,31% 26,64% +7,18% +6,68% +0,33%
2 Điện – Điện tử 17,79% 19,48% 19,48% +1,78% +1,69% +0,09%
3 Hoá chất 3,11% 2,41% 2,38% -0,73% -0,70% -0,03%
4 Thực phẩm – đồ 

uống 
2,08% 1,29% 1,27% -0,81% -0,79% -0,02%

5 Dệt may 21,66% 21,28% 21,43% -0,23% -0,38% -0,15%
6 Da giày 17,60% 10,15% 9,52% -8,08% -7,45% -0,63%
7 Chế biến gỗ 3,34% 4,23% 4,41% -1,07% -0,89% -0,18%

 Nguồn: P Quản lý XNK – HEPZA 

Qua bảng 2.11, ta nhận thấy, mặc dù kim ngạch XK của các ngành hàng đều 

tăng qua các năm, nhưng xét về tỷ lệ cơ cấu sản phẩm XK thì có sự chuyển dịch từ 

những ngành sản xuất mang tính thâm dụng lao động (như dệt may, da giày, chế 

biến gỗ) sang các ngành thâm dụng vốn, công nghệ tiên tiến như CN cơ khí, điện – 

điện tử. Có sự chuyển dịch mạnh ở ngành CN cơ khí (+7,18%) và da giày (-8,08%). 

Điều này chứng tỏ rằng các doanh nghiệp trong KCX, KCN Tp.HCM đang từng 

bước chuyển dịch CCNN theo hướng sản xuất các sản phẩm có hàm lượng công 

nghệ cao và giá trị tăng cao. 

2.2.2.4.2. Tình hình nhập khẩu: 

Tổng kim ngạch nhập khẩu (NK) năm 2006 đạt khoảng 1,74 tỷ USD, đạt 

96,67% kế hoạch năm 2006, tăng khoảng 8,5% so với năm 2005, chiếm khoảng 

21% kim ngạch XK của Tp.HCM. 

Nhập khẩu máy móc thiết bị tập trung chủ yếu ở các ngành sau: 

Ngành Kim ngạch XK (triệu USD) Chiếm tỷ trọng (%) 

CN cơ khí 11,38 29,11

Điện – điện tử 15,40 32,85

Sản xuất linh kiện xe hơi 5,06 12,05
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Về nhập khẩu nguyên liệu sản xuất cho các ngành sản xuất chính: 

Ngành Kim ngạch NK 

(triệu USD) 

Tỷ trọng 

(%) 

So với năm 2005 

(%) 

Cơ khí 275,05 24,07 -2

May mặc 281,37 20,40 +18

Điện tử 254,23 20,59 +7

Linh kiện xe hơi 167,49 11,10 +32
 

Trong năm 2006, 5 thị trường NK lớn nhất là: Nhật Bản (545,72 triệu USD, 

tăng 1,21%), Đài Loan (205,44 triệu USD, tăng 1,07%), Trung Quốc (128,3 triệu 

USD, tăng 0,94%, Mỹ (21,37 triệu USD, tăng 2,21%), EU (17,13 triệu USD, tăng 

0,82%) 

Bảng 2.12: Tình hình NK tại các doanh nghiệp KCX, KCN từ năm 2000 – 2006 

Chỉ tiêu 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Kim ngạch NK 

(triệu USD) 

644,38 701 1.242,78 1.120,73 1.364,95 1.603,68 1.740,00

Tốc độ tăng hằng năm 

(%) 

+8,8 +77,29 -9,82 +21,79 +17,49 +8,5

Nguồn: P. Quản lý XNK-HEPZA 

Hàng năm, có khoảng 60 triệu USD máy móc, thiết bị thế hệ mới được đầu 

tư để phục vụ sản xuất trong các KCX. Thị trường nhập khẩu chủ yếu từ các nước 

tiên tiến, phát triển (như kể trên) đã và đang góp phần đẩy nhanh quá trình hiện đại 

hoá nền công nghiệp của Tp.HCM và chuyển dịch CCNN. 

2.2.2.4.3. Tình hình liên kết nội địa:  

Hoạt động liên kết nội địa là hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài (FDI) có quan hệ mua bán hàng hoá, nguyên phụ liệu với thị trường 

trong nước sở tại. Hiện nay tình hình liên kết nội địa của các doanh nghiệp trong 

KCX, KCN Tp.HCM còn chiếm tỷ lệ thấp. 

Xét về một phương diện khác, FDI mang đến cho nước chủ nhà các mối 

quan hệ xuôi (forward linkages) và liên hệ ngược (backward linkages) có thể kích 
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thích quá trình tăng trưởng kinh tế vượt ra ngoài khuôn khổ của khoản FDI. Ví dụ, 

nếu một nhà đầu tư FDI thiết lập một nhà máy sản xuất xe hơi thì cũng kích thích 

các nhà máy khác sản xuất các bộ phận máy móc (liên hệ ngược) cũng như tạo ra 

các dịch vụ như sửa xe, bán xăng, bảo hiểm (liên hệ xuôi). Điều này cũng đúng cho 

các khoản FDI đi vào các KCX, KCN và cũng là điều Chính phủ có thể kỳ vọng vào 

KCX, KCN. 

- Tình hình các doanh nghiệp FDI mua hàng từ nội địa: 

Cho tới nay HEPZA đã xúc tiến được nhiều mối liên kết chặt chẽ giữa trong 

và ngoài KCX, đặc biệt với nhóm hàng nông sản. Cụ thể công ty giống cây trồng Tp. 

HCM đã cung cấp 1.185 tấn cà tím cho công ty Hatchando (KCX Tân Thuận), đạt 

doanh thu gần 7 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho 400 công nhân. Ngoài ra, công ty 

Hatchando cũng đang triển khai gieo trồng và xây dựng vườn ươm cây ở huyện Củ 

Chi và đang xem xét mở rộng sản xuất ở Gò Dầu, Trảng Bàng thuộc tỉnh Tây Ninh. 

Các công ty Tanaka và Asuzac có mối liên hệ chặt chẽ với các hộ nông dân ở Đà 

Lạt để trồng hành hương, bí rợ Nhật và khoai mỡ trắng ở Long An. Diện tích gieo 

trồng các mặt hàng nông sản này ngày càng được mở rộng. 

Nhìn chung, doanh nghiệp FDI vẫn chưa mua nguyên liệu sản xuất chính ở 

thị trường nội địa do phần lớn được cung ứng từ công ty mẹ, nhập khẩu nguyên liệu 

từ nước ngoài được miễn thuế, bảo đảm chất lượng cho sản phẩm… và có nhiều lợi 

thế hơn so với khi mua tại thị trường Việt Nam. Như vậy, phải chăng chúng ta đã bỏ 

qua một thị trường không nhỏ mà Thành phố có thể xuất khẩu trong tầm tay, đó là 

các KCX, KCN? Hiện nay tỷ lệ nội địa hóa các nguyên liệu cung ứng cho các KCX, 

KCN còn thấp (chỉ chiếm khoảng l5%) vì vậy chưa phản ánh được khả năng thực sự 

của Thành phố. Một chuyên gia ước tính nếu nâng tỷ lệ nội địa hóa lên khoảng 50% 

mỗi năm, Tp.HCM đã có thể xuất khẩu tại chỗ lên đến 500 triệu USD mà không cần 

đi đâu xa. Rõ ràng, đây là một thị trường vừa gần, vừa thuận lợi và khá ổn định 

nhưng Thành phố chưa tận dụng và khai thác được. Các nguyên nhân chủ yếu gây 

cản trở cho hoạt động này như sau: 
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+ Chất lượng hàng hóa không ổn định, không đáp ứng được yêu cầu của các 

doanh nghiệp FDI. 

+ Giá cả không có tính cạnh tranh, thủ tục mua bán còn nhiêu kê và không 

hợp lý. 

+ Việc áp dụng thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với các doanh nghiệp KCX 

và đặc biệt là vấn đề hoàn thuế cho các doanh nghiệp nội địa khi các doanh nghiệp 

này bán hàng vào KCX, còn gây nhiều phiền hà, thậm chí một số doanh nghiệp 

KCX phải chịu thuế GTGT cho doanh nghiệp nội địa khi nhập khẩu nguyên liệu để 

sản xuất tại KCX. Theo quy định số 34/1999/TT-BTC thì hàng hóa từ nội địa bán 

vào KCX chịu thuế GTGT bằng 0% đối với các doanh nghiệp trong KCX. Nhưng 

phải mở tờ khai hải quan để chứng minh là hàng thực tế đã xuất khẩu. Điều này gây 

nhiều phiền hà cho các doanh nghiệp trong KCX do tăng chi phí và tốn thời gian 

làm thủ tục. 

+ Thủ tục hải quan vẫn còn rất phức tạp mặc dù đã được cải thiện rất nhiều 

so với trước. 

+ Thông tin không đầy đủ: doanh nghiệp trong KCX thiếu thông tin về thị 

trường nguyên liêu nội địa và các doanh nghiệp nội địa và ngược lại. 

- Tình hình các doanh nghiệp FDI xuất khẩu vào nội địa: 

Tình hình các doanh nghiệp KCX xuất khẩu vào nội địa cũng tồn tại những 

hạn chế nhất định. Trong năm 2005 hàng hóa trong KCX bán vào nội địa khoảng 

19,8 triệu USD chủ yếu là hàng điện - điện tử, sợi dệt, ống nhựa phục vụ cho xây 

dựng và bao bì dùng để xuất khẩu. 

- Tình hình gia công:  

Trị giá gia công các doanh nghiệp nội địa thu từ các doanh nghiệp KCX đạt 

khoảng 5 triệu USD. Chủ yếu đặt gia công ở nội địa thuộc các ngành nhuộm, tẩy 

thêu, xi mạ, may mặc. Thông qua các KCX đã thúc đẩy được các ngành sản xuất 

phụ trong nội địa phát triển và nâng lên chất lượng dịch vụ, thu hút được ngoại tệ. 

Gia công KCX thu nội địa đạt khoảng 300.000 USD. Tuy nhiên, việc doanh nghiệp 

nội  địa đặt gia công ở KCX còn rất hạn chế do chính sách thuế áp dụng với việc 
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nhập khẩu thành phẩm nhập trở lại còn chưa tháo gỡ được. Doanh nghiệp nội địa 

chỉ đặt gia công ở KCX những mặt hàng mà hiện tại nội địa chưa làm được hoặc 

còn hạn chế. 

2.2.2.5. Phân tích các hoạt động của KCX,  KCN 

a. Marketing: Vừa qua Ban quản lý các KCX, KCN và các công ty phát triển 

hạ tầng KCN chưa có những chiến lược cụ thể nhằm tổ chức xúc tiến, giới thiệu 

hoạt động KCN với các doanh nghiệp trong và ngoài nước. 

b. Tài chính: Tài chính của các công ty phát triển hạ tầng KCN hiện nay 

chưa đáp ứng được nhu cầu vốn đầu tư rất lớn từ chi phí đền bù giải toả, san lấp mặt 

bằng, xây dựng đường giao thông nội bộ, hệ thống xử lý nước thải. Tài chính của 

Ban quản lý các KCX, KCN Thành phố được thực hiện theo cơ chế cấp phát và 

hành chánh sự nghiệp, do đó khó chủ động để thực hiện các chức năng được giao 

như xúc tiến đầu tư. 

c. Hệ thống thông tin: Hệ thống thông tin giữa các KCX, KCN với Ban quản 

lý KCX, KCN chưa thật thông suốt và kịp thời. Các thông tin về thị trường cho các 

doanh nghiệp trong KCX, KCN cũng chưa được thực hiện thường xuyên.  

d. Nguồn nhân lực: Lực lượng quản lý các công ty phát triển hạ tầng, Ban 

quản lý từng KCN chưa thực sự chuyên nghiệp hoá trong lĩnh vực đầu tư và kinh 

doanh hạ tầng công nghiệp. Lực lượng chuyên viên tại Ban quản lý Thành phố chưa 

đáp ứng được nhiệm vụ do các chính sách thu hút nhân tài chưa thật sự hấp dẫn đặc 

biệt là vấn đề tiền lương. 

e. Nghiên cứu phát triển 

Việc nghiên cứu phát triển vừa qua chưa được thực sự quan tâm nhất là việc 

xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, các mô hình thu hút vốn đầu tư, việc liên kết 

với các KCN các tỉnh lân cận, quy hoạch phát triển ngành nghề trong từng KCN, 

việc liên kết với nền sản xuất trong nước. 
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Bảng 2.13: Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) 

Các yếu tố bên trong 
Mức độ 

quan trọng 
Phân 
loại 

Tổng số 
điểm 

1. Ban quản lý KCX, KCN có trình độ và tinh thần 
trách nhiệm, ý thức trong xây dựng nhãn hiệu 

0.09 3 0,27 

2. Đội ngũ công nhân có tay nghề thiếu trầm trọng 0,10 4 0,40 

3. Đình công, lãn công thường xuyên xảy ra 0,04 4 0,16 

4. Công nghệ không đồng bộ, ảnh hưởng chất lượng 
sản phẩm 

0,08 3 0,24 

5. Tình trạng ô nhiễm của KCN, KCX trầm trọng 0,11 4 0,44 

6. Quản lý theo mô hình “một cửa, tại chỗ” 0,08 3 0,24 

7. Hải quan, thuế vụ - công an còn chưa thống nhất 0,04 2 0,08 

8. Công tác quy hoạch và sử dụng quỹ đất chưa hợp lý 0,10 3 0,30 

9. KCX, KCN được khách hàng tín nhiệm 0,05 2 0,10 

10. Chỉ quan tâm công tác tiếp thị trong giai đoạn 
mới hình thành 

0,10 4 0,40 

11. Có mối quan hệ tốt với chính quyền địa phương 0,07 2 0,14 

12. Thiếu vốn hoạt động 0,09 4 0,36 

13. Cơ sở hạ tầng KCX, KCN tương đối hoàn chỉnh 0,05 3 0,15 

Cộng 1,00  3.28 
Nhận xét: Từ bảng ma trận trên, tổng số điểm quan trọng là 3,28 (>2,50) cho 

thấy KCX, KCN Tp. HCM ở mức khá cao trong việc tận dụng các điểm mạnh và 

hạn chế yếu kém 
 

2.2.3. Đánh giá sự tác động của môi trường đến hoạt động của KCX, KCN 

Để đánh giá sự tác động của môi trường đến hoạt động của KCX, KCN, tác 

giả đã tiến hành khảo sát đánh giá đối tượng là các công ty đầu tư kinh doanh cơ sở 

hạ tầng KCN và các doanh nghiệp trong các KCN, tác giả tiến hành phát phiếu điều 

tra và thu thâp số liệu như sau: 
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Tình hình điều tra Số lượng Tỷ lệ (%) 

Tổng số phiếu phát ra 500 100

Doanh nghiệp trong KCX, KCN 250 50

Công ty đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng 250 50

Số phiếu thu về 364 72,8

Số phiếu sử dụng được 280 77

Số phiếu không sử dụng được 84 23

Ghi chú: Số phiếu không sử dụng được vì đối tượng khảo sát trả lời câu hỏi giống nhau 

hoặc bỏ trống nhiều chi tiết của câu hỏi. 

Qua việc phân tích, tổng hợp các số liệu cho thấy những yếu tố chủ yếu tác 

động đến môi trường hoạt động KCX, KCN là: 

- Cơ sở hạ tầng KCX, KCN; 

- Nguồn vốn hoạt động; 

- Nguồn lực lao động; 

- Ô nhiễm môi trường; 

- Cơ chế chính sách pháp luật; 

- Cơ cấu ngành nghề; 

- Thu hút đầu tư; 

2.2.3.1. Phân tích các yếu tố của môi trường vĩ mô: 

a. Các yếu tố kinh tế. 

Tổng sản phẩm trong nước: Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2000 - 

2005 là 8%. Cơ cấu kinh tế trên địa bàn vẫn tiếp tục duy trì theo hướng Dịch vụ-

công nghiệp - nông nghiệp. Dự kiến chiến lược phát triển kinh tế xã hội Thành phố 

trong 10 năm 2005-2015 sẽ đạt một số chỉ tiêu như sau: tăng trưởng GDP giai đoạn 

2005- 2010 bình quân 12% và giai đoạn 2010-2015 là 13%. GDP bình quân đầu 

người đạt khoảng 1.931 USD vào năm 2005 và 3.500 USD vào năm 2010. Cơ cấu 

kinh tế tiếp tục chuyển mạnh sang khu vực dịch vụ, tỷ trọng vào năm 2010 là : khu 

vực I chiếm 0,8%, khu vực II 47,5% và khu vực III 51 ,7%. 

Tình hình đầu tư: Tổng vốn đầu tư thực hiện trong 5 năm 1995-2000 là 

58.230 tỷ đồng, giai đoạn 2001 - 2006 là 138.325  tỷ đồng (tương đương khoảng 9 
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tỷ USD). Cơ cấu vốn đầu tư giai đoạn 2001-2006 là: vốn ngân sách chiếm 11%, vốn 

tín dụng chiếm 3,1%, vốn DNNN chiếm 30%, vốn khu vực tư nhân chiếm 26% và 

vốn đầu tư nước ngoài chiếm 29,4%. 

Tình hình sản xuất công nghiệp: Trong 5 năm 2001 - 2005, công nghiệp 

Thành phố giữ tốc độ tăng trưởng cao, bình quân 22%/năm. Khu vực các doanh 

nghiệp nhà nước vẫn chiếm ưu thế trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp. 

b) Các yếu tố chính sách vĩ mô của nhà nước 

Đối với chính sách quy hoạch ngành nghề phát triển KCX, KCN 

- Trước yêu cầu phát triển bền vững các KCX, KCN và nhận thấy cần phải 

chuyển dịch CCNN, hiện nay, đã có 3 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và ủy 

ban Nhân dân Tp.HCM về quy hoạch phát triển công nghiệp từ đây đến năm 2020: 

• Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 188/2004/QĐ-TTg ngày 

01/11/2004 về việc phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp Tp.HCM 

đến năm 2010, có tính đến năm 2020.  

• Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 1107/2006/QĐ-TTg ngày 

21/8/2006 về việc phê duyệt quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam 

đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 

• Quyết định của ủy ban Nhân dân Tp.HCM số 164/2006/QĐ-UBND ngày 

10/11/2006 về việc phê duyệt đề cương Chương trình chuyển dịch CCNN 

kinh tế công nghiệp trên địa bàn Tp.HCM giai đoạn 2006-2010.  

Điều đó chứng tỏ rằng hơn bao giờ hết việc quy hoạch phát triển công nghiệp 

và chuyển dịch CCNN tại Tp.HCM đã được Nhà nước đặc biệt quan tâm, trong đó 

có các KCX, KCN Tp.HCM. 

Đối với chính sách thu hút đầu tư:  

+ Về cấp trung ương: 

- Thời hạn cấp phép đầu tư, điều chỉnh đầu tư đối với dự án có vốn nước 

ngoài kéo dài do quy định về ủy quyền của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI): Các 

trường hợp chuyển đổi hình thức đầu tư như từ liên doanh sang 100% vốn nước 

ngoài, sáp nhập, hợp nhất, chia tách phải xin ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các 

trường hợp này Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời không đúng hạn quy định. 
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- Thủ tục điều chỉnh đầu tư của doanh nghiệp FDI về vốn, chuyển nhượng 

vốn, chuyển đổi hình thức đầu tư còn phức tạp, gần như phải làm lại bộ hồ sơ mới. 

- Các quy định sau khi cấp phép đầu tư còn phức tạp như: quy định về tài 

chính, khấu hao, quản lý ngoại hối, hải quan, thuế, xuất nhập khẩu, xây dựng, môi 

trường… còn nhiều bất cập. 

+ Về cấp Thành phố. 

Chưa xác định rõ các KCX, KCN là trọng điểm kinh tế trong quá trình CNH, 

HĐH của Thành Phố. Đồng thời chưa thường xuyên chỉ đạo hỗ trợ giải quyết đền 

bù giải tỏa đất KCN và phối hợp với các Bộ ngành tháo gỡ khó khăn của nhà đầu tư. 

- Sự thiếu thân thiện của một số người thi hành công vụ ở cửa khẩu, sân bay, 

thuế vụ, hải quan…. 

- Tính cạnh tranh ở một số sản phẩm do doanh nghiệp FDI thấp ở thị trường 

nội địa và xuất khẩu do chi phí đầu vào cao (giá thuê đất, điện, nước, vận chuyển…. 

cao) và chưa hỗ trợ nhiều về quảng bá thương hiệu, tiếp thị và mở rộng thị trường. 

- Chất lượng hạ tầng cơ sở như giao thông, viễn thông, điện, nước… chưa tốt. 

+ Về các KCX, KCN. 

- Sự thiếu thân thiện và giữ uy tín của một số công ty phát triển hạ tầng: chưa 

thông báo đầy đủ về tính pháp lý của hợp đồng thuê đất, thuê nhà xưởng cho nhà 

đầu tư; chưa thông báo đầy đủ về thực trạng của đất, nhà xưởng cho thuê; quyền lợi 

của nhà đầu tư trách nhiệm của Bên cho thuê đất, nhà xưởng chưa minh bạch; chưa 

giao đất, nhà xưởng đúng hạn; thái độ sẵn sàng thanh lý Hợp đồng thuê đất, nhà 

xưởng hoặc buộc nhà đầu tư điều chỉnh tăng giá thuê. 

- Giá cho thuê đất cao (xem Bảng 2.14) 

- Giải toả, đền bù khó khăn, hạn chế khả năng mở rộng và thành lập mới 

KCN để có quỹ đất đầu tư. 
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Bảng 2.14: So sánh giá cho thuê đất giữa các địa phương 

Tp. HCM USD/m2/năm Đồng nai USD/m2/năm Thế giới USD/m2/năm

Tân Thuận 2,89 Amata 1,30 Bắc Kinh 1,08 – 1,46 
Linh Trung 2 1,00 Biên Hoà 1 0,80 Quảng Châu 0,5 
Tân Tạo (GĐ2) 1,74 Biên Hoà 2 2,25 Thượng Hải 0,5 
Hiệp Phước 1,02 Gò Dầu 1,00 Manila 1-1,1 
Lê Minh Xuân 1,16 Hố Nai 0,09 Bangkok 1,14 
Tây Bắc Củ Chi 0,93 Long Khánh 0,09 Kuala Lumpur 0,98 – 1,98 
Cát Lái 2 (GĐ2) 2,08 Loteco 1,30   
Phong Phú  2,13 Nhơn Trạch 3 0,09   
Vĩnh Lộc 1,63 Nhơn Trạch 2 0,09   
  Nhơn Trạch 1 0,09   
  Sông Mây 0,09   

 
c) Các yếu tố xã hội 

Tổng dân số trên địa bàn Tp.HCM vào năm 2004 là 6.117.251 người (chiếm 

7% dân số của cả nước). Tốc độ tăng dân số chung của Thành phố trong giai đoạn 

1999 - 2004 là 3,6%/năm, trong đó tăng tự nhiên là 2,1% và tăng cơ học là 1,5% 

Theo định hướng chiến lược phát triển kinh tế xã hội, tỷ lệ tăng dân số giai 

đoạn 2005-2015 bình quân 3,5%/năm, giai đoạn 2006-2010 bình quân 3,65%/năm. 

Đến năm 2015, quy mô dân số trên địa bàn khoảng trên 13 triệu người và trong đó 

khu vực nội thành đạt khoảng 8 triệu người  

d) Các yếu tố tự nhiên: 

Những năm qua thiên nhiên cả thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng biến 

đổi rất phức tạp. Hạ tầng kỹ thuật của Thành phố đang cần phải tiếp tục cải thiện rất 

nhiều. 

2.2.3.2. Phân tích các yếu tố môi trường vi mô. 

a) Các đối thủ cạnh tranh: 

Các KCN thuộc các Tỉnh trong vùng đã trở thành đối thủ cạnh tranh, nhất là 

yếu tố môi trường đầu tư của các Tỉnh này ngày càng được cải thiện đã tạo ra sức 

hút khá mạnh các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào các KCN. Các đối 

thủ cạnh tranh này bao gồm các KCN thuộc các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà 

Rịa Vũng Tàu và Long An. 
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b) Các đối thủ tiềm ẩn mới: 

Bên cạnh các đối thủ cạnh tranh kể trên. Thành phố cũng cần quan tâm đến 

các đối thủ tiềm ẩn mới như các KCN phía Bắc và miền Trung. Điều này được thể 

hiện qua bảng 2.15 đánh giá vị thế của KCX, KCN Tp. HCM 

Bảng 2.15: Ma trận hình ảnh cạnh tranh 
Tp. HCM Bình Dương Đồng Nai Long An 

Các yếu tố 

Tầm 

quan 

trọng 
Hạng

Điểm 

Q. trọng
Hạng

Điểm 

Q. trọng
Hạng

Điểm 

Q. trọng 
Hạng

Điểm 

Q. trọng

1. Thu hút vốn đầu tư 0,10 2 0,2 4 0,40 2 0,20 1 0,10 

2. Thời gian cấp phép  0,07 4 0,28 4 0,28 3 0,21 2 0,14 

3. Hỗ trợ DN 0,12 3 0,36 3 0,36 2 0,14 2 0,24 

4. Cơ sở hạ tầng 0,15 2 0,30 2 0,30 2 0,30 1 0,15 

5. Tiêu thụ nội địa 0,08 3 0,24 3 0,32 2 0,16 2 0,16 

6. Kim ngạch XK 0,11 4 0,44 4 0,33 4 0,44 4 0,44 

7. Thuế nộp NS 0,08 3 0,24 3 0,32 3 0,24 3 0,24 

8. Thương hiệu 0,09 3 0,27 3 0,27 1 0,09 2 0,18 

9. Trình độ quản lý 0,06 2 0,12 2 0,18 2 0,12 1 0,06 

10. Nguồn nhân lực 0,14 3 0,42 3 0,28 2 0,28 1 0,14 

Cộng 1,00  2,87  3,04  2,32  1,85 
 

Nhận xét: Ma trận này xây dựng trên cơ sở phân tích đối thủ cạnh tranh 
chính của KCX, KCN Tp. HCM. So với Đồng Nai và Long An thì Tp. HCM hơn 
hẳn về lợi thế cạnh tranh. Còn so với Bình Dương thì Tp. HCM kém hơn một chút, 
Đồng Nai - đối thủ cạnh tranh tương đối ngang tầm, tuy đứng thứ ba về năng lực 
cạnh tranh nhưng Đồng Nai vẫn là đối thủ cạnh tranh đáng gờm nhất của Tp.HCM. 
Đồng Nai phản ứng khá tốt trước những tác động của yếu tố bên ngoài và sử dụng 
có hiệu quả nội lực. Với những lợi thế về cơ sở hạ tầng, hỗ trợ doanh nghiệp và thu 
hút vốn đầu tư, Đồng Nai đã áp dụng chiến thuật cạnh tranh đánh nhanh thắng 
nhanh để góp phần phát triển kinh tế - xã  hội tỉnh nhà. Long An tuy mới bắt đầu 
triển khai nhưng nhờ năng lực vượt trội và kinh nghiệm rút ra từ những người đi 
trước, Long An đang tạo cho mình một nền tảng vững chắc để cạnh tranh. 
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c) Khách hàng: 

Các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài: đối tượng này chủ yếu đầu tư vào các 
KCX và hầu hết là các doanh nghiệp thuộc các nước và vùng lãnh thổ ở Châu Á, 
nhiều nhất là Đài Loan và Nhật Bản. Tính đến 31/12/2006, các KCX, KCN đã có 
460 giấy phép đầu tư nước ngoài (chiếm 41,18%) với tổng vốn đầu tư là 2.232 triệu 
USD (chiếm khoảng 63,17%). 

Các doanh nghiệp đầu tư trong nước: các doanh nghiệp trong nước chủ yếu 
đầu tư vào các KCN. Đối tượng này bao gồm: các doanh nghiệp thành lập mới có 
quy mô vừa và nhỏ, các doanh nghiệp di dời từ nội thành nhằm thực hiện chủ 
trương giải quyết nạn ô nhiễm môi trường. Tính đến ngày 31/12/2006 đã có 657 
giấy phép đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư là 1.301 triệu USD. 

d) Các nhà cung cấp:  

Cung cấp hạ tầng: Công ty phát triển hạ tầng KCN là chủ đầu tư KCN và có 
trách nhiệm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng sau đó cho các doanh nghiệp thuê lại đất 

Cung cấp lao động: Hiện nay, nguồn cung cấp lao động là từ các Trung tâm 
giới thiệu việc làm của KCN và các đơn vị khác. Số lao động này hầu hết từ các 
tỉnh lân cận đổ về, do đó trước mắt chỉ đáp ứng được về mặt số lượng, còn chất 
lượng thì còn rất thấp. Tính đến 31/12/2006, tổng số lao động làm việc trong các 
KCX, KCN là 211.437 người trong đó 2 KCX Tân Thuận và Linh Trung đã thu hút 
được trên 150.000 lao động. Các doanh nghiệp trong KCN phần lớn mới đi vào hoạt 
động nhưng cũng đã thu hút được trên 60.000 lao động. Về tình hình nhu cầu lao 
động trong các KCN trong 10 năm 2005-2015 theo dự báo là 400.000 người. 

Cung cấp tài chính: nhu cầu vốn cho phát triển các KCX, KCN bao gồm 
vốn đầu tư phát triển cơ sơ hạ tầng, vốn đầu tư xây dựng nhà xưởng , trang bị máy 
móc của các DN và vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Hiện nay, nguồn vốn này 
chủ yếu được cung ứng từ ngân sách Nhà nước, vay từ các ngân hàng thông qua 
việc cho các công ty phát triển hạ tầng KCN vay, các công ty thi công xây dựng để 
xây dựng cơ sở hạ tầng. Ngoài ra còn có nguồn vốn ứng truớc tiền thuê đất của các 
doanh nghiệp. 

Trên đây là những yếu tố của môi trường bên ngoài có thể ảnh hưởng đến 
hoạt động của KCX, KCN. 

Để đánh giá phản ứng của KCX, KCN trước các yếu tố của môi trường bên 
ngoài ta sử dụng Ma trận EFE. 
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Là công cụ cho phép đánh giá mức độ tác động chủ yếu của môi trường bên 
ngoài Công ty. Ma trận EFE được triển khai theo 5 bước: 

- Liệt kê các yếu tố bên ngoài chủ yếu 

- Ấn định mức quan trọng: cho điểm từ 0,00 (quan trọng ít nhất) đến 1,00 
(quan trọng nhiều nhất). Tổng các mức độ quan trọng là 1,00. 

- Nhân mức độ quan trọng của mỗi yếu tố với điểm phân loại tương ứng của 
nó để xác định số điểm quan trọng. 

- Cộng số điểm quan trọng của các yếu tố đối với ngành. Số điểm trung bình 
ngành thường là 2,5. Tổng số điểm quan trọng < 2,5 cho thấy khả năng phản ứng 
đối với môi trường và > 2,5 cho thấy khả năng phản ứng tốt, tích cực. 

Bảng 2.16: Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) 

Các yếu tố bên ngoài 
Mức độ 

quan trọng 

Phân 

loại 

Tổng số 

điểm 

1. Tình hình chính trị ổn định, pháp luật ngày càng 

hoàn chỉnh 

0,08 3 0,24 

2. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao 0,09 3 0,27 

3. Lạm phát tăng 0,06 2 0,12 

4. Hệ thống ngân hàng và tài chính quốc gia lành mạnh 0,04 3 0,12 

5. Làn sóng đầu tư nước ngoài 0,10 2 0,20 

6. Chính phủ quan tâm khuyến khích phát triển 

KCX, KCN 

0,12 3 0,36 

7. Việt Nam hội nhập với nền kinh tế thế giới 0,04 4 0,16 

8. Tệ quan liêu, tham nhũng 0,02 2 0,04 

9. Nguồn lao động giá rẻ dồi dào 0,10 3 0,30 

10. Các KCN ở các tỉnh lân cận 0,10 3 0,30 

11. Dấu hiệu suy thoái kinh tế của khu vực và thế giới 0,04 1 0,04 

12. Không chủ động nguồn điện phục vụ sản xuất 0,03 1 0,03 

13. Gần cảng, sân bay 0,08 2 0,16 

14. Sự chuyển dịch cơ cấu nghành nghề 0,10 3 0,30 

Cộng 1,00  2.64 
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Nhận xét: Từ bảng ma trận trên, tổng số điểm quan trọng là 2,64 cao hơn 

mức trung bình là 2,5 cho thấy rất rõ khả năng phản ứng của KCX, KCN Tp.HCM 

trên mức trung bình với các nhân tố tác động từ bên ngoài, trong việc lợi dụng cơ 

hội và ngăn chặn nguy cơ. 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG II 

 

Qua 15 năm hình thành và phát triển của các KCN và KCX ở Tp. HCM đã 

góp phần không nhỏ vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của Thành phố nói riêng và cả 

nước nói chung. 

Với vị trí thuận lợi, sự năng động của lãnh đạo Thành phố và Ban quản lý 

các KCX, KCN Thành phố, do đó các KCN Thành phố đã phát triển tương đối tốt 

so với các địa phương khác trên cả nước nhất là tỷ lệ lấp đầy các KCN. Đến nay 

Thành phố đã xây dựng được 3 KCX và 12 KCN với tổng diện tích 4.506,79 ha 

trong đó 12 khu có tỷ lệ lấp đầy từ 60% đến 100% diện tích. Đã thu hút được 1.117 

dự án đầu tư, trong đó có 460 dự án có tổng vốn đầu tư là 3,53 tỷ USD. Giải quyết 

được 211.437 lao động trực tiếp và gián tiếp. Nhiều công nghệ sản xuất mới đã 

được các nhà đầu tư đưa vào các KCX, KCN. Kim ngạch xuất khẩu ngày càng 

chiếm tỷ trọng cao (gần 2.000 triệu USD/năm 2005) trong tổng kim ngạch xuất 

khẩu của Thành phố. Quá trình phát triển các KCX, KCN Thành phố đã đem lại 

nhiều kinh nghiệm quý báu cho việc phát triển các KCX, KCN khác trên cả nước. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu to lớn của các KCX, KCN Thành phố 

trong thời gian qua, cũng còn nhiều vấn đề đặt ra cần giải quyết như: hành lang 

pháp lý về thu hút đầu tư vào các KCX, KCN, cơ chế quản lý, chất lượng cơ sở hạ 

tầng, số lượng – chất lượng nguồn lao động, tình hình an ninh trật tự... Điều này đòi 

hỏi cần phải có những giải pháp khắc phục những hạn chế nhằm phát triển bền vững 

các KCX, KCN trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế thời gian tới. 
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Chương III: 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KHU CHẾ XUẤT VÀ KHU 

CÔNG NGHIỆP TẠI TP. HỒ CHÍ MINH ĐẾN 2020 

3.1. MỤC TIÊU QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG KCX, KCN. 

3.1.1. Các căn cứ để xây dựng mục tiêu phát triển KCX, KCN 

3.1.1.1. Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Tp. HCM đến năm 2020 

Mục tiêu chung 

a. Duy trì tốc độ tăng trưởng : 

Duy trì tốc dộ tăng trưởng của Thành phố cao hơn tốc độ tăng trưởng bình 

quân chung của cả nước và phát triển một cách toàn diện, cân đối và bền vững về 

kinh tế, văn hoá, xã hội, đảm bảo vững chắc an ninh, quốc phòng. 

b. Phát triển gắn liền với khu vực : 

Phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Tp.HCM gắn liền với tổng thể phát 

triển kinh tế- xã hội khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, dựa trên lơi 

thế so sánh, vai trò và vị trí của Tp.HCM đối với khu vực kinh tế trọng điểm phía 

Nam, miền Đông Nam bộ, đồng bằng sông Cửu Long, Tây nguyên và cả nước, đẩy 

mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng gia tăng tỷ trọng khu vực dịch vụ, phát 

triển kinh tế hướng mạnh về xuất khẩu, có sự phân công về lĩnh vực sản xuất công 

nghiệp với các tỉnh trong khu vực. 

c. Phân bố dân hợp ý: 

Hạn chế tăng dân số và phân bố lại hợp lý dân cư trong vùng và trên địa bàn 

Thành phố. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bao gồm học vấn, nghề nghiệp và 

thể chất. Coi trọng phát triển khoa học và công nghệ, văn hoá nghệ thuật, y tế, giáo 

dục, thể dục thể thao. Khắc phục các tiêu cực và tệ nạn xã hội phân hoá giàu nghèo. 

d. Phát triển hạ tầng kinh tế xã hội : 

Phát triển đồng bộ và đi truớc một bước hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, 

hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là giao thông đô thị. 
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e. Cải cách hành chánh : 

Tiếp tục thực hiện cải cách hành chánh, nâng cao năng lực điều hành quản lý 

Nhà nước, nghiên cứu đề xuất, điều chỉnh, bổ sung những vấn đề thuộc cơ chế, 

chính sách và luật pháp để tạo động lực mới, động viên sức dân tham gia xây dựng 

Thành phố. 

f. Giữ vững an toàn xã hội : 

Giữ vững kỷ cương, trật tự công cộng, an toàn xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng. 

Những nhiệm vụ chủ yếu : 

a. Phát triển, hiện đại hoá các ngành then chốt. 

Phát triển và hiện dại hóa các ngành, các lĩnh vực then chốt như: thương mại, 

xuất nhập khẩu, tài chính-ngân hàng, bảo hiểm, du lịch, viễn thông, khoa học công 

nghệ và dịch vụ khác phục vụ sản xuất kinh doanh cũng như các mặt hoạt động đa 

dạng của Thành phố và khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Xây dựng Thành phố 

thành một trong những trung tâm thương mại và tài chính của cả nước và khu vực 

Đông Nam Á. 

b. Đầu tư đổi mới công nghệ : 

Đầu tư đổi mới công nghệ, trang bị kỹ thuật tiên tiến nhằm nâng cao chất 

lượng sản phẩm các ngành công nghiệp. Phát triển các KCX, KCN Thành phố phù 

hợp với chiến lược phát triển và phân bố lực lượng sản xuất của toàn vùng, có mối 

quan hệ hợp tác và phân công hài hòa với các KCN của các tỉnh lân cận trong một 

thể thống nhất. Từng bước di dời các cơ sở công nghiệp ở nội thành ra các KCN tập 

trung. Phát triển công nghiệp phải đảm bảo môi trường bền vững… 

c. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp : 

Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với công nghiệp chế biến. 

Phát triển nông nghiệp đi đôi với xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng xây 

dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật và phát triển giáo dục nâng cao mặt 

bằng văn hóa, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. 

d. Cải thiện hiện đại hoá cơ sở hạ tầng : 
Cải thiện đồng bộ và hiện đại hoá cơ sở hạ tầng kỹ thuật của Thành phố 

nhằm nhanh chóng khắc phục tình trạng quá tải như hiện nay, đồng thời chuẩn bị 
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những điều kiện cần thiết cho nhu cầu phát triển theo các mục tiêu đề ra. Phối hợp 
với các tỉnh lân cận nâng cấp các quốc lộ và mở các trục đường giao thông mới nối 
liền Thành phố với các đô thị phát triển, các KCN tập trung đang và sẽ hình thành 
theo quy hoạch. Đến năm 2010 hoàn thành cơ bản việc giải tỏa nhà ở lụp xụp trên 
và ven kênh rạch. Kết hợp giải tỏa với bố trí lại dân cư, cải thiện điều kiện sống và 
làm việc của nhân dân. 

e. Xã hội hoá đầu tư các lĩnh vực văn hoá - xã hội : 
Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng các cơ sở 

trường học, bệnh viện và thể dục thể thao. Có các chính sách ưu đãi để thu hút vốn 
đầu tư vào các lĩnh vực này. 

f. Quản lý quá trình đô thị hoá: 
Quản lý chặt chẽ quá trình đô thị hoá. Phát triển Thành phố thành một đô thị 

đa trung tâm, nối kết các tỉnh trong khu vực bằng những hành lang đô thị hoá. Quy 
hoạch cải tạo vùng nông thôn, kết hợp với hình thành các đô thị ngoại vi, các huyện 
lỵ mở rộng, huyện lỵ mới và khu dân cư đô thị gắn với các KCN tập trung. 

3.1.1.2. Quan điểm phát triển các KCX và KCN của Tp.HCM  đến năm 
2020. 

- Khu công nghiệp và KCX là một bộ phận cấu thành sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. Khu công nghiệp và KCX ở Tp.HCM nằm trong mối 
quan hệ tương quan phát triển của cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, trong đó 
Tp.HCM sẽ là đầu tàu, nhất là về các lĩnh vực dịch vụ, tài chính, đào tạo… 

- Đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa, tập trung xây dựng có chọn lọc 
một số cơ sở công nghiệp nặng quan trọng với công nghệ cao, sản xuất tư liệu cần 
thiết để trang bị kỹ thuật, công nghệ tiên tiến cho các ngành công nghiệp, dịch vụ và 
xây dựng nền tảng để đến năm 2020, Tp.HCM sẽ là một trong những địa phương 
góp phần cho Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp. 

- Tiếp tục xây dựng và phát triển các KCN và KCX theo chiều sâu, nâng cao 
chất lượng hoạt động của các KCN và KCX, phát triển theo hướng hướng ngoại, nâng 
cao tay nghề công nhân và lực lượng quản lý tiếp cận với phương thức quản lý hiện đại, 
nắm bắt và vận dụng được nhiều thành tựu mới nhất của cuộc cách mạng khoa học và 
công nghệ, thực hiện bảo vệ môi trường… 

- Tập trung đầu tư lấp đầy các KCN và KCX hiện có và ưu tiên mở rộng các 
KCN và KCX đang hoạt động có hiệu quả. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi 
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cho các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, thị trường, đổi mới công nghệ, nâng cao 
năng suất, chất lượng sản phẩm. Tiếp tục thu hút đầu tư đồng thời chuyển dịch cơ 
cấu của từng KCN và KCX theo hướng phát triển các lĩnh vực: công nghệ thông tin, 
công nghệ sinh học, cơ điện tử, các ngành sản xuất hàng xuất khẩu có thế mạnh 
cạnh tranh trên thị trường thế giới hoặc loại hàng có sức cạnh tranh cao thay thế 
hàng nhập khẩu. 

- Hoàn chỉnh các công trình hạ tầng trong và ngoài KCN và KCX, xây dựng 
nhà ở cho công nhân, các công trình phúc lợi công cộng, xử lý chất thải công nghiệp. 

- Hoàn chỉnh quy hoạch phát triển KCN và KCX, xác định ngành nghề theo 
quy hạch chung và lợi thế của từng khu vực, tránh trùng lắp về ngành nghề dẫn đến 
triệt tiêu lẫn nhau. Phát triển công nghiệp vệ tinh trong mối liên kết với các KCN và 
KCX vùng kinh tế trọng điểm phía nam tạo nên sức mạnh tổng hợp, bổ sung cho 
nhau cùng phát triển. 

 

- Tập trung phát triển khu công nghệ cao Tp.HCM và khu Công nghệ phần 
mềm Quang Trung với vai trò là nơi tiếp nhận chuyển giao và tiến tới sáng tạo các 
công nghệ mới, là điểm thử nghiệm, thí điểm rút kinh nghiệm cho việc đẩy mạnh 
phát triển khu công nghệ cao trong cả nước. Xây dựng công nghệ sản xuất phần 
mềm thành một ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần thực hiện chiến lược công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

3.1.2. Mục tiêu phát triển các KCX, KCN tại Tp. HCM đến năm 2020. 
Mục tiêu tổng quát phát triển các KCX, KCN tại Tp.HCM đến năm 2020 là 

tham gia vào quá trình thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Thành 
phố đến năm 2020 trong đó trọng tâm là góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp 
hoá - hiện đại hoá của Thành phố. Phấn đấu xây dựng các KCX, KCN trở thành 
công cụ quan trọng của Thành phố trong quá trình hội nhập vào thị trường khu vực 
và thế giới, củng cố năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp đối với thị trường thế 
giới. Để thực hiện mục tiêu tổng quát trên, việc định hướng phát triển các KCX, 
KCN cần phải đạt các mục tiêu cụ thể như sau: 
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3.1.2.1. Thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước để lấp đầy các KCX, KCN.  
Thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước để lấp đầy các KCX, 

KCN là một trong những mục tiêu quan trọng, phấn đấu đến năm 2020 cơ bản lấp 
đầy 15 KCX, KCN hiện hữu. Thành phố dự kiến từ nay đến năm 2015 không thành 
lập thêm KCN mới trừ khi tất cả 15 KCX, KCN hiện hữu đã lấp đầy trên 70% diện 
tích hoặc có nhà đầu tư nước ngoài xin thuê đất lập KCX, KCN để tự xây dựng, 
kinh doanh cơ sở hạ tầng và vận động thu hút đầu tư. Thành phố sẽ tiến hành điều 
chỉnh lại 15 KCX, KCN hiện hữu và xây dựng một số khu tập trung các xí nghiệp 
công nghiệp, các làng nghề công nghiệp gần một số KCN tập trung hiện có để hình 
thành những khu vực công nghiệp. Dự kiến sẽ điều chỉnh thu hẹp hoặc chuyển mục 
đích sử dụng những KCN đã được thành lập mà chủ đầu tư không có khả năng triển 
khai hoặc khó có khả năng thu hút đầu tư hoặc quá gần trung tâm nội thành. Cụ thể 
giữ nguyên đối với 2 KCX và 7 KCN (Bình Chiểu, Hiệp Phước, Tân Tạo, Lê Minh 
Xuân,Vĩnh Lộc, Tây Bắc Củ Chi, Tân Bình). Chuyển đổi mục đích sử dụng đối với 
KCN Cát Lái, thu hẹp diện tích KCN Tân Thới Hiệp, chuyển mục đích diện tích còn 
lại thành các khu tập trung các xí nghiệp công nghiệp, khu làng nghề, chuyển KCN 
Tam Bình 1 cho KCX Linh Trung mở rộng. Để thực hiện mục tiêu trên, cần phải đa 
dạng hoá nguồn vốn đầu tư trong đó cần quan tâm đến nguồn vốn rộng rãi trong 
công chúng. 

3.1.2.2. Giải quyết việc làm và đào tạo lực lượng lao động: 
Theo quy hoạch chung, đến năm 2010 có khoảng 4,8 triệu người (có việc 

làm khoảng 4 triệu người). KCX, KCN với đặc điểm sản xuất tập trung là một trong 
những nguồn thu hút lao động quan trọng cho Thành phố, đặc biệt là đối với đối 
tượng thanh niên. Do đó, việc quy hoạch ngành nghề trong các KCX, KCN vừa chú 
trọng đến các ngành thâm dụng lao động phổ thông, vừa chú ý phát triển các ngành 
nghề đòi hỏi lao động có trình độ kỹ thuật cao để phục vụ cho quá trình chuyển dịch 
cơ cấu phát triển công nghiệp của Thành phố theo hướng công nghiệp hoá – hiện 
đại hoá. Việc giải quyết việc làm phải gắn với đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao 
thông qua việc nâng cao chất lượng đào tạo của Trường cao đẳng bán công và quản 
trị doanh nghiệp, đồng thời tận dụng tối đa năng lực đào tạo của các doanh nghiệp; 
các trường dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học trên địa bàn 
Thành phố. Quá trình đào tạo phải gắn liền với chiến lược phát triển ngành nghề 
trong các KCX, KCN. 
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3.1.2.3. Góp phần đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu: 
Dự kiến tổng kim ngạch xuất khẩu của Thành phố giai đoạn 2005 – 2010 

khoảng 80 tỷ USD, tăng bình quân 25%/năm và tiếp tục tăng bình quân 20%/năm 
cho giai đoạn 2010 – 2015. Trong 5 năm đầu, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của 
Thành phố là: may mặc, da giày, chế biến thuỷ hải sản. Trong giai đoạn tiếp theo 
các mặt hàng chủ lực sẽ là: linh kiện điện tử, sản phẩm phần mềm, cao su và nhựa. 
Để thực hiện các chỉ tiêu này, các KCX Thành phố vẫn là lực lượng quan trọng, bên 
cạnh đó cần đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu tại các KCN. Nhằm đáp ứng cơ cấu mặt 
hàng trên, việc quy hoạch các ngành nghề sản xuất trong các KCX, KCN có ý nghĩa 
quan trọng. Ngoài việc tạo ra môi trường đầu tư thông thoáng, Ban quản lý các 
KCX, KCN phải là đầu mối trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm thị trường 
và xúc tiến mậu dịch. 

3.1.2.4. Tiếp thu công nghệ hiện đại, kinh nghiệm quản lý tiên tiến: 
Nguồn vốn đầu tư cho khoa học công nghệ của ngân sách Thành phố cũng 

như các doanh nghiệp trong nước trong thời gian tới cũng còn hạn chế, do đó các 
KCX trong quá trình thu hút vốn đầu tư nước ngoài vẫn là một kênh quan trọng để 
thu hút công nghệ tiên tiến trên thế giới. Việc tiếp thu công nghệ tiên tiến bao gồm 
cả đổi mới công nghệ trong sản xuất và kinh nghiệm quản lý tiên tiến, của thế giới. 
Do đó, trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài các KCX cần chú trọng thu hút đầu tư 
của các doanh nghiệp có vốn lớn, kỹ thuật hiện đại bên cạnh đầu tư quy mô vừa và 
nhỏ như hiện nay. Cần quan tâm khuyến khích các doanh nghiệp đã có quá trình 
đầu tư lâu dài tại KCX, nay đang có kế hoạch hiện đại hoá để nâng cao khả năng 
cạnh tranh. Ngoài ra cần kết hợp với Khu công nghệ cao để chuyển giao một số sản 
phẩm công nghệ hiện đại được hình thành tại đây. Bên cạnh đó cần tham mưu cho 
Thành phố có chính sách hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp trong nước đầu tư máy 
móc thiết bị hiện đại trong quá trình đầu tư vào các KCN. 

 

3.1.2.5. Thúc đẩy kinh tế trong nước phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
Nhằm phát huy vai trò của KCX trong việc thúc đẩy kinh tế trong nước phát 

triển, cần đẩy mạnh liên kết giữa các doanh nghiệp trong KCX với các doanh 
nghiệp trong nước nâng cao tỷ lệ nội địa hoá các mặt hàng xuất khẩu, nâng cao chất 
lượng và số lượng hàng hoá nhất là nông sản của nội địa cung cấp cho các KCX. 
Nhà nước cần có các chính sách hỗ trợ để hình thành các doanh nghiệp vệ tinh ổn 
định để cung cấp nguyên liệu cho các doanh nghiệp trong KCX. Quá trình thúc đẩy 
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kinh tế trong nước phát triển không chỉ phát huy tiềm năng sản xuất trong nước mà 
còn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước chuẩn bị năng lực cho tiến trình 
hội nhập với khu vực và thế giới. 

 

3.1.2.6. Dự kiến kế hoạch sử dụng đất công nghiệp và thu hút vốn đầu tư: 
Theo đề án điều chỉnh quy hoạch KCX, KCN Tp.HCM, dự kiến quy hoạch 

KCX, KCN Tp.HCM đến năm 2020 với diện tích khoảng 7.000ha, cụ thể như sau: 
- Dự kiến từ năm 2006 – 2010 sử dụng 3.500 – 4.000ha và thu hút 2.000 – 

2.200 doanh nghiệp với vốn đầu tư khoảng 3,5 – 4 tỷ USD và xuất khẩu khoảng 3,2 
– 3,5 tỷ USD (2 KCX xuất khẩu 2,5 – 2,8 tỷ USD). 

- Dự kiến từ 2011 – 2015 sử dụng 5.000 – 5.500ha và thu hút 3.200 – 3.500 
doanh nghiệp với vốn đầu tư khoảng 5 – 5,5 tỷ USD và xuất khẩu khoảng 4,8 – 5 tỷ 
USD (3 KCX xuất khẩu 3 – 3,2 tỷ USD) 

- Dự kiến từ 2016 – 2020 sử dụng diện tích còn lại và thu hút 4.200 – 4.500 
doanh nghiệp với vốn đầu tư khoảng 6 – 6,5 tỷ USD và xuất khẩu khoảng 5,5 – 6 tỷ 
USD (3 KCX xuất khẩu 3,8 – 4 tỷ USD). 

- Theo dự báo đến năm 2015 thì các KCX, KCN Tp.HCM đóng góp phần 
quan trọng trong quá trình CNH – HĐH để Thành phố cơ bản trở thành Thành phố 
công nghiệp. 
3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KCX, KCN TẠI TP. HCM ĐẾN 
NĂM 2020 

3.2.1. Hình thành các giải pháp qua phân tích ma trận SWOT: 
Trên cơ sở phân tích các yếu tố nội bộ (IFE) để nhận định các điểm mạnh, 

điểm yếu cùng với việc phân tích các yếu tố bên ngoài (EFE) và ma trận hình ảnh 

cạnh tranh nhằm phát hiện các cơ hội và thách thức đối với KCX, KCN Tp.HCM. 

Sự kết hợp những thành phần: điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức 

làm cơ sở để đề xuất các giải pháp phát triển KCX, KCN Tp.HCM 
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Bảng 3.1: Ma trận SWOT 

 
SWOT 

Các cơ hội 
(Opportunities) 

1. Tình hình chính trị ổn định, 
pháp luật ngày càng hoàn thiện 
2. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao 
3. Chính phủ quan tâm khuyến 
khích KCX, KCN phát triển 
4. Thị trường nội địa nhiều tiềm 
năng 
5. Nguồn lao động giá rẻ dồi dào 
6. Gần cảng, sân bay 
7. Làn sóng đầu tư nước ngoài 
8. Sự chuyển dịch cơ cấu ngành 
nghề. 
9. Việt Nam hội nhập với nền 
kinh tế thế giới 
10. Hệ thống ngân hàng và tài 
chính quốc gia lành mạnh 

Các nguy cơ (Threat) 
 
1. Lạm phát tăng 
2. Dấu hiệu suy thoái 
kinh tế khu vực và thế 
giới 
3. Tình trạng quan 
liêu, tham nhũng 
4. Sự hình thành nhiều 
KCX, KCN ngoài địa 
bàn Tp.HCM 
5. Không chủ động 
nguồn điện phục vụ 
sản xuất 

Các điểm mạnh (S) 
1. Ban quản lý KCX, KCN có trình độ 
và tinh thần trách nhiệm trong quản lý 
2. Quản lý theo mô hình “Một cửa, tại chỗ” 
3. KCX, KCN được khách hàng tín nhiệm 
4. Có quan hệ tốt với chính quyền địa 
phương 
5. Cơ sở hạ tầng KCN tương đối hoàn 
chỉnh 
6. CBCNV Ban quản lý có tinh thần đoàn 
kết nội bộ, ý thức xây dựng “nhãn hiệu” 

S/O 
1. Giải pháp SO(1) S1,2,4,5 + 
O1,2,3,8: Thâm nhập thị trường 
bằng những dịch vụ có chất 
lượng, giá cạnh tranh 
2. Giải pháp SO(2) S2,5,6 + O9,6,5: 
Công tác quy hoạch, tạo mối liên 
kết, hợp tác phát triển. 

S/T 
1. Giải pháp ST(1) 
S1,2,5 + T4,5: Công tác 
quy hoạch, tạo mối 
liên kết hợp tác vùng. 
2. Giải pháp ST(2) S3,4 
+ T1,2: Tăng cường thu 
hút đầu tư nước ngoài, 
đẩy nhanh chuyển dịch 
cơ cấu đầu tư. 

Các điểm yếu (W) 
1. Đội ngũ công nhân có tay nghề thiếu 
trầm trọng 
2. Đình công, lãn công xảy ra thường 
xuyên 
3. DN thiếu vốn hoạt động sản xuất 
kinh doanh và đổi mới thiết bị thi công 
4. Thiếu hệ thống quản lý chất lượng 
đồng bộ 
5. Hải quan, thuế, công an chưa thống nhất 
6. Công tác quy hoạch và sử dụng quỹ 
đất chưa hợp lý 
7. Ô nhiễm môi trường 
8. Chỉ quan tâm công tác tiếp thị trong 
giai đoạn mới hình thành. 

W/O 
1. Giải pháp WO(1) W1,2,4 + 
O3,5,7,8: Chiến lược phát triển 
NNL.  
2. Giải pháp WO(2) W3,6,7,8 + 
O6,9,10: Chiến lược huy động vốn 
đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.  

W/T 
1. Giải pháp WT(1) 
W2,4,5 + T3: Xây dựng 
các tổ chức đoàn thể 
trong KCX, KCN 
2. Giải pháp WT(2) 
W3,5,8 + T4,5 : Nâng cao 
hiệu quả quản lý các 
KCX, KCN Tp.HCM 
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3.2.2. Lựa chọn giải pháp mang tính chiến lược: 
Các phương án chiến lược trên sẽ lần lượt đưa vào lượng hoá bằng công cụ 

ma trận QSPM theo từng nhóm để chọn lựa những chiến lược được đánh giá là hấp 
dẫn nhằm hướng đến tìm giải pháp thực hiện. 

Thông qua ma trận QSPM cho nhóm SO 
Bảng 3.2: Ma trận QSPM, nhóm SO 

Các giải pháp có thể thay thế 
Giải pháp SO(1) Giải pháp SO(2) Các yếu tố quan trọng 

Phân 
loại 

AS TAS AS TAS 

1. Ban quản lý KCX, KCN có trình độ và tinh 
thần trách nhiệm trong quản lý 

3 3 9 3 9 

2. Quản lý theo mô hình “Một cửa, tại chỗ” 3 2 6 4 12 

3. KCX, KCN được khách hàng tín nhiệm 2 2 4 3 6 

4. Có quan hệ tốt với chính quyền địa phương 2 3 6 3 6 

5. Cơ sở hạ tầng KCN tương đối hoàn chỉnh 3 4 12 4 12 

6. CBCNV Ban quản lý có tinh thần đoàn kết 
nội bộ, ý thức xây dựng “nhãn hiệu” 

2 3 6 3 6 

7. Tình hình chính trị ổn định, pháp luật ngày 
càng hoàn thiện 

3 4 12 4 12 

8. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao 3 3 9 3 9 

9. Chính phủ quan tâm khuyến khích KCX, 
KCN phát triển 

3 3 9 4 12 

10. Thị trường nội địa nhiều tiềm năng 2 3 6 3 6 

11. Nguồn lao động giá rẻ dồi dào 3 4 12 4 12 

12. Gần cảng, sân bay 2 2 4 3 6 

13. Làn sóng đầu tư nước ngoài 2 3 6 3 6 

14. Sự chuyển dịch cơ cấu ngành nghề. 3 4 12 4 12 

15. Việt Nam hội nhập với nền kinh tế thế giới 4 2 8 3 12 

16. Hệ thống ngân hàng và tài chính quốc gia 
lành mạnh 

3 2 6 3 9 

TỔNG CỘNG   127  147 
 

Lựa chọ giải pháp SO(2) “Công tác quy hoạch, tạo mối liên kết hợp tác phát 

triển” do giải pháp này có tổng số điểm hấp dẫn TAS cao hơn là 147 
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Thông qua ma trận QSPM cho Nhóm ST 

Bảng 3.3: Ma trận QSPM, nhóm ST 
Các giải pháp có thể thay thế 

Giải pháp ST (1) Giải pháp ST (2) Các yếu tố quan trọng 
Phân 

loại 
AS TAS AS TAS 

1. Ban quản lý KCX, KCN có trình độ và tinh 

thần trách nhiệm trong quản lý 

3 4 12 4 12 

2. Quản lý theo mô hình “Một cửa, tại chỗ” 3 3 9 4 12 

3. KCX, KCN được khách hàng tín nhiệm 2 2 4 2 4 

4. Có quan hệ tốt với chính quyền địa phương 2 3 6 3 6 

5. Cơ sở hạ tầng KCN tương đối hoàn chỉnh 3 3 9 4 12 

6. CBCNV Ban quản lý có tinh thần đoàn kết nội 

bộ, ý thức xây dựng “nhãn hiệu” 

2 3 6 4 8 

7. Lạm phát tăng 2 2 4 2 4 

8. Dấu hiệu suy thoái kinh tế khu vực và thế 

giới 

1 2 2 3 3 

9. Tình trạng quan liêu, tham nhũng 2 3 6 3 6 

10. Sự hình thành nhiều KCX, KCN ngoài địa 

bàn Tp.HCM 

3 4 12 4 12 

11. Không chủ động nguồn điện phục vụ sản 

xuất 

1 3 3 3 3 

TỔNG CỘNG   73  82 
 

Lựa chọn giải pháp ST(2) “tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài, đẩy nhanh 

chuyển dịch cơ cấu đầu tư” do giải pháp này có TAS cao hơn là 82 
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Thông qua ma trận QSPM cho nhóm WO 

Bảng 3.4: Ma trận QSPM, nhóm WO 
 

Các giải pháp có thể thay thế 
Giải pháp WO(1) Giải pháp WO(2) Các yếu tố quan trọng 

Phân 
loại 

AS TAS AS TAS 
1. Đội ngũ công nhân có tay nghề thiếu trầm 
trọng 

4 4 16 3 12 

2. Đình công, lãn công xảy ra thường xuyên 4 3 12 2 8 

3. DN thiếu vốn hoạt động sản xuất kinh 
doanh và đổi mới thiết bị thi công 

4 1 4 4 16 

4. Thiếu hệ thống quản lý chất lượng đồng bộ 3 3 9 3 9 

5. Hải quan, thuế, công an chưa thống nhất 2 2 4 3 6 

6. Công tác quy hoạch và sử dụng quỹ đất 
chưa hợp lý 

3 3 9 3 9 

7. Ô nhiễm môi trường 4 4 16 4 16 

8. Chỉ quan tâm công tác tiếp thị trong giai 
đoạn mới hình thành. 

4 3 12 2 8 

9. Tình hình chính trị ổn định, pháp luật ngày 
càng hoàn thiện 

3 3 9 3 9 

10. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao 3 3 9 3 9 

11. Chính phủ quan tâm khuyến khích KCX, 
KCN phát triển 

3 4 12 4 12 

12. Thị trường nội địa nhiều tiềm năng 3 3 9 2 6 

13. Nguồn lao động giá rẻ dồi dào 3 4 12 2 6 

14. Gần cảng, sân bay 2 2 4 3 6 

15. Làn sóng đầu tư nước ngoài 2 3 6 3 6 

16. Sự chuyển dịch cơ cấu ngành nghề. 3 4 12 3 9 

17. Việt Nam hội nhập với nền kinh tế thế giới 4 2 8 3 12 

18. Hệ thống ngân hàng và tài chính quốc gia 
lành mạnh 

3 2 6 1 3 

TỔNG CỘNG   169  162 
 

Lựa chọn giải pháp WO(1) “Phát triển nguồn nhân lực” do giải pháp này có 

tổng số điểm hấp dẫn TAS cao hơn là 169. 
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Thông qua ma trận QSPM cho Nhóm WT 

Bảng 3.5: Ma trận QSPM, nhóm WT 
 

Các giải pháp có thể thay thế 

Giải pháp WT (1) Giải pháp WT (2)Các yếu tố quan trọng 
Phân 

loại 
AS TAS AS TAS 

1. Đội ngũ công nhân có tay nghề thiếu trầm 

trọng 

4 3 12 3 12 

2. Đình công, lãn công xảy ra thường xuyên 4 4 16 2 8 

3. DN thiếu vốn hoạt động sản xuất kinh 

doanh và đổi mới thiếu bị thi công 

4 2 8 3 12 

4. Thiếu hệ thống quản lý chất lượng đồng bộ 3 3 9 4 12 

5. Hải quan, thuế, công an chưa thống nhất 2 3 6 4 8 

6. Công tác quy hoạch và sử dụng quỹ đất 

chưa hợp lý 

3 3 9 3 9 

7. Ô nhiễm môi trường 4 3 12 4 16 

8. Chỉ quan tâm công tác tiếp cận trong giai 

đoạn mới hình thành. 

4 2 8 2 8 

9. Lạm phát tăng 2 2 4 2 4 

10. Dấu hiệu suy thoái kinh tế khu vực và thế 

giới 

1 2 2 2 2 

11. Tình trạng quan liêu, tham nhũng 2 2 4 3 6 

12. Sự hình thành nhiều KCX, KCN ngoài địa 

bàn Tp.HCM 

3 3 9 4 12 

13. Không chủ động nguồn điện phục vụ sản 

xuất 

1 2 2 3 6 

TỔNG CỘNG   101  115 

 
Lựa chọn giải pháp WT(2) “nâng cao hiệu quả quản lý các KCX, KCN Tp.HCM” 

do giải pháp này có TAS cao hơn là 115 
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3.2.2.1. Nội dung cụ thể giải pháp mang tính chiến lược được lựa chọn 

a. Giải pháp SO(2) “Công tác quy hoạch, tạo mối liên kết, hợp tác phát triển”  

- Tăng cường nâng cao chất lượng công tác quy hoạch KCX và KCN: 

+ Hoàn chỉnh quy hoạch theo hướng phát triển KCN và KCX hài hoà, đồng 

bộ với phát triển kinh tế - xã hội (hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, dịch vu công 

nghiệp…) tại địa phương cũng như trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đảm 

bảo tính kết nối hạ tầng kỹ thuật chung giữa các KCN, cụm công nghiệp trên địa 

bàn. 

+ Giám sát chặt chẽ công tác quy hoạch trong các KCN và KCX về hạ tầng 

kỹ thuật, hạ tầng xã hội, quy hoạch ngành nghề theo định hướng phát triển chung 

của Thành phố. Trong quy hoạch KCN và KCX phải chú trọng tính khả thi hiệu quả 

hoạt động của KCN và KCX và vấn đề bảo vệ môi trường. 

+ Tiến hành rà soát bổ sung quy hoạch đối với các KCN và KCX, cụm công 

nghiệp hiện hữu cho phù hợp với tình hình phát triển thực tế của nền kinh tế. Đối 

với KCN, cụm công nghiệp cần nghiên cứu lựa chọn phát triển mô hình KCN thích 

hợp với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, đáp ứng ngày càng cao các nhu cầu của nhà 

đầu tư. 

+ Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trên địa bàn Thành phố trong 

công tác quy hoạch phát triển hạ tầng bên ngoài kết nối đến KCN và KCX. Xác 

định việc quy hoạch xây dựng KCN và KCX đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

– xã hội ngoài hàng rào KCN và KCX là tiêu chí bắt buộc khi phê duyệt các dự án 

KCN. Việc kết hợp chặt chẽ giữa quy hoạch KCN và KCX với đô thị, khu dân cư, 

dịch vụ phục vụ sẽ là nhân tố để đảm bảo cho phát triển bền vững. 

- Tiếp tục quy hoạch một số KCN ở những vùng có điều kiện hạ tầng yếu 

kém, thuộc vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là các cụm công nghiệp tại các vùng có cơ 

sở sản xuất nhỏ vùng nông thôn để đẩy mạnh công nghiệp hoá nông thôn. 

- Hình thành các cụm công nghiệp: Mô hình cụm công nghiệp rất phù hợp 

đối với các địa phương mới hình thành, những huyện ngoại thành đang trong quá 

trình chuyển đổi cơ cấu. Quá trình hình thành các cụm công nghiệp cần gắn kết với 

các chương trình phát triển nông thôn toàn diện và thực hiện công tác giãn dân của 

Thành phố. 
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- Nhanh chóng thực hiện việc di dời đối với các cơ sở, xí nghiệp gây ô nhiễm 

trong nội thành ra các vùng ngoại thành theo định hướng phát triển của Thành phố. 

Hiện nay Tp.HCM có hàng trăm doanh nghiệp thuộc các ngành nghề, dệt, nhuộm, 

thuộc da, cơ khí, chế biến thực phẩm, thuốc lá… đang gây ô nhiễm môi trường 

trong nội ô. Các xí nghiệp này đã hình thành từ trước 1975. Đứng trước tình hình đó, 

Thành phố cũng đã có chủ trương thực hiện di dời các đối tượng này ra ngoại thành, 

những nơi mà Thành phố quy hoạch dành cho các ngành nghề ô nhiễm hoạt động 

(KCN Hiệp Phước 1). 

- Cần phải xây dựng mối liên hệ giữa các KCN và KCX trong vùng kinh tế 

trọng điểm phía Nam, để từ đó có thể vận dụng, phát huy lợi thế của từng KCN và 

KCX ở mỗi Tỉnh/Thành. Một số vấn đề cần thiết hợp tác như: 

+ Phát triển các tuyến đường giao thông nối liền các KCN và KCX ở 

Tp.HCM với các địa phương khác trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nhằm 

rút ngắn khoảng cách, giảm chi phí và thời gian cho các doanh nghiệp đang hoạt 

động trong các KCN và KCX. 

+ Hợp tác trong việc hình thành KCN chuyên ngành, không nhất thiết mỗi 

tỉnh, Thành phố đều có KCN chuyên ngành giống nhau. 

+ Phối hợp trong công tác xúc tiến đầu tư để hạn chế cạnh tranh tự phát mà 

có thể hỗ trợ nhau, như cung cấp thông tin, kinh nghiệm, giới thiệu lẫn nhau. 

+ Phối hợp xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, cung cấp thông tin và 

hỗ trợ lẫn nhau. Tạo các vùng nguyên liệu cung cấp cho các KCN và KCX và tạo 

điều kiện cho các doanh nghiệp cung cấp hàng hoá cho nhau, thay thế hàng nhập 

khẩu, làm giảm giá thành, tăng cường xuất khẩu. 

+ Hợp tác trong xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, không nhất định địa 

phương nào cũng có đầy đủ hệ thống xử lý chất thải công nghiệp, hoặc những khu 

vực gần kề giữa hai địa phương có thể sử dụng chung một số dịnh vụ  hạ tầng. Phối 

hợp trong bảo vệ môi trường hệ thống sông Sài Gòn, sông Đồng Nai. 

+ Hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu và áp dụng khoa học kỹ thuật, vì công 

nghệ kỹ thuật, kinh nghiệm được nghiên cứu phục vụ một KCN và KCX có thể áp 

dụng cho nhiều KCN và KCX khác, sẽ tiết kiệm và mang lại hiệu quả cao nhất. 
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b. Giải pháp ST(2) “Tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài, đẩy nhanh chuyển 

dịch cơ cấu đầu tư”: 

- Xây dựng chiến lược thu hút đầu tư một cách hiệu quả, đặc biệt là đầu tư 

nước ngoài. Xác định rõ mục tiêu, danh mục ngành nghề và khả năng thu hút nguồn 

vốn đầu tư vào KCN và KCX trong từng giai đoạn theo hướng hạn chế các dự án 

thâm dụng nhiều lao động như dệt may, giày da, lắp ráp cơ điện tử… giảm dần tỷ lệ 

sản xuất gia công, tăng cường thu hút đầu tư đi vào chiều sâu, chọn lọc các ngành 

nghề và dự án đầu tư theo định hướng của Quyết định 188/2004/QĐ-TTg và theo 

định hướng phát triển của Thành phố. Trong giai đoạn năm 2006 – 2010 có tính đến 

năm 2020 các KCN và KCX Thành phố sẽ tập trung thu hút các ngành công nghiệp 

thâm dụng nhiều vốn và kỹ thuật công nghệ mới trong các lĩnh vực cơ khí, điện – 

điện tử, hoá chất, công nghệ thông tin. 

- Phối hợp với các tổ chức thương mại quốc tế và các cơ quan xúc tiến đầu tư 

tại Thành phố tiến hành công tác xúc tiến đầu tư có mục tiêu, có địa chỉ cụ thể đối 

với các quốc gia có tiềm năng về vốn đầu tư và công nghệ. 

- Liên kết chặt chẽ với các tỉnh/thành trong vùng kinh tế trọng điểm phía 

Nam trong công tác thu hút đầu tư và phân bố ngành nghề hợp lý căn cứ trên lợi thế 

cạnh tranh của từng tỉnh/thành. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng, các tổ chức quốc tế, các hiệp hội 

ngành nghề, hiệp hội doanh nghiệp các quốc gia trên địa bàn Thành phố, định kỳ 

tiến hành tổ chức các hội chợ công nghệ - thiết bị cho tại các KCN và KCX, xây 

dựng mô hình chợ công nghệ - thiết bị “ảo” trên mạng. Qua đó tăng cường công tác 

tư vấn cho các doanh nghiệp chuyển giao công nghệ, mua bán công nghệ, cung cấp 

thông tin chính xác về ứng dụng công nghệ tạo giao lưu giữa các doanh nghiệp 

trong, ngoài KCN và KCX, từng bước đẩy nhanh quá trình chuyển giao đổi mới 

công nghệ, nâng cao trình độ công nghệ kỹ thuật trong KCN và KCX lên trình độ 

tiên tiến. 

- Quản lý chặt chẽ công tác thu hút đầu tư và cấp phép đầu tư vào các KCN 

và KCX theo đúng quy hoạch và định hướng đề ra. 
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c.  Giải pháp WO(1) “Phát triển và đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề” 

Để phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng, phương hướng 

đào tạo nguồn lao động đối với các KCX, KCN Tp.HCM được xác định như sau: 

Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo 

Nhiệm vụ trung tâm hàng đầu của các cơ quan đào tạo là xác định lại các 

chuẩn xác mục tiêu đào tạo: đó là những công nhân, chuyên viên kỹ thuật có đủ 

chất đạo đức, kỹ thuật, nghiệp vụ của chuyên ngành được đào tạo, có đủ năng lực 

thực thi công việc được giao. Nhằm mục tiêu này, hoạt động đào tạo của các trường 

và các trung tâm đào tạo cần có một cuộc cải cách sâu rộng. 

- Trước hết, xác định lại nội dung đào tạo theo hướng thực tế. Xây dựng và 

triển khai chương trình phát triển nguồn nhân lực cho các ngành cơ khí, điện tử - 

công nghệ thông tin, hoá chất, chế biến tinh lương thực – thực phẩm, dệt may, da 

giày, chế biến gỗ… Điều này đòi hỏi một sự nghiên cứu sâu sát và công phu nhằm 

bắt mạch cho được nhu cầu của thực tế sản xuất tại các KCX, KCN và trình độ kỹ 

thuật công nghệ của thế giới và khu vực. Trên cơ sở này, các giáo trình, tài liệu 

nghiên cứu tham khảo sẽ được soát xét, tu chỉnh hoặc thiết kế lại. 

- Khâu thứ hai là củng cố, tăng cường, đổi mới lực lượng làm công tác giảng 

dạy, đào tạo với đích ngắm là tiến bộ khoa học và kỹ thuật công nghệ cập nhật trên 

thế giới và khu vực. Các công nhân và chuyên viên kỹ thuật được rèn luyện từ các 

trường để phục vụ cho các KCX, KCN Tp.HCM cần làm chủ kỹ năng tác nghiệp 

trong các dây chuyền sản xuất trực tiếp. Do đó, các giáo viên trực tiếp giảng dạy 

đặc biệt phải giỏi cả khâu thực hành trên máy móc và thiết bị hiện đại. 

- Khâu thứ ba là nâng cấp thiết bị dạy học, thiết bị thực tập, phòng thí 

nghiệm, xưởng trường theo hướng cập nhật trình độ hiện đại của thế giới, bảo đảm 

cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp không gặp khó khăn khi bắt tay vào làm việc 

trong dây chuyền sản xuất tại các KCX, KCN Tp.HCM. 

+ Để có một bước chuyển mạnh mẽ hơn, các doanh nghiệp trong KCX, KCN 

Tp. HCM cần nghiên cứu thiết lập một số chương trình hợp tác đào tạo như đặt 

hàng  đào tạo; tham gia giảng dạy tại một số trường có nhận đào tạo lao động cho 

khu; phối hợp đào tạo một phần tại trường và phần còn lại tại doanh nghiệp; doanh 
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nghiệp gởi người đến nhờ trường đào tạo với sự đóng góp kinh phí đào tạo của 

doanh nghiệp. 

Điển hình là trường hợp của mô hình đào tạo theo hợp đồng với bước đột 

phá đầy triển vọng giữa công ty Renesas Technology (KCX Tân Thuận) và Trường 

ĐH Bách Khoa Tp.HCM. Yếu tố quyết định sự thành công của chương trình này là, 

trên cơ sở hợp tác chặt chẽ và thực chất giữa các bên, một chương trình đào tạo mới 

thể hiện được yêu cầu cập nhật về kỹ thuật công nghệ chuyên biệt hoá cho công ty 

Renesas Technology được sáng tạo ra và một lực lượng giảng viên và chương trình 

giảng dạy đáp ứng được nhu cầu đó cộng với một cơ sở vật chất hiện đại được đảm 

bảo. 

Để nhanh chóng nâng cao chất lượng đào tạo, cần vận dụng yếu tố nước 

ngoài, cụ thể là xin Chính phủ ra chủ trương cho phép các nhà đầu tư về dạy nghề 

nước ngoài (có khả năng và kinh nghiệm) đầu tư xây dựng các trung tâm dạy nghề 

chuyên đào tạo ra các loại công nhân kỹ thuật viên đáp ứng sát sao các nhu cầu sản 

xuất của khu. Có thể theo lộ trình là trước hết xây dựng một vài trung tâm ở KCX 

rồi lan toả dần ra các KCN. Đây là mô hình dịch vụ mà nhiều KCX, KCN trên thế 

giới đang triển khai và đạt kết quả khả quan. 

Chiến lược liên kết đào tạo. 

- Xây dựng cơ sở liên kết giữa các đơn vị đào tạo nghề của KCX, KCN 

(Trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị Doanh nghiệp trực thuộc 

HEPZA) với các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp… của Thành 

phố trong việc khảo sát nhu cầu các ngành nghè cần tuyển dụng tại KCX, KCN đặc 

biệt là các ngành cơ khí, điện tử - công nghệ thông tin, hoá chất, chế biến tinh lương 

thực – thực phẩm, dệt may, da giày, chế biến gỗ… từ đó có kế hoạch cho việc đào 

tạo phù hợp với những tiêu chuẩn mà các doanh nghiệp yêu cầu cho từng bộ phận, 

từng công việc. 

- Đặc biệt có chương trình riêng đào tạo đội ngũ cán bộ chủ chốt trong KCX, 

KCN như cán bộ quản lý nhân sự, quản đốc phân xưởng, chuyền trưởng, tổ trưởng 

nắm được luật pháp Việt Nam, phong tục tập quán từng quốc gia đầu tư trong KCX, 

KCN, hiểu biết thêm về một số nét văn hoá của người nước ngoài nhằm tạo mối 

quan hệ tốt trong công việc, cũng như tạo ấn tượng tốt đẹp giữa các doanh nghiệp 



 74

với người lao động Việt Nam. Tăng cường và khuyến khích việc dạy và học ngoại 

ngữ cho lực lượng lao động chủ yếu là tiếng Anh, Hoa, Nhật, Hàn... 

- Do yêu cầu nguồn nhân lực ngày càng có chất lượng cao trong khi năng lực 

đào tạo của ta so với nhu cầu còn một khoảng cách rất lớn. Để góp phần rút ngắn 

khoảng cách này, giữa Ban Giám đốc ĐH Quốc gia và Ủy ban người Việt Nam ở 

nước ngoài Tp. HCM ký quy chế phối hợp nhằm động viên đội ngũ trí thức, chuyên 

gia người Việt Nam ở nước ngoài về tham gia giảng dạy ở các Đại học và Cao đẳng. 

Do vậy, cần có chính sách riêng để tạo điều kiện thuận lợi cho họ về nước tham gia 

đào tạo đội ngũ chuyên gia có trình độ ngang tầm quốc tế. 

Chính sách về tuyển dụng, đãi ngộ 

- Có chính sách cụ thể thu hút lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao 

là người Việt Nam hoặc người nước ngoài vào làm việc tại các KCX, KCN 

Tp.HCM thông qua: chế độ tiền lương, thu nhập, thuế thu nhập; ưu đãi về nhà ở và 

phương tiện làm việc; cải thiện điều kiện, giảm phí chuyển tiền ra nước ngoài đối 

với lao động nước ngoài. 

- Nghiên cứu xây dựng, ban hành các chính sách thu hút, đãi ngộ đối với 

giáo viên dạy nghề có tính đến yếu tố đào tạo nghề trong các ngành công nghệ cao 

và ngành kinh tế mũi nhọn. Trong đó, các chính sách quan trọng như: tiền lương, 

tiền thưởng, chính sách nhà ở; chính sách đào tạo nâng cao, bồi dưỡng chuyên  môn 

kỹ thuật ở trong và ngoài nước. 

Về chế độ tiền lương, nên kết hợp chặt chẽ ba yếu tố: chức vụ, trình độ 

chuyên môn và thời gian làm việc, trong đó đặc biệt chú ý đến tiêu chuẩn thời gian 

làm việc cho doanh nghiệp. Chế độ lương này sẽ hạn chế đến mức thấp nhất tình 

trạng người lao động tự ý chuyển từ nơi này đến nơi khác gây bất ổn cho kế hoạch 

và năng suất của doanh nghiệp. 

Nếu không sớm cải cách chế độ tiền lương, tiền công cho lao động, đặc biệt 

là lao động thuộc nhóm nghề nghiệp chuyên môn kỹ thuật cao, cũng như các chính 

sách khuyến khích, đãi ngộ khác có liên quan về điều kiện cư trú, điều kiện ở, làm 

việc, về tâm lý... thì không thể tạo được môi trường kinh tế - xã hội thuận lợi để thu 

hút và tuyển dụng nhân tài đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH- HĐH Tp.HCM trong 

giai đoạn mới. 
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- Xúc tiến thành lập và củng cố các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn 

Thanh niên, Hội Phụ nữ... tập hợp vận động và giáo dục công nhân để học tự quản 

và để dễ dàng phổ biến đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, 

từng bước tiến tới xoá bỏ tình trạng “mù” luật, mù thông tin; mục đích cuối cùng là 

để nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của giai cấp công nhân, mặt khác 

cũng giúp họ bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của mình. 

Vấn đề cần nhấn mạnh là: không phải chúng ta chỉ có nhiệm vụ chuẩn bị lực 

lượng để làm việc, mà thực tế chúng ta phải chuẩn bị lực lượng lao động đủ mạnh, 

đủ hấp dẫn để thu hút đầu tư nước ngoài trong tình hình cạnh tranh quyết liệt của 

các nước trong khu vực, chúng ta phải chuẩn bị một lực lượng lao động có trình độ, 

có tay nghề từ nguồn lao động của một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, đặc biệt là 

khi chúng ta gia nhập WTO và thực hiện mục tiêu chuyển dịch CCNN trong KCX, 

KCN nhằm phục vụ CNH- HĐH đất nước. 

d. Giải pháp WT(2) Nâng cao hiệu quả quản lý các KCX, KCN Tp.HCM 

Với cơ chế quản lý “một cửa, tại chỗ” trong thời gian qua đã tạo điều kiện 

cho Ban quản lý tiếp cận với nền kinh tế thị trường và phương thức quản lý hiện đại 

tiên tiến; phát huy sức mạnh tổng hợp từ trung ướng đến địa phương. Mô hình cơ 

chế “một cửa, tại chỗ” của Ban quản lý các KCX, KCN đã mang lại hiệu quả tốt. 

Bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế. 

Để có thể thực hiện việc chuyển dịch CCNN thành công thì vai trò của Ban 

quản lý vô cùng quan trọng. Cho nên, để đạt được kết quả tốt trong chương trình 

chuyển dịch CCNN thì cần phải nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của Ban quản 

lý theo hướng sau: 

- Ban quản lý với tư cách một cơ quan quản lý nhà nước mang tính đặc thù, 

làm công tác quản lý nhà nước vừa làm công tác ngoại giao, do đó cần phải có 

chính sách đặc thù đối với mô hình quản lý này. Cần tiến hành nghiên cứu xác định 

đúng vị trí của Ban quản lý trong hệ thống quản lý hành chính nhà nước. Để cơ chế 

“một cửa, tại chỗ” được vận hành có hiệu quả, mô hình bộ máy tổ chức của Ban 

quản lý các KCX, KCN HEPZA cần nghiên cứu một cách có hệ thống, xác định rõ 

chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền của Ban quản lý trong công tác quản lý các hoạt 

động trên địa bàn KCX, KCN; mối quan hệ giữa Ban quản lý với các cấp chính 
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quyền trong hệ thống công quyền cần có sự phân công, phân nhiệm và phối hợp 

một cách nhịp nhàng trong công tác quản lý nhà nước xử lý các vấn đề phát sinh 

một cách có hiệu quả. 

- Tiến hành xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, ứng dụng 

các chương trình tin học quản lý các KCX, KCN như cấp phép đầu tư, cấp phép lao 

động cho người nước ngoài, quản lý giám sát môi trường doanh nghiệp, quản lý 

hoạt động xuất nhập khẩu qua mạng; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành 

phục vụ công tác quản lý nhà nước tại Ban quản lý; xây dựng trung tâm giao dịch 

thương mại hàng hoá công nghệ và xúc tiến đầu tư trên mạng... Tiến đến thực hiện 

mô hình Chính phủ điện tử phù hợp với yêu cầu phát triển CNH – HĐH. 

- Cải tiến, hợp lý hoá các quy trình nghiệp vụ tại Ban quản lý theo hướng 

nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, xét duyệt, điều hành với quan điểm 

“thông thoáng, chặt chẽ”. 

- Nâng cao chất lượng công tác đối ngoại với doanh nghiệp định kỳ, phối 

hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trên địa bàn Thành phố và các Bộ ngành 

trung ương trong việc tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp theo 

phương châm “xem khó khăn của nhà đầu tư như khó khăn của chính mình”. 

- Phối hợp với các cấp trung ương và Thành phố tiến hành rà soát, bổ sung 

hoàn thiện và xây dựng mới các văn bản pháp luật liên quan đến chủ trương, chính 

sách quản lý, phát triển KCX, KCN tạo ra chính sách nhất quán, thông thoáng, minh 

bạch. 

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát cơ sở trên các lĩnh vực quy hoạch, 

đầu tư, xây dựng, môi trường... Kiên quyết trong xử lý các trường hợp vi phạm 

nhằm đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững. 

- Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức tại HEPZA đủ trình độ năng lực trong 

công tác chuyên môn và có đạo đức trong sáng. 
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3.2.2.2. Giải pháp hỗ trợ: 

a. Phát triển KCX, KCN kết hợp chặt chẽ với bảo vệ môi trường 

Thực tế ở nước ta cũng như ở nhiều nước khác trong quá trình CNH – HĐH 

thường xảy ra những mâu thuẫn lớn về vấn đề môi trường. Các KCX, KCN thải ra 

nhiều loại chất thải công nghiệp ảnh hưởng đến sức khoẻ cho con người và gây ô 

nhiễm môi trường. Cho nên, để được phát triển bền vững thì trong quá trình hoạt 

động sản xuất kinh doanh cần phải kết hợp đồng thời với công tác bảo vệ môi 

trường trong và ngoài KCX, KCN. Hướng xử lý tập trung vào: 

- Các KCX, KCN phải đầu tư ngay hệ thống xử lý nước thải tập trung; xây 

dựng hoàn chỉnh 2 hệ thống thoát nước bẩn và nước mưa riêng biệt, bảo đảm thu 

gom tất cả nước thải sản xuất, nước thải sinh hoạt từ các doanh nghiệp trong KCX, 

KCN. 

- Các doanh nghiệp phải xây dựng các hệ thống xử lý nước thải cục bộ đạt 

tiêu chuẩn cho phép. 

- Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước liên quan trên địa bàn thường 

xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở các công ty phát triển hạ tầng thực hiện việc đầu 

tư xây dựng và vận hành các hệ thống xử lý nước thải tập trung; kiểm soát hoạt 

động thu gom, vận chuyển chất thải trong KCX, KCN; kiểm soát chặt chẽ việc vận 

hành các hệ thống xử lý nước thải cục bộ của các doanh nghiệp bằng các hình thức 

kiểm tra định kỳ hay đột xuất tại doanh nghiệp, kiên quyết xử phạt các đơn vị không 

chấp hành việc xây dựng hoặc vận hành hệ thống xử lý nước thải cục bộ. 

- Tổ chức tập huấn quy chế Quản lý chất thải rắn trong KCX, KCN cho các 

đơn vị (ngay sau khi UBND Thành phố ban hành). Trước mắt ban hành quy chế tạm 

thời quản lý chất thải trong KCX, KCN, Tp.HCM để làm cơ sở kiểm tra, kiểm soát 

và quản lý chất thải. 

- Thu thập và cập nhật các thông tin cơ bản của doanh nghiệp để xây dựng cơ 

sở dữ liệu về doanh nghiệp, phục vụ công tác quản lý môi trường. 

b. Đẩy mạnh công tác xây dựng các tổ chức đoàn thể trong các KCN và KCX 

Trước hết cần tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống công đoàn đã có 

cơ sở hoạt động khá tốt tạo cơ sở cho sự thâm nhập của Đảng, đoàn thanh niên. 
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Hoạt động của đoàn thanh niên phải gắn kết với hoạt động công đoàn, đoàn 

thanh niên khai thác thuận lợi của hoạt động công đoàn về mặt pháp luật và mối 

quan hệ sẵn có, công đoàn tận dụng năng lực cũng như mục tiêu hoạt động của đoàn 

thanh niên đối với lao động trẻ. 

Đối với hoạt động của Đảng, bên cạnh việc tiến hành trực tiếp, cần kết hợp 

với hoạt động của đoàn thanh niên. Đưa số Đảng viên trong các doanh nghiệp vào 

sinh hoạt ghép với tổ chức Đảng địa phương hoặc những doanh nghiệp đã có chi bộ 

Đảng. Đồng thời, kết nạp Đảng những đoàn viên công đoàn, đoàn thanh niên đủ 

điều kiện, tiêu chuẩn. Nếu các doanh nghiệp đủ điều kiện thì có thể thành lập chi bộ 

riêng. 

c. Tăng cường an ninh trật tự. 
Trong công tác đền bù giải toả cần có sự phối hợp tốt giữa các ban ngành của 

địa phương, đặc biệt vai trò của công an địa phương, trong việc trấn an, điều tra, xử 
lý những trường hợp quá khích, có thái độ chống đối với chủ trương của Đảng và 
Nhà nước trong việc hình thành các KCN và KCX. Đặc biệt trong công tác tái lấn 
chiếm mặt bằng sau khi đã nhận được tiền đền bù giải toả. 

Cần xây dựng và tăng cường quyền hạn cho các đồn công an tại các KCN và 
KCX. Cải tiến cách làm việc của các ngành thanh tra, kiểm tra, công an. Hạn chế 
làm việc tại các doanh nghiệp khi không cần thiết, nhưng khi doanh nghiệp cần thì 
phải nhanh chóng có mặt để hỗ trợ, xử lý, nhanh chóng điều tra để trả lời cho các 
doanh nghiệp khi phát sinh những vấn đề liên quan đến tình hình an ninh trật tự. 

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra khu vực bên ngoài KCN và KCX, 
nhất là những nơi tập trung các khu nhà trọ của công nhân. Nhằm phát hiện và 
nhanh chóng xử lý các hiện tượng về trộm cắp, cướp giật, ma tuý, mại dâm... 

Cần nhanh chóng phối hợp với các cơ quan tổ chức trong KCN và KCX, Ban 
quản lý KCN và KCX khi phát hiện có các hiện tượng đình công, bãi công không 
đúng luật, nhanh chóng xử lý những kẻ phá hoại, gây mất lòng tin đối với các nhà 
đầu tư trong các KCN và KCX. Ngoài ra khi nắm bắt được các thông tin liên quan 
đến những cuộc đình công mà qua điều tra là đúng với quy định, và hợp lý thì cần 
phải bảo đảm cuộc đình công trong trật tự, an toàn, tránh hư hại, mất mát tài sản, 
tính mạng của người lao động, cũng như của chủ doanh nghiệp trong các KCN và 
KCX. 
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Tổ chức tuần tra giao thông, tại các giao lộ, có công nhân lưu thông khá 
nhiều, vào các giờ cao điểm, nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, tai nạn 
giao thông cho người lưu thông trong và ngoài các KCN và KCX. 
3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 

3.3.1. Đối với Trung ương 
Về chính sách 
- Chính sách về khoa học, công nghệ và môi trường: 
Đề nghị Chính phủ sớm nghiên cứu ban hành nghị định sửa đổi bổ sung quy 

chế quản lý KCN và KCX, danh mục các ngành công nghệ cao khuyến khích góp 
hần hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến quản lý KCN và KCX theo cơ chế 
“một cửa”, phù hợp với tình hình phát triển trong giai đoạn mới. 

Khuyến khích nhập khẩu các công nghệ tiên tiến hiện đại, kiểm soát chặt chẽ 
những công nghệ, máy móc gây ảnh hưởng đến môi trường và những công nghệ lạc hậu. 

Đề nghị chính phủ nghiên cứu xây dựng, ban hành các chính sách ưu đãi 
chung đối với các ngành mũi nhọn, đặc biệt là các dự án công nghệ cao, kỹ thuật 
cao, các dự án xây dựng nhà ở công nhân. 

Có chính sách ưu đãi với sản phẩm sử dụng công nghệ mới, miễn giảm thuế 
cho những doanh nghiệp trong thời gian áp dụng vận hành chạy thử đối với các 
công nghệ mới. 

Đầu tư cho công tác nghiên cứu những bí quyết về công nghệ mới, và mua 
bản quyền những công nghệ mới. 

Nhanh chóng xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường trong các KCN và KCX. 
- Về chính sách thuế và hải quan: 
Thực hiện tiếp công tác cải cách thủ tục hành chính, trong lĩnh vực thuế và 

hải quan. Phát huy và nâng cao hiệu quả công tác lập tờ khai hải quan, tờ khai thuế 
điện tử. Đẩy nhanh tốc độ xử lý việc đưa nguyên phụ liệu đến đơn vị gia công nội 
địa và thu về thành phần gia công theo đúng hợp đồng. 

Miễn thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm được xuất ra từ KCX vào thị 
trường nội địa. Khai thông chứng từ để các doanh nghiệp bán hàng trong nước được 
hoàn thuế giá trị gia tăng, cụ thể là chỉ cần hải quan xác nhận thực nhập vào KCX 
trên hoá đơn. 
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- Các chính sách khác:  
Cổ phần hoá các doanh nghiệp KCN có vốn đầu tư nước ngoài để tăng 

cường khả năng huy động thêm nguồn vốn đầu tư nước ngoài, vốn của các doanh 
nghiệp trong nước và của công chúng. 

Đảm bảo có sự khác biệt lợi ích giữa các doanh nghiệp hoạt động trong các 
KCN và KCX so với các doanh nghiệp cùng loại ở bên ngoài KCN và KCX. 

Về công tác quy hoạch 
Đa dạng hoá các mô hình phát triển các KCN nhằm đáp ứng yêu cầu sự 

nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 
Công bố rõ ranh giới các KCN và KCX dự kiến xây dựng để các địa phương 

quản lý chặt chẽ, tránh gây thiệt hại lãng phí cho công tác đền bù giải toả và đồng 
thời nhằm tạo sự hợp tác đồng bộ. 

Phát triển các KCN và KCX gắn liền với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế và quá trình đô thị hoá. 

Về cơ chế quản lý 
Đề nghị chính phủ sớm hình thành lại cơ quan đầu mối quản lý KCN và 

KCX ở cấp Trung ương để phối hợp với các Bộ ngành tham mưu cho chính phủ các 
chính sách liên quan đến KCN và KCX và kịp thời giải quyết các vướng mắc của 
doanh nghiệp nằm ngoài thẩm quyền của Thành phố và Ban quản lý cấp tỉnh. 

Nhà nước cần nhanh chóng tổng kết cơ chế “Một cửa, tại chỗ” nhằm rút ra 
những bài học kinh nghiệm, những điều đạt được, đặc biệt là thấy được những vấn 
đề còn tồn tại nhằm tìm cách giải quyết tốt nhất các vấn đề tồn tại này, đồng thời 
cũng chỉ ra được những nguy cơ tiềm ẩn trong thời gian sắp tới. 

Tiến hành rà soát các hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, để loại bỏ hoặc 
điều chỉnh những văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Nhà 
nước cần có chế độ dành cho Ban Quản lý các KCN và KCX đầu tư thích đáng cho 
công tác vận động đầu tư tránh tình trạng tự phát như hiện nay chủ yếu do các công 
ty phát triển hạ tầng đảm nhiệm. 

Trung ương và Thành phố cần nhanh chóng thiết lập các kênh thông tin trong 
và ngoài nước tuyên truyền các chủ trương, chính sách và văn bản pháp luật liên 
quan đến phát triển KCN và KCX. 



 81

3.3.2. Đối với Thành phố 
Đánh giá lại tình hình quy hoạch tổng thể các KCN và KCX ở Thành phố so 

với tình hình phát triển thực tế của địa phương. Để từ đó có những điều chỉnh về 
quy hoạch cho phù hợp với mục tiêu KCN và KCX phải là trung tâm thúc đẩy các 
hoạt động kinh tế - xã hội của từng khu vực. Đánh giá lại các quy hoạch chi tiết 
trong từng KCN và KCX, nhằm đảm bảo quy hoạch bố trí ngành nghề hợp lý trong 
từ KCN và KCX và giữa các KCN và KCX. 

Cần điều chỉnh một phần diện tích theo quy hoạch phát triển các KCN và KCX, 
dành để làm khu nhà ở, vui chơi, giải trí cho công nhân. Có chính sách miễn giảm thuế 
đối với doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân. 

Thành phố cần đứng ra hỗ trợ kinh phí đền bù giải toả một cách tập trung, 
nhằm nhanh chóng thực hiện dứt điểm công tác này, để các đơn vị đầu tư phát triển 
hạ tầng cơ sở sớm thi công xây dựng. Ngoài ra ngân sách của Thành phố cũng cần 
đầu tư cho các công trình hạ tầng bên ngoài KCN và KCX như là: đường giao thông, 
bệnh viện, trường học.v.v... 

Thành phố cũng cần chỉ đạo cho các cơ quan ban ngành trực thuộc Thành 
phố phối hợp với Ban quản lý các KCN và KCX, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho 
các doanh nghiệp đầu tư vào các KCN và KCX Thành phố. Đồng thời cũng làm đầu 
mối liên kết giữa các doanh nghiệp bên trong và các doanh nghiệp bên ngoài KCN 
và KCX. 

Tiến hành rà soát năng lực của các công ty phát triển hạ tầng KCN và KCX 
nhằm gia tăng khả năng về tài chính thực hiện công tác xây dựng và chất lượng của các 
công trình hạ tầng trong KCN và KCX. 

Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính để cải thiện môi trường đầu tư tốt hơn 
nhằm thu hút đầu tư vào các KCN và KCX ở Tp.HCM. 

 
KẾT LUẬN CHƯƠNG III 

Trên cơ sở quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển các KCX, KCN, 
định hướng phát triển các KCX, KCN của cả nước, quy hoạch và mục tiêu phát 
triển kinh tế xã hội của Tp.HCM đến năm 2015 có tính đến năm 2020 và các mục 
tiêu phát triển KCX, KCN Thành phố, những giải pháp được đề ra dựa trên tình 
hình thực tế của việc hình thành và phát triển của các KCN và KCX trong thời gian 
vừa qua, đồng thời cũng dựa trên những thuận lợi, khó khăn, cơ hội và thách thức 
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trong thời kỳ hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Những giải pháp tập trung vào 
một số nhóm lớn sau: về cơ chế quản lý; về quy hoạch; về môi trường đầu tư; về 
huy động vốn và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Những giải pháp nhằm xây dựng 
cơ sở pháp lý vững chắc, đảm bảo khuôn khổ cho một Nhà nước pháp quyền, mọi 
người, mọi tổ chức hoạt động theo luật pháp. Tạo nên một hệ thống quản lý hiệu lực 
và hiệu quả, quan tâm đến việc giải quyết và bảo vệ môi trường và xã hội. Đặc biệt 
nhóm giải pháp về nguồn nhân lực cũng được quan tâm đầu tư, nhằm góp phần 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lao động cao cấp, lao động kỹ thuật cao, lao 
động phổ thông cho các doanh nghiệp đang hoạt động trong các KCX, KCN của 
Thành phố cho hiện tại và chuẩn bị cho thời gian sắp tới. Ngoài ra nhóm giải pháp 
cũng đã quan tâm sâu sắc đến các vấn đề liên quan đến việc liên kết giữa các 
tỉnh/thành trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nhằm tận dụng tối đa tiềm năng 
của từng địa phương trong việc phát triển các KCX, KCN trong vùng kinh tế trọng 
điểm phía Nam. 

Các giải pháp này được thực hiện một cách đồng bộ nhằm tạo sự tác động hỗ 
tương lẫn nhau. Để thực hiện được những giải pháp nêu trên, Chính phủ cũng như 
Ủy ban nhân dân Thành phố cần có sự quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi từ các 
chính sách về quản lý, chính sách về thuế, chính sách về ưu đãi đầu tư khác, đặc 
biệt là các hoạt động về thủ tục hải quan và các dịch vụ ngân hàng nhằm tạo ra một 
môi trường đầu tư thông thoáng, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào các 
KCX, KCN ở Tp.HCM. 
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KẾT LUẬN CHUNG 

Qua nghiên cứu, phân tích và tổng hợp, luận văn đã đạt được những nội dung 

sau: 

Hệ thống hoá được một số cơ sở lý luận về KCN và KCX thông qua các nội 

dung; khái niệm; vị trí; vai trò của các KCN và KCX. Rút ra được những kinh 

nghiệm từ sự phát triển các KCN và KCX của các nước trên thế giới trong thời gian 

qua. Từ đó có thể chọn những mô hình phù hợp với đặc điểm tình hình phát triển 

của Việt Nam. Nhằm để các KCN và KCX phát huy được vai trò của mình, cần 

quan tâm đến một số nhân tố quan trọng như: việc lựa chọn vị trí bố trí các KCN và 

KCX, kết cấu hạ tầng hoàn chỉnh, cải thiện môi trường đầu tư, cải tiến cơ chế quản 

lý... những nhân tố trên có ý nghĩa quan trọng đến việ phát triển các KCN và KCX 

trước mắt cũng như về lâu dài. Từ cơ sở lý luận trên, luận văn cũng đã cho thấy 

được tầm quan trọng của các KCN và KCX ở Tp.HCM, là một trong những trung 

tâm kinh tế lớn của cả nước. 

Luận văn đã phân tích được tình hình tổng quan về hoạt động các KCN và 

KCX ở Tp.HCM trong 15 năm qua. Các KCN và KCX ở Tp.HCM đã có hướng 

phát triển tốt so với các KCN và KCX trên cả nước, đặc biệt là tỷ lệ lấp đầy ở các 

KCN và KCX ở Thành phố; tình hình thu hút đầu tư nước ngoài cũng như đầu tư 

trong nước; thực hiện thành công cơ chế “một cửa, tại chỗ” trong quản lý hoạt động 

KCN và KCX. Qua phân tích tình hình thực tế tại các KCN và KCX Tp.HCM, luận 

văn đã thể hiện được sự góp phần vào việc thu hút vốn đầu tư trong nước và ngoài 

nước, tham gia vào quá trình bố trí lại sản xuất và chuyển dịch cơ cấu sản xuất công 

nghiệp của Thành phố, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo tiền đề cho sự 

nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá Thành phố nói riêng và cả nước nói chung. 

Qua 15 năm hình thành và phát triển các KCN và KCX ở Tp.HCM đã phát 

huy hiệu quả, đóng góp to lớn cho quá trình phát triển địa phương và cả nước. Mặc 

dù Tp.HCM là địa phương đầu tiên và đứng đầu trên cả nước về việc hình thành và 

phát triển các KCN và KCX, tuy nhiên trong quá trình phát triển cũng đã bộc lộ ra 

nhiều mặt tồn tại, hạn chế ảnh hưởng đến quá trình phát triển ổn định, bền vững, và 

làm ảnh hưởng đến hiệu quả thu hút đầu tư. Đặc biệt tác động môi trường là hết sức 

quan trọng, chính vì vậy luận văn đã đề ra những giải pháp, nhằm giải quyết ngay 
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tình trạng ô nhiễm về môi trường, trước khi quá muộn. Bên cạnh đó luận văn cũng 

đặt ra để giải quyết cả những vấn đề mang tính vĩ mô và vi mô như là về cơ sở pháp 

lý, cơ chế quản lý, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, đẩy mạnh hàng xuất 

khẩu, nâng cao số lượng và chất lượng các dịch vụ cơ sở hạ tầng bên trong và bên 

ngoài KCX, KCN; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng các nhu cầu 

trước mắt và nhu cầu sắp tới của các KCN và KCX ở Thành phố nói riêng và của 

vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung. Để thực hiện được những giải pháp 

trên, luận văn cũng đã đưa ra một số kiến nghị đối với Trung ương và Thành phố 

nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các KCX, KCN phát triển theo đúng định hướng 

đến năm 2020. 

Tóm lại, luận văn đã thực hiện được mục tiêu là đề xuất những giải pháp 

phát triển các KCX, KCN tại Tp.HCM đến năm 2020. Để cho các KCX, KCN ở 

Thành phố có những hướng đi đúng hướng từ nay đến năm 2020 đòi hỏi từng giai 

đoạn 5 năm cần tiếp tục nghiên cứu tình hình thực tế để có thể điều chỉnh những 

nhóm giải pháp phù hợp với tình hình mới. 
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Maãu phieáu ñieàu tra soá 1 
 

PHIEÁU ÑIEÀU TRA KHAÛO SAÙT 
CAÙC COÂNG TY ÑAÀU TÖ KINH DOANH CÔ SÔÛ HAÏ TAÀNG 

 KHU COÂNG NGHIEÄP 
 

 Kính thöa quí coâng ty, ñeå nghieân cöùu tìm ra caùc giaûi phaùp phaùt trieån caùc khu 
coâng nhgieäp treân ñòa baøn TP.HCM, chuùng toâi ñang nghieâng cöùu ñeà taøi nhöõng giaûi phaùp 
phaùt trieån beàn vöõng caùc khu coâng nghieäp TP.HCM, mong quí coâng ty hôïp taùc baèng caùch 
cung caáp cho chuùng toâi nhöõng thoâng tin sau: 
 
PHAÀN A: THOÂNG TIN VEÀ DOANH NGHIEÄP: 
 

1. Teân doanh nghieäp: ................................................................................................ 
           ............................................................................................................................... 
 

2. Truï sôû chính cuûa doanh nghieäp:............................................................................ 
          ................................................................................................................................ 
          ................................................................................................................................ 
 

3. Naêm thaønh laäp doanh nghieäp:............................................................................... 
          

4. Loaïi hình doanh nghieäp: ....................................................................................... 
 

 Doanh nghieäp nhaø nöôùc 

 DNcoùvoán nöôùc ngoaøi 

 Coâng ty coå phaàn 

 Doanh nghieäp nhaø nöôùc 

 DN tö nhaân 

 Coâng ty TNHH 
 

5. Teân vaø ñòa chæ khu coâng nghieäp maø doanh nghieäp ñang kinh doanh: 
          ................................................................................................................................ 
          ................................................................................................................................ 
           ............................................................................................................................... 
 

6. Naêm doanh nghieäp ñaàu tö kinh doanh khu coâng nghieäp: ..................................... 
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PHAÀN B: KHAÛO SAÙT THÖÏC TEÁ : 
 

1.Khaûo saùt lyù do doanh nghieäp ñaàu tö vaøo KCN: (coù theå ghi nhieàu lyù do vaøneâu möùc 
ñoä aûnh höôûng cuûa lyù do: 0:khoâng coù aûnh höôûng; aûnh höôûng töø ít 1,2…ñeán raát nhieàu 7) 
Lyù do cuûa vieäc coâng ty ñaàu tö vaøo 

kinh doanh KCN 
Möùc ñoä taùc ñoäng cuûa lyù do töø 1 ñeán 7 

 ( aûnh höôûng taêng daàn) 
1. Do yeâu caàu cuûa chính quyeàn TP 1 2 3 4 5 6 7 
2. Do xaõ hoäi coù nhu caàu 1 2 3 4 5 6 7 
3. Do DN coù sôû höõu ñaát lôùn 1 2 3 4 5 6 7 
4. Do nhu caàu giöõ ñaát hôïp phaùp 1 2 3 4 5 6 7 
5. Caùc lyù do khaùc (neâu roõ lyù do) 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 1 2 3 4 5 6 7 
 
2. Thôøi gian doanh nghieäp hoaøn taát thuû tuïc xin giaáy pheùp ñaàu tö:……………………naêm 
3. Thuû tuïc xin giaáy pheùp ñaàu tö ñöôïc xem laø:(möùc ñoä naøo xin ñaùnh daáu Xvaøo oâ ñoù). 
 

   Ít khoù                   Bình thöôøng                   Khaù khoù khaên                     Cöïc khoù 
         

 
 
4. Khaûo saùt söï gaén keát giöõa KCN vôùi quy hoaïch: 

 Quy hoaïch cuûa TP coù tröôùc  khi KCN ra ñôøi 

 Quy hoaïch coù sau khi KCN ra ñôøi 

 Quy hoaïch ñöôïc pheâ duyeät cuøng vôùi söï ra ñôøi cuûa KCN 

 Caùc tröôøng hôïp khaùc 
Neâu roõ.........................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
5. Ñaùnh giaù quy hoaïch toång theå phaùt trieån KCN cuûa ñòa phöông: 

 Hôïp lyù 

 Khoâng hôïp lyù                            Caàn chænh söûa nhieàu 

                                                          Caàn chænh söûa vöøa phaûi 

                                                         Ñieàu chænh chuùt ít 
6. Theo anh / chò quy hoaïch phaùt trieån KCN coù quan trong hay khoâng ñoái vôùi hieäu 

quaû hoaït ñoäng cuûa coâng ty KD cô sôû haï taàng KCN? Neâu roõ möùc ñoä quan troïng: 
    Ít quan troïng                  Quan troïng coù                       Khaù                               Raát  
                                                möùc ñoä                         quan troïng                    quan 
troïng 

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7
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7. Trong KCN coù quy hoaïch caùc khu vöïc ngaønh kinh doanh: (phaân boá ngaønh theo 
khu vöïc trong KCN) 

 Coù 

 Khoâng 
 
8. Neáu coù thì khi cho thueâ ñaát: 

 Thöïc hieän ñuùng quy hoaïch 

 Khoâng thöïc hieän ñuùng 

 Nhaân nhöôïng vôùi moät soá doanh nghieäp 
 
9. theo doanh nghieäp quy hoaïch trong noäi boä KCN coù caàn khoâng? Xin neâu roõ möùc 

ñoä caàn thieát: 
Ít caàn                     Caàn coù möùc ñoä                        Khaù caàn thieát               Raát caàn 
 
 
Xin noùi roõ theâm: .........................................................................................................
.................................................................................................................................... 
 
10. Thôøi gian xaây döïng KCN: 

     + Baét ñaàu töø ngaøy: ....................................................................................................... 
     + Xaây döïng 50% heát thôøi gian laø:....................................................................... naêm. 
     + Hoaøn taát xong hoaøn toaøn vaøo ngaøy: ......................................................................... 

11. Voán ñaàu tö vaøo KCN: 
Toång voán ñaàu tö laø:...........................................................................  tyû ñoàng VN 
Trong ñoù, voán phaùp ñònh laø:..............................................................  tyû ñoàng VN 

12. Nguoàn voán khai thaùc ñeå kinh doanh KCN: 
Nguoàn Tyû troïng (%) 

1. Voán ngaân saùch nhaø nöôùc   
2. Voán chuû sôû höõu   
3. Voán coå ñoâng   
4. Voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi   
5. Voán vay ngaân haøng  
6. Voán vay ngoaøi/ töï huy ñoäng   
7. Caùc nguoàn khaùc   

Toång coäng 100 
 

13. Tình traïng voán kinh doanh KCN cuûa doanh nghieäp. Neâu roõ möùc ñoä traàm troïng 
cuûa thieáu voán: 

       Ñuû voán                     Töông ñoái ñuû                  Khaù thieáu                        Raát thieáu 

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7
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14. Phöông thöùc kinh doanh KCN : 
Xaây döng hoaøn chænh KCN môùi cho thueâ 
Phöông thöùc cuoán chieáu 
Caùc phöông thöùc khaùc (neâu roõ) ..................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
15. Toång dieän tích cuûa KCN: ……………………………ha. 

       Trong ñoù: 
         + Giai ñoaïn 1:……………………………………… ha, khaû naêng cho thueâ: …………………………………………ha 
         + Giai ñoaïn 2:……………………………………… ha, khaû naêng cho thueâ: …………………………………………ha 
         + Giai ñoaïn 3:……………………………………… ha, khaû naêng cho thueâ: …………………………………………ha 

16. Doanh nghieäp coù ñaàu tö xaây döïng nhaø ôû cho coâng nhaân khoâng? 

 Coù  

 Khoâng 

 Döï kieán thöïc hieän trong töông lai 
17. Neáu coù ñaàu tö vaøo nhaø ôû cho coâng nhaân thì neâu roõ möùc ñoä ñaùp öùng nhu caàu nhaø 
ôû cho coâng nhaân: 

Tieâu chí khaûo saùt Möùc ñoä thoûa maõn 
1. Thoûa maõn veà soá löôïng  1 2 3 4 5 6 7 
2. Thoûa maõn veà tieän nghi  1 2 3 4 5 6 7 
3. Thoûa maõn veà ñòa ñieåm, moâi tröôøng  1 2 3 4 5 6 7 
4. Thoûa maõn veà giaù caû 1 2 3 4 5 6 7 

 
18. Khaûo saùt tính chuyeân ngaønh cuûa KCN. KCN coù caùc ngaønh: 
Caùc ngaønh ñang hoaït ñoäng taïi KCN Möùc ñoä hoaït ñoäng tö ø ít ñeán nhieàu 

1. Deät may  1 2 3 4 5 6 7 
2. Giaøy deùp  1 2 3 4 5 6 7 
3. ñieän töû  1 2 3 4 5 6 7 
4. Cheá bieán goã  1 2 3 4 5 6 7 
5. Cô khí  1 2 3 4 5 6 7 
6. Hoaù chaát  1 2 3 4 5 6 7 
7. CN cheá bieán thöïc phaåm, ñoà aên  1 2 3 4 5 6 7 
8. Dòch vuï saûn xuaát  1 2 3 4 5 6 7 
9. Caùc ngaønh khaùc (neâu roõ) 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 1 2 3 4 5 6 7 
 
 
19. Theo anh / chò KCN neân xaây döïng: 

 Mang tính chuyeân ngaønh 

 Ña ngaønh 
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Neâu roõ lyù do:...............................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
20. Hieän nay tyû leä laáp ñaày KCN: 

Dieän tích ñaõ cho thueâ:......................................................................................  ha 
Tyû leä % so vôùi khaû naêng cho thueâ: ...................................................................% 
 

21. Hình thöùc keâu goïi caùc DN vaøo KCN hoaït ñoäng( coù theå ghi nhieàu hình thöùc) vaø 
neâu roõ möùc söû duïng: (söû duïng töø ít ñeán nhieàu, töø 1 ñeán 7) 

Caùc hình thöùc keâu goïi Möùc ñoä söû duïng hình thöùc töø ít ñeán nhieàu 
1. Thöïc hieän website keâu goïi ñaàu tö  1 2 3 4 5 6 7 
2. Ñaêng treân baùo, taïp chí  1 2 3 4 5 6 7 
3. Phaùt mieãn phí tôø rôi  1 2 3 4 5 6 7 
4. Toå chöùc hoäi chôï trieãn laõm  1 2 3 4 5 6 7 
5. Toå chöùc hoäi thaûo giôùi thieäu vaø keâu 
goïi ñaàu tö  

1 2 3 4 5 6 7 

6. Caùc hình thöùc khaùc (neâu roõ) 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 1 2 3 4 5 6 7 
 1 2 3 4 5 6 7 

22. Giaù cho thueâ ñaát taïi KCN bình quaân hieän nay: .............................................. /m2 

 

23. Giaù cho thueâ ñaát do ai quyeát ñònh: 

 Coâng ty kinh doanh cô sôû haï taàng 

 UBND 

 Ban quaûn lyù KCN 

 Döïa vaøo khung giaù cuûa nhaø nöôùc 

 Phoái hôïp nhieàu beân 
Xin giaûi thích theâm: ....................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
24. Ñaùnh giaù thueâ ñaát hieän nay cuûa coâng ty: (neâu roõ möùc ñoä thaáp hay cao) 

 
           Thaáp                           Vöøa                             Khaù cao                              Cao 
 
 

25. Phöông thöùc thu tieàn thueâ ñaát: (neâu roõ möùc ñoä söû duïng töøng phöông thöùc) 
Phöông thöùc thu tieàn thueâ ñaát Möùc ñoä söû duïng phöông thöùc (töø ít ñeán nhieàu: 1–7)

1. Traû moät laàn  0 1 2 3 4 5 6 7 
2. Traû nhieàu laàn  0 1 2 3 4 5 6 7 
3. Caùc hình thöùc khaùc (neâu roõ)         

1 2 3 4 5 6 7
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0 1 2 3 4 5 6 7 
 0 1 2 3 4 5 6 7 
 
(0: khoâng söû duïng; söû duïng ít: 1,2…; 7: nhieàu toaøn boä) 
 
26. Ñaùnh giaù chaát löôïng cô sôû haï taàng cuûa KCN: (töø 1 ñeán7: töø  ít chaát löôïng ñeán  
chaát löôïng cao ñaùp öùng yeâu caàu cuûa doanh nghieäp) 

Loaïi cô sôû haï taàng Chaát löôïng cô sôû haï taàng ñöôïc ñaùnh giaù töø 
thaáp ñeán cao (töø 1 ñeán 7) 

1. Chaát löôïng CSHT noùi chung 1 2 3 4 5 6 7 
2. Ñöôøng noäi boä  1 2 3 4 5 6 7 
3. Heä thoáng caáp nöôùc, thoaùt nöôùc  1 2 3 4 5 6 7 
4. Ñieän thoaïi  1 2 3 4 5 6 7 
5. Heä thoáng ñieän  1 2 3 4 5 6 7 
6. Nhaø xöôûng 1 2 3 4 5 6 7 
7. Iternet 1 2 3 4 5 6 7 
 
( Neáu KCN chöa trieån khai thì khoâng ñaùnh daáu oâ naøo caû) 
27. Ñaùnh giaù veà vaán ñeà oâ nhieãm taïi KCN: 

Loaïi oâ nhieãm Möùc ñoä oâ nhieãm töø  ít ñeán nhieàu (töø 1 - 7) 
1. Tình hình oâ nhieãm noùi chung  1 2 3 4 5 6 7 
2. OÂ nhieãm döôùi daïng khí  1 2 3 4 5 6 7 
3. OÂ nhieãm döôùi daïng nöôùc thaûi 1 2 3 4 5 6 7 
4. OÂ nhieãm döôùi daïng chaát thaûi raén  1 2 3 4 5 6 7 
5. OÂ nhieãm döôùi daïng böùc xaï  1 2 3 4 5 6 7 
6. Caùc daïng oâ nhieãm khaùc (neâu roõ)   

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 1 2 3 4 5 6 7 
 1 2 3 4 5 6 7 

(Löu yù: KCN chöa trieån khai thì boû troáng caùc oâ.) 
 

28. Vaán ñeà ñaàu tö cho xöû lyù oâ nhieãm taïi KCN: 
Ai ñaàu tö` Möùc ñoä ñaàu tö töø ít ñeán nhieàu (töø 1 ñeán 7) 

1. Coâng ty cô sôû haï taàng 1 2 3 4 5 6 7 
2. Doanh nghieäp hoaït ñoäng trong caùc 
KCN 

1 2 3 4 5 6 7 

 
29. Ñaùnh giaù keát quaû xöû lyù oâ nhieãm taïi KCN: 
 
OÂ nhieãm ít ñöôïc xöû lyù                    Xöû lyù möùc ñoä trung bình                    xöû lyù trieät ñeå 
 
 
 

1 2 5 6 743
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30. Ñoái thuû caïnh tranh hieän nay cuûa KCN laø: 

 Khu coâng nghieäp baïn ñang hoaït ñoäng trong TP.HCM 

 Khu coâng nghieäp baïn ñang hoaït ñoäng ngoaøi TP.HCM 

 Khu coâng nghieäp baïn ñang hoaït ñoäng ôû nöôùc khaùc trong khu vöïc 
 
31. Möùc ñoä caïnh tranh kinh doanh KCN cuûa doanh nghieäp vaø khaû naêng caïnh tranh 

töø thaáp ñeán cao ( töø 1 ñeán 7) 
Coâng cuï caïnh tranh Möùc ñoä caïnh tranh töø thaáp ñeán cao(töø 1 ñeán 7) 

1. Caïnh tranh toång theå  1 2 3 4 5 6 7 
2. Giaù cho thueâ ñaát thaáp  1 2 3 4 5 6 7 
3. Chaát löôïng dòch vuï cao 1 2 3 4 5 6 7 
4. Tính ñoäc ñaùo cuûa lónh vöïc hoaït 
ñoäng 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Thuaän lôïi veà vò trí giao thoâng, 
vaän chuyeån  

1 2 3 4 5 6 7 

6. Phöông thöùc kinh doanh toát  1 2 3 4 5 6 7 
7. Phöông thöùc tieáp thò toát  1 2 3 4 5 6 7 
8. Caùc tính caïnh tranh khaùc(neâu 
roõ) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 1 2 3 4 5 6 7 
 1 2 3 4 5 6 7 

 
 

32. Khaûo saùt tieän ích ñang coù taïi caùc KCN: 
Loaïi hình tieän ích Möùc ñoä thoûa maõn  

A. Tieän ích coâng: 
     1. Haûi quan cuûa KCN 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

           2. Ñaïi dieän cuûa ban quaûn lyù 1 2 3 4 5 6 7 
B. Dòch vuï: 

           1. Ngaân haøng 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
           2. Dòch vuï kho baõi  1 2 3 4 5 6 7 
           3. Dòch vuï vaän taûi  1 2 3 4 5 6 7 
           4. Caùc loaïi hình dòch vuï hoã trôï 
khaùc (neâu roõ) 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

6 

 
 

7 
 1 2 3 4 5 6 7 
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PHAÀN C: ÑAÙNH GIAÙ CAÙC MOÁI QUAN HEÄ QUAÛN LYÙ KINH TEÁ: 

1. Coâng ty kinh doanh cô sôû haï taàng thöôøng coù quan heä naøo vôùi caùc cô quan cuûa 
TP.HCM? 

Caùc cô quan Möùc ñoä quan heä töø ít quan heä ñeán 
 thöôøng xuyeân (töø 1 ñeán 7) 

1. UBND 1 2 3 4 5 6 7 
2. Sôû Keá hoaïch Ñaàu tö 1 2 3 4 5 6 7 
3. Sôû thöông maïi  1 2 3 4 5 6 7 
4. Sôû Khoa hoïc Coâng ngheä  1 2 3 4 5 6 7 
5. Sôû Noâng nghieäp  1 2 3 4 5 6 7 
6. Sôû Coâng nghieäp  1 2 3 4 5 6 7 
7. Sôû Taøi nguyeân Moâi tröôøng  1 2 3 4 5 6 7 
8. Coâng ñoaøn TP.HCM  1 2 3 4 5 6 7 
9. Sôû Taøi chính  1 2 3 4 5 6 7 
10. Ban thanh tra TP.HCM  1 2 3 4 5 6 7 
11. Ban quaûn lyù KCN 1 2 3 4 5 6 7 

 
2. Ñaùnh giaù chaát löôïng moái quan heä giöõa coâng ty cô sôû haï taàng vôùi caùc Sôû, Ban, 

Ngaønh cuûa TP.HCM 
Caùc cô quan Ñaùnh giaù chaát löôïng moái quan heä chöa toát 

ñeán raát toát (töø 1 ñeán 7) 
1. UBND 1 2 3 4 5 6 7 
2. Sôû Keá hoaïch Ñaàu tö 1 2 3 4 5 6 7 
3. Sôû thöông maïi  1 2 3 4 5 6 7 
4. Sôû Khoa hoïc Coâng ngheä  1 2 3 4 5 6 7 
5. Sôû Noâng nghieäp  1 2 3 4 5 6 7 
6. Sôû Coâng nghieäp  1 2 3 4 5 6 7 
7. Sôû Taøi nguyeân Moâi tröôøng  1 2 3 4 5 6 7 
8. Coâng ñoaøn TP.HCM  1 2 3 4 5 6 7 
9. Sôû Taøi chính  1 2 3 4 5 6 7 
10. Ban thanh tra TP.HCM  1 2 3 4 5 6 7 
11. Ban quaûn lyù KCN 1 2 3 4 5 6 7 

 
3. Ñaùnh giaù vai troø cuûa ban quaûn lyù KCN ñoái vôùi coâng ty vaø möùc ñoä quan heä : 

Tieâu chí ñaùnh giaù Möùc ñoä töø ít ñeán nhieàu (töø 1 ñeán 7) 
1. Söï phoái hôïp giöõa Ban Quaûn lyù vaø 
coâng ty kinh doanh cô sôû haï taàng 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Söï hoã trôï vaø aûnh höôûng cuûa Ban 
Quaûn lyù ñoái vôùi hoaït ñoäng cuûa Coâng ty 
kinh doanh cô sôû haï taàng 

1 2 3 4 5 6 7 
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4. Ñaùnh giaù cuûa doanh nghieäp kinh doanh cô sôû haï taàng veà moâ hình “moät cöûa, taïi 
choã” cuûa Ban Quaûn lyù KCN: 

 Raát toát 

 Toát vöøa 

 Khoâng caàn thieát 
5. Theo yù kieán cuûa anh / chò ñaïi dieän cho coâng ty kinh doanh cô sôû haï taàng: caàn 

thieát coù Ban Quaûn lyù KCN khoâng? 

 Khoâng caàn thieát, neân boû vaø ñöa veà Sôû Coâng nghieäp quaûn lyù 

 Caàn thieát 
6. Neáu caàn thieát thì neâu roõ möùc ñoä caàn: 
 
               Ít caàn                                     Caàn thieát                                   Raát caàn thieát 
 
 
 
7. Doanh nghieäp kinh doanh cô sôû haï taàng nhaän ñöôïc söï hoã trôï naøo töø caùc caáp laõnh 

ñaïo cuûa ñòa phöông (UBND vaø caùc Sôû, Ban, Ngaønh…)? Möùc ñoä hoã trôï: 
Hình thöùc hoã tôï Möùc ñoä hoã trôï töø ít ñeán nhieàu (töø 1 ñeán 7) 

1. Thuû tuïc xin giaáy pheùp  1 2 3 4 5 6 7 
2. Giaûi toûa maët baèng (haønh chính) 1 2 3 4 5 6 7 
3. Kinh phí ñeàn buø(ñeà nghò) 1 2 3 4 5 6 7 
4. Vay voán ñaàu tö (baûo laõnh, kieán nghò) 1 2 3 4 5 6 7 
5. Giaûi quyeát caùc vöông maéc  1 2 3 4 5 6 7 
6. Thu huùt keâu goïi caùc nhaø ñaàu tö  1 2 3 4 5 6 7 
7. Caùc hình thöùc khaùc (neâu roõ)  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 1 2 3 4 5 6 7 
 1 2 3 4 5 6 7 
 
PHAÀN D: CAÙC KIEÁN NGHÒ CUÛA CAÙC COÂNG TY KINH DOANH CÔ SÔÛ HAÏ 
TAÀNG:  
 
1. Nhöõng kieán nghò vôùi Ban Quaûn lyù KCN: 

Caùc giaûi phaùp thöïc hieän Möùc ñoä caàn thieát cuûa söï hoã trôï töø ít caàn 
thieát ñeán caàn thieát nhieàu (töø 1 ñeán 7) 

1. Caàn söï hôïp taùc chaët cheõ  1 2 3 4 5 6 7 
2. Caàn hoaøn thieän toå chöùc ñeå phuïc vuï 
coù hieäu quaû  

1 2 3 4 5 6 7 

3. Xaây döïng cô cheá hoã trôï hoaït ñoäng  1 2 3 4 5 6 7 
4. Caùc kieán nghò khaùc neáu coù  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 

1 2 3 4 5 6 7
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 1 2 3 4 5 6 7 
 1 2 3 4 5 6 7 
 1 2 3 4 5 6 7 
 1 2 3 4 5 6 7 
 1 2 3 4 5 6 7 
 1 2 3 4 5 6 7 
 
2. Ñeå naâng cao khaû naêng caïnh tranh cuûa DN kinh doanh cô sôû haï taàng KCN,       

anh /chò coù kieán nghò gì vôùi caùc cô quan quaûn lyù Nhaø nöôùc caáp TP.(neâu roõ möùc 
ñoä caàn thieát töø ít ñeán nhieàu, töø 1 ñeán 7) 

Caùc giaûi phaùp thöïc hieän Möùc ñoä caàn thieát töø ít ñeán nhieàu(töø 1 ñeán 7) 
1. Hoaøn thieän cô cheá quaûn lyù KCN 1 2 3 4 5 6 7 
2. Chính saùch vay voán  1 2 3 4 5 6 7 
3. Chính saùch hoã trôï ñaàu tö cô sôû haï taàng 1 2 3 4 5 6 7 
4.Quan taâm veà vaán ñeà moâi tröôøng KCN 1 2 3 4 5 6 7 
5. Cô cheá söû duïng quyõ ñaát cuûa TP  1 2 3 4 5 6 7 
6. Chính saùch xuùc tieán thöông maïi  1 2 3 4 5 6 7 
7. Xaây döïng quy hoaïch KT TP cuï theå  1 2 3 4 5 6 7 
Caùc chính saùch kieán nghò khaùc vôùi 
TP(neâu roõ möùc ñoä caàn thieát thoâng qua 
cho ñieåm) 
 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 
 

4 

 
 
 

5 

 
 
 

6 

 
 
 

7 
 1 2 3 4 5 6 7 
 1 2 3 4 5 6 7 

 
3. Doanh nghieäp kieán nghò vôùi caùc caáp quaûn lyù Nhaø nöôùc: 

Caùc giaûi phaùp thöïc hieän Möùc ñoä caàn thieát töø ít ñeán nhieàu(töø 1 ñeán 7)
1. Hoã trôï thoâng tin veà KCN cuûa caùc nöôùc 1 2 3 4 5 6 7 
2. Hoã trôï tieáp thò, trieån laõm  1 2 3 4 5 6 7 
3. Hoã trôï veà giaù thueâ ñaát  1 2 3 4 5 6 7 
4. Chính saùch tín duïng vaø ngaân haøng 
daønh öu ñaõi cho KCN 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Giaûm thueá  1 2 3 4 5 6 7 
6. Cho aùp duïng CÑ töï baûo ñaûm kinh phí  1 2 3 4 5 6 7 
7. Caùc bieän phaùp kieán nghò khaùc (neâu roõ 
möùc ñoä caàn thieát thoâng qua cho ñieåm) 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

6 

 
 

7 
 1 2 3 4 5 6 7 
 1 2 3 4 5 6 7 
 1 2 3 4 5 6 7 

 
           Xin traân troïng caûm ôn caùc anh / chò. 

NHOÙM NGHIEÂN CÖÙU. 
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Bảng 2.5. Cơ cấu ngành nghề đầu tư tại các KCX – KCN Tp. HCM 
Nguồn : P. Đầu tư - HEPZA 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

STT Ngành nghề Tổng vốn 

(tr.USD) 

Tỷ lệ 

% 

Tổng vốn

(tr.USD) 

Tỷ lệ 

% 

Tổng vốn 

(tr.USD) 

Tỷ lệ 

% 

Tổng vốn 

(tr.USD) 

Tỷ lệ 

% 

Tổng vốn

(tr.USD) 

Tỷ lệ 

% 

Tổng vốn

(tr.USD) 

Tỷ lệ 

% 

Tổng vốn 

(tr.USD) 

Tỷ lệ 

% 

1 CN cơ khí 79,18 6,30% 130,70 8,46% 233,62 11,58% 288,64 12,21% 377,80 13,60% 472,93 15,1% 472,36 13,37% 

2 Điện – Điện tử 114,53 11,50% 181,53 11,75% 266,30 13,20% 302,83 12,81% 380,58 13,70% 444,74 14,2% 441,98 12,51% 

3 Hoá chất – Dược phẩm 197,32 15,70% 220,93 14,30% 262,87 13.03% 298,34 12,62% 397,25 14,30% 516,78 16,5% 498,51 14,11% 

4 Lương thực – đồ uống 80,44 6,40% 87,75 5,68% 168,25 8,34% 198,58 8,40% 238,90 8,60% 388,26 10,8% 251,20 7,11% 

5 Dệt may 191,79 15,26% 252,45 16,34% 321,37 15,93% 363,11 15,36% 418,08 15,05% 482,33 15,4% 528,18 14,95% 

6 Da giày 137,49 10,94% 161,91 10,48% 155,74 7,72% 162,88 6,89% 147,54 6,28% 250,56 8,0% 279,46 7,91% 

7 Chế biến gỗ 158,36 12,60% 209,65 13,57% 181,97 9,02% 209,69 8,87% 255,85 9,21% 278,75 8,9% 277,34 7,85% 

8 Dịch vụ 2,64 0,21% 2,94 0,19% 4,64 0,23% 6,15 0,26% 31,11 1,12% 65,77 2,1% 290,77 8,23% 

9 Khác 256,06 21,09% 297,10 19,23% 422,65 20,95% 533,79 22,58% 503,92 18,14% 281,88 9,0% 493,21 13,96% 

 Tổng cộng 1.256,80 100% 1.544,97 100% 2.017,41 100% 2.346,00 100% 2.777,94 100% 3.132,00 100% 3.533,00 100% 

 
Xem hình 2.3 về biểu đồ thể hiện sự chuyển dịch CCNN tại các KCX-KCN Tp.HCM từ 2001 – 2006 
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CN Cơ khí Điện - Điện tử
Hoá CHất Lương thực - đồ uống
Dệt may Da giày
Chế biến gỗ Dịch vụ
Khác

       
11.58%

13.20%

13.03%

8.34%15.93%

7.72%

9.02%

0.23%

20.95%

CN Cơ khí Điện - Điện tử
Hoá CHất Lương thực - đồ uống
Dệt may Da giày
Chế biến gỗ Dịch vụ
Khác

       
12.21%

12.81%

12.62%

8.40%15.36%
6.89%

8.87%

0.26%

22.58%

CN Cơ khí Điện - Điện tử
Hoá CHất Lương thực - đồ uống
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Khác

 
 
 CCNN năm 2001 CCNN năm 2002
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13.60%

13.70%

14.30%
8.60%15.05%

6.28%

9.21%
1.12%

18.14%

CN Cơ khí Điện - Điện tử
Hoá CHất Lương thực - đồ uống
Dệt may Da giày
Chế biến gỗ Dịch vụ
Khác

       
15.10%

14.20%

16.50%
10.80%

15.40%

8.00%

8.90%
2.10% 9.00%

CN Cơ khí Điện - Điện tử
Hoá CHất Lương thực - đồ uống
Dệt may Da giày
Chế biến gỗ Dịch vụ
Khác

       
13.37%

12.51%

14.11%

7.11%14.95%
7.91%

7.85%

8.23%

13.96%
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Khác

 
 
 Năm 2004 Năm 2005 

 

 
Hình 2.3: Biểu đồ cơ cấu ngành nghề tại các KCX-KCN Tp.HCM 2001 – 2006 
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Bảng 2.10: Cơ cấu sản phẩm xuất khẩu theo ngành hàng tại các KCX-KCN Tp.HCM 

Nguồn: P. Quản lý XNK-HEPZA 
STT Ngành nghề 2002 2003 2004 2005 2006 

  Tổng vốn 

(tr.USD) 

Tỷ lệ 

% 

Tổng vốn 

(tr.USD) 

Tỷ lệ 

% 

Tổng vốn 

(tr.USD) 

Tỷ lệ 

% 

Tổng vốn 

(tr.USD) 

Tỷ lệ 

% 

Tổng vốn 

(tr.USD) 

Tỷ lệ 

% 

1 CN cơ khí 224,13 19,46% 317,96 22,67% 432,53 26,31 510,70 25,6% 618,05 26,64% 

2 Điện – Điện tử 204,89 17,79% 240,68 17,16% 320,25 19,48% 365,18 18,3% 454,02 19,57% 

3 Hoá chất – Dược phẩm 35,82 3,11% 32,82 2,34% 39,62 2,41% 46,97 2,4% 55,22 2,38% 

4 Lương thực – đồ uống 23,96 2,08% 20,90 1,49% 21,21 1,29% 24,99 1,3% 29,46 1,27% 

5 Dệt may 249,46 21,66% 292,15 20,83% 349,84 21,28% 436,74 21,9% 497,18 21,43% 

6 Da giày 202,70 17,60% 213,75 15,24% 166,86 10,15% 172,70 8,6% 220,86 9,52% 

7 Chế biến gỗ 38,47 3,34% 49,79 3,55% 69,54 4,23% 105,54 5,3% 102,31 4,41% 

8 Khác 172,30 14,96% 234,51 16,72% 244,13 14,85% 336,00 16,8% 342,90 14,78% 

 Tổng cộng 1.151,73 100% 1.402,56 100% 1.643,98 100% 1.998,81 100% 2.320,00 100% 

 
Xem hình 2.5 về biểu đồ thể hiện cơ cấu sản phẩm xuất khẩu tại các KCX-KCN Tp.HCM từ 2001 – 2006 
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Hình 2.5: Biểu đồ cơ cấu sản phẩm xuất khẩu tại các KCX-KCN Tp.HCM 2001 – 2006 
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Hình 2.2: Sơ đồ định hướng phát triển không gian các KCX, KCN Tp. HCM đến năm 2020 
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